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L ỜI  NÓI  Đ Ẩ U

M ĩ  thuật cơ  bản lù cuốn giáo trình biên soạn phục vụ cho sinh viên 
K lioa  Giáo dục Mầm non các hệ đào lạo cliinli quy, chuyên lu, tại 
chức, từ xa của Tvườn ÍỊ Đ ạ i liọc Sưp lìạn i HÒI Nội.

Nội dung tập trung vào việc ngliiên cứu những vấn đề chung cùa m ĩ 
tlmật và các k ĩ  núng vần thiết về vẽ, xé - cắt (lán và nặn ỏ  mức cơ  bìm 
nliât, giúp clio  sinh viên có được nlìững kiến thức tổng thê, cơ  bàn vê 
m ĩ thuật và kliả năng thực liành m ĩ thuật. Do sô'đơn vị liọc trìnlì trong 
cIiiíơiiịị trình liạn chê'nên chúng tôi đã  c ố  gắng bám sát nội (lung từng 
chương cụ tliê, có  yêu cầu vừa phải đ ể  sinli viên ngànli Mám non có 
thể thực hiện được. Cácli trình bày đan xen giữa lí  thuyết vù thực 
liànli, đồng thời có hìnli minh hoạ nhầm giúp người học có cơ  sở  và 
làm nền tàng ban đáu đ ể  thực hiện được yêu cầu của bài học, SU14 đó 
có thể vận dụng đ ể  thực liùiili được các bùi tập cơ  bản của môn học.

Giáo trình gồm 2 phần : Phần 1. Những vấn đê cơ  bàn về M ĩ thuật; 
Pliần 2. Những vấn đê cơ  bản vê xé - cắt dán và nặn. Củ hai phần đều 
dược xây di/rig bằm; các chương mục theo mối quan hệ từ dễ đến khó 
giúp cho sinh viên dễ dùng tiếp cận được và là cơ  sở  chác chắn hỗ trợ  
đắc lực 1-lin liọi' phần Phưang pháp tổ  chửi hnợt <ìệ»ìg tợn hình cha 
trẻ  mầm non.

Món M ĩ thuật cơ  bản cho ngành học này là học pliần mang tính tổng 
hợp nhiều vẩn đê trong nglìệ thuật tạo hình, đòi liỏ i phải biên soạn 
tlìeo nliững đục thù riêng của ngành học. M ặc dù đã  nghiên cứu, tham 
kliào nhiều là i liệu , song vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Rất mong nhận 
được nliững ỷ  kiến đóng góp, xây ditng của đổng nghiệp và bạn đọc đ ể  
giáo trình lioùn thiện hơn.

Tác g iả
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P H Ầ N

NHỮNG VÁN ĐỄ c o  BÀN 
VÉ M í THUẬT

Chương

Cơ SÒ TẠO HÌNH

I .  KHAI NIỆM Mí THUẬT VÀ CÁC NGÀNH Mí THUẬT

1.1. Khái niệm

Mĩ thuật là ngành nghệ thuật phản ánh cái đẹp bằng màu sắc, đường nét, hình khối1.

Mĩ thuật là một trong những bộ môn nghệ thuật ra đời rất sớm, khởi đầu bằng 
sự khai thác và phát huy tác dụng của các nhân tố không gian, như: đường nét, 
hình khôi, màu sác v.v..., đé diên đạt và truyén cám. Nó bao gôm nhiẻu thé 
loại, tựu trung đểu lấy việc kiến tạo các quan hệ không gian làm phương tiện 
diễn đạt và lấy việc gây cảm hứng thị giác làm mục đích truyển đạt. Do đó mĩ 
thuật được liệt vào loại hình nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật không gian.

1.2. Cóc ngành mi thuật

Mĩ thuật có thể chia ra làm mấy ngành chính như sau: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, 
trang trí. Mỗi ngành lại chia ra làm nhiều chuyên ngành, thể loại khác nhau.

' Nguyỉn Như Ý. Dại lừ điển tiếng Việt. NXB Văn hoá - Thông tin. 1999.
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1 .2 .1 . Hội hoạ
Hội hoạ là loại hình nghệ thuật biểu dương vẻ đẹp phong phú và đa dạng của 
thế giới hình thể với những yếu tỏ' đặc trưng cho viộc tái hiện không gian trên 
mặt phẳng, như: đường nét, hình khối, màu sắc, sắc độ v.v..., mà cách vận 
dụng tùy thuộc ờ các phương tiên, lối nhìn và thủ pháp riêng của cá nhân 
người sáng tác, nhằm đạt tới hiộu quả thẩm mĩ trong miêu tả, diễn đạt, biểu 
cảm và phong cách.

Nhìn ờ góc độ nghệ thuật học thì hội hoạ là nghệ thuật không gian đồng thời 
là nghệ thuật thị giác. Gọi là nghộ thuật không gian vì tự thân mồi bức tranh 
đều biểu thị một ý niệm không gian với những liên tường rõ rệt hay mơ hổ về 
hình nổi, chiều sâu, (hể chất, ánh sáng, khoảng cách, sự động, tĩnh v.v... Gọi là 
nghệ thuật thị giác vì nó đi vào tâm hổn, tình cảm người xem qua con đường 
thị giác vốn tinh nhạy và bao dung.

Không gian và hình tượng trong hội hoạ thực chất là những hiệu quả ảo giác 
tạo ra trẽn mặt phẳng do thủ pháp phối hợp: đường nét, hình khối, màu sắc, sắc 
độ... cùa người sáng tác làm mọi thứ hiện ra như những thực thể sinh động. Vì 
thế hội hoạ cũng là một nghệ thuật tạo hình.

Hội hoạ có hai loại chính là hội hoạ hoành tráng và hội hoạ giá vẽ.

Hội hoạ hoành tráng gắn với kiến trúc và liên quan đến thẩm mĩ môi 
trường, thường là nhũng tranh cỡ lớn được thể hiên bằng chất liêu bền 
chắc, như: tranh nề, tranh mô dai, tranh ghép gốm, tranh ghép kính, tranh 
phun màu v.v..., vói những đề tài mang tính khái quát về lịch sử, lòn giáo, 
huyền thoại và đấu tranh xã hội v.v..., chúng có những đặc điểm sau:

+ Chỉ để cập đến nhũng vấn đề lớn

+ Giàu tính tượng trưng và ước lệ.

+ Chấp nhận sự khác thường về hình và không gian.

+ Gây ấn tượng mạnh mẽ.
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Bán giao hưởng hùng tráng
Lê Hải Anh - Ghép sành sứ

Hội hoạ giá vẽ là những tác phấm đứng độc lập, có giá trị cao vé mặt nghệ 
thuật và liên quan nhiều trong trang trí nội thất, thường là những bức tranh 
vừa phải có kích thước khoảng từ 30cm đến 300cm, đươc thể hiên bằng các 
chất liệu, như: tranh tempêra, tranh acrylic, tranh màu nước, tranh màu bột, 
tranh phấn màu, tranh lụa, tranh sơn dầu, tranh sơn mài v.v..., được chia 
làm bốn thể loại.

+ Chân dung: chuyên đặc tả nhân vật.

+ Phong cảnh: tạo hiệu quả không gian và thể hiện vẻ đẹp của cảnh vật.

+ Tĩnh vật: vẽ các tĩnh vât ờ thế nằm tĩnh và khai thác theo cảm hứng.

+ Bố cục: thiết lập các quan hệ tạo hình để hư cấu nên tranh, thể hiện một 
trong bốn loại đề tài sau:

9



Sinh hoạt: Việc đang diễn ra trong hiên tại.

L ịch  sử : Việc đã xảy ra trong quá khứ.

Huyền thoại: Việc dựa vào truyền thuyết không có thật. 

Tôn g iáo : Dựng lại các tích truyộn trong Kinh thánh.

s

Chơi ô ăn quan - Nguyễn Phan Chánh - Lụa

Thằng cu dất mó - Trần Văn cẩn - Sơn mài
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Ngoài ra còn có tranh cuộn, tranh trục, tranh mực nho, tranh thủy mặc V.V.... 

Nhũng thể loại này được Trung Quốc và Nhật Bản hay dùng. Tranh giá vẽ 
thường được thê hiện Irên giấy, trên vải, trên vóc v.v..., gắn liền với các chất 
liệu tạo ra đù các loại hình, phàn ánh mọi mặt của đời sống xã hội.

1 .2 .2 . Đồ hoạ
Đổ hoạ có nghĩa là dùng nét để thể hiện kết hợp với chấm và màng tạo ra mọi 
thứ trên mặt phẳng. Người ta có thể chia các thể loại đồ hoạ như sau:

-  Đồ hoạ tạo  hình

Đổ hoạ tạo hình là những tác phẩm Iranh do hoạ sĩ trực tiếp sáng tác bằng ngôn 
ngữ và nghệ thuật đồ hoạ, bao gồm: đồ hoạ giá vẽ và đồ hoạ ấn loát.

Đổ hoạ giá vẽ sử dụng chấm và nét làm phương tiện cơ bản để xây dựng hình 
tượng nghệ thuật và xuất phát từ cảm xúc của người nghệ sĩ, the loại này gồm 
có: các tranh vẽ tay, bằng màu nước, màu bột, mực, chì, than, giấy cắt, ghép 
gỗ, ghép lá và tranh sơn mài khắc.

Đổ hoạ ấn loát là những tranh khắc in có tính nhân bản và được phổ cập rộng 
rãi, như: khắc gỗ, khắc thạch cao, khắc kẽm, khắc đồng, khắc cao su, khắc bia 
và các tranh in như: in lưới, in kính, in đá..., (do hoạ sĩ tự vẽ, chế bản và in).

Lớp học văn hoá b ổ  túc buổi trưa - Thế Vinh - Khắc gỗ
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Tranh khắc kẽm

-  Đồ hoạ sách báo

Gồm có trình bày, minh hoạ, đặt trang, tìm kiểu chữ, phối sắc v.v..., cho sách 
báo. Minh hoạ và trình bày sách báo là nghệ Ihuật đổ hoạ nhằm làm sáng tò 
tác phẩm, làm đẹp và phong phú hơn cho nội dung và hình thức các cuốn sách 
về chính trị, kinh tế  xã hội, văn hóa nghệ thuật.

-  Đổ hoạ tran g  tr í  ứng dụng

Đây là thể loại đồ hoạ có tính phổ cập sâu rộng, gẩn gũi với cuộc sống hằng 
ngày cùa mọi người. Nghệ thuật trang trí ứng dụng thường có ngay trên các đổ 
vật ờ xung quanh chúng ta, như: trên cốc chén, bát đĩa, gạch men, bình lọ, tem 
thư, văn bằng, nhãn hiệu, bao bì v.v... Những hình vẽ có thể là hoa lá, tĩnh vật, 
phong cánh, hay di tích lịch sừ hoặc cũng có thể là nhân vật v.v...
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-  Đồ hoạ chính trị

Gồm có: tranh cổ động chính trị, tranh châm biếm. Tranh cổ động chính trị còn 
gọi là tranh áp phích, là một loại tranh ra đời từ đồ hoạ trang trí ứng dụng, đó 
là: các loại quảng cáo hàng hóa, tuyên truyền về kinh tế -  chính trị v.v... Tranh 
cổ động chính trị ra đời với chức năng đi sát nhiệm vụ chính trị, nhanh gọn, 
súc tích và kịp thời, nên dần dần trờ thành một thể loại đặc biệt của đồ hoạ.

Trang tri bia sách

Trang tri tem nhãn rượu

1 .2 .3 . Đ iêu khắc
Điêu khắc là một nghệ thuật hình khối, đem lại hứng thú, thẩm mĩ cho thị giác và 
xúc giác, với hai hình thức biểu hiện là tượng và phù đièu đều làm bằng chất liệu 
rắn, như: gỗ, đá, kim loại... hoặc dễ đông cứng như: đất sét, thạch cao, xi măng.

-  Tượng

Tượng là một khối thuần chất được cải biến thành những hình dáng sinh động 
của người hay vật, hoặc kết hợp với mội vài chất liệu khác, nói chung đểu có vị 
trí trong không gian và có thể xem xét từ mọi phía.

rw  MRUOU Hd ro  uer 1W\ Sdn XLMT
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Tượng Tuyết Sơn  - Chùa Tầy Phương - Gỗ

Tượng nhỏ thường m ang giá trị thưởng ngoạn, trang trí, bày biên trong gia 
đình, trong khách sạn, trong cung đình v.v... cho đẹp. Ngoài ra nó còn có giá 
trị tín ngưỡng tôn giáo, được dùng trong việc thờ cúng, như: ờ nhà, ờ chùa, 
đình, miếu v.v...

Tượng lớn vừa có giá trị thường ngoạn, dồng thời mang sắc thái, bản sắc văn 
hóa dân tộc, có ý nghĩa chính t r ị - x ã  hội, như: tượng đài, tượng trong công 
viên, tượng dặt ở  quảng trường, tượng trang trí đại sảnh, tượng ưong chùa, đình 
v.v..., để đánh dấu m ột sự kiện lịch sử, tưởng niệm các danh nhân văn hóa hoặc 
làm biểu tượng cho m ột tôn giáo, một thành phố, một quốc gia v.v...

-  P hù  điêu

Phù điêu được coi như bức tranh chạm khắc hay đắp nổi trên một bể mặt nền, 
trong đó có phù điêu thắp và phù điêu cao. ở  phù điêu thấp, các khối chỉ nổi lên
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như bám vào bể mặt nền; còn ờ phù điêu cao thì các khối giống như tượng tròn, 
gần như độc lập trên bề mặt nền. Phù điêu thường được trang trí ờ các vị trí như: 
mảng tường chính, đẩu hổi, cừa vào, các vách ngăn trang trí, trần nhà, cột kèo, đẩu 
dư, đầu đao, cửa võng v.v... Nó thường đi liền với tượng, bổ sung cho tượng, làm 
nền cho tượng, cùng tạo ra một thể thống nhất cùa ngôn ngữ điêu khắc.

Trong điêu khắc, khối là ngôn ngữ tạo hình cơ bản, nó không chỉ là thể tích và 
hình thù mà còn là sự thể hiện những quan hệ giữa các bộ phận của khối và 
giữa toàn khối với không gian xung quanh. Không gian là nền của tượng và 
tượng là hình trên nền. Những quan hệ đó chỉ thỏa đáng nếu nhìn từ phía nào 
cũng thấy hình và nển hòa hợp với nhau.

Mùa xuàn - Nguyễn Thị Hiổn - Phù điêu gò nhôm
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Khôi cùa điêu khắc được tạo ra bằng nhiều cách:

-  Tạc, đục, đẽo, gọt, khắc..., trên cơ sờ là một khúc gỗ hay một khối đá, từ 
lúc còn nguyên sơ đến khi thành hình như lời một danh nhân nghệ thuật 
có nói: “Trong gỗ, đá đểu có sẵn tượng, muốn lấy ra chỉ việc loại bỏ những 
phẩn thừa” . Đó chính là công việc tạc tượng cùa người nghệ sĩ.

-  N ặn : Nếu tạc là lấy ra, để lại, thì nặn chỉ có đắp vào và sửa nắn trên cơ sờ 
một cái cốt bàng gỗ hay bằng dây sắt đã được uốn theo đúng dáng dấp cùa 
bán mẫu. Tượng thường được nặn bằng đất sét mẻm rồi đem nung chín 
hoặc thêm trấu, giấy bản, mật mía để tăng độ đàn hồi, chống nứt nẻ, sau 
đó được xử lí bằng sơn nhựa, trang trí bên ngoài. Nhưng biện pháp tốt nhất 
vẫn là đúc đồng.

-  G ò : Khỏng lấy ra hay thêm vào mà chỉ thúc bằng búa gỗ, làm cho một tấm 
kim loại mỏng và phảng trờ nên lồi lõm, hoặc biến dạng theo ý muốn, 
thường được dùng trong trang trí các mảng phù điêu.

-  U ố n : Điêu khắc hiện đại còn dùng hình thức uốn dây kim loại hay những 
mành tôn đê kết thành những tổ hợp đường nét, hay màng hình trong 
không gian, nhằm gợi ý nghĩa toàn khối khiến ta nhìn từ phía nào cũng 
tìm thấy sự hài hòa của đường nét.

1.2 .4 . Trang trí
Trang trí gồm có trang hoàng (tô điểm cho đẹp mắt) và bài trí (xếp đặt cho hợp 
lí), nói chung là nghệ thuật làm đẹp, trước hết cho bản thân con người rồi đến 
đổ dùng, đồ chơi, cảnh quan môi trường và các phương tiên sinh hoạt khác. Vì 
vậy, nó có rất nhiểu thể loại, kích cỡ..., phù hợp với từng yêu cầu và có liên
quan đến thị hiếu thẩm mĩ, tính thời đại, bản sắc dân tộc v.v...

-  T ran g  tr í kiến trú c

Gổm những cấu kiện bằng nhiểu thứ chất liệu, như: gỗ, đá, đồng, gốm..., 
được trình bày dưới các hình thức chạm , trổ, đắp, vẽ, khảm v.v... Được gắn 
liển với kiến trúc, làm tôn vẻ tráng lê và hoàn hảo cùa những cồng trình xây 
dựng, nổi bật nhất là ờ mĩ thuật cung đình.

-  T ra n g  tr í  nội, ngoại th ấ t

Nhũng hình thức bày biện, xếp đặt làm tăng vẻ mĩ quan cùa bộ mặt công trình
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gọi là trang trí ngoại thất. Những đổ đạc, thiết bị được trang hoàng, chế tác cho 
phù hợp với không gian bên trong ngôi nhà gọi là trang trí nội thất.

Trang trí ngoại that

-  T ra n g  t r í  m ĩ nghệ

Bao gồm rất nhiều chuyên ngành thủ công chuyên chế tạo và sản xuất đủ loại 
vật phẩm thường dùng nhưng có giá trị thường ngoạn, bằng các chất liệu như: 
gốm, sứ, đá, đổng, kim hoàn, ngọc ngà, sừng, gỗ, sơn, mây, tre, nhựa, đồ thêu, 
đồ thờ, đổ nữ trang v.v...
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Trang tri dó gốm

Trang tri dó mây tre
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Là tìm m àu sắc, hoạ tiết, hoa vãn, hoa nền..., cho các sản phẩm dệt, thích 
ứng với từng yêu cầu sử dụng, như: quần áo, chăn gối, thảm đệm , khăn 
rèm v.v..., phù hợp với giới tính và lứa tuổi trong may mặc.

-  T ra n g  trí  vải lụa

Trang trí vài

-  T ra n g  tr í thời tran g

Là sáng chế các kiểu trang phục, như: quần áo, 
khăn, mũ, giầy, dép..., phục vụ cho nhu cầu làm 
đẹp cùa con người. Thời trang có ưu điểm là biểu 
dương vẻ dẹp của dáng vóc và khắc phục những 
nhược điểm về cấu tạo cơ thể. Nó thường có hai 
loại chính là: thời trang biểu diễn và thời trang 
dân dụng. Cả hai loại đểu gắn liền với nhu cầu cải 
tiến, đổi mới và phát triển không ngừng theo xu 
hướng Iliời dại.

Trang tri thời trang 
dân dụng
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— T r a n g  tr í  sâ n  k h ú u  d iệ n  ánh

Gồm bài trí sân khấu theo 
từng hoạt cánh và thiết kê 
các hộ trang phục, đạo cụ..., 
phù hợp với kịch bán. Xày 
dựng câu trúc mô hình, lô 
diêm các nhân vật phù hợp 
với ngoại hình. Dùng kĩ 
năng, kĩ xáo nghé nghiệp kết 
hợp với còng nghệ máy móc 
phàn ánh nhân vật thông qua 
nội dung các bộ phim.

Phác thảo bối cành diện ảnh

Ỹrang tri sân khấu

-  T ran g  tr í đổ chơi

Là thiết kế các mẫu đồ chơi cho nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người già, 
nhung chù yếu vẫn là đối tượng thiếu nhi. Người hoạ sĩ có nhiệm vụ tìm hiểu 
đặc điểm tâm sinh lí và thị hiếu thẩm mĩ của đối lượng, đưa ra ý tường sáng 
tạo các mẫu đồ chơi. Tính thẩm mĩ, tính công năng và tính giáo dục phải phù 
hợp và đám bảo sự an loàn luôn được đặt lên hàng đầu khi thiết kế.
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Đo choi tre em - Mẩu của Trưởng Đại học M ĩ thuật Công nghiệp Hatìe - Gỗ

G hế bập bênh

-  T ran g  tr í ứng dụng công nghiệp

Thể loại này gắn với ứng dụng công nghiệp nói chung là tạo dáng các kiểu 
máy móc, đồ vât, mẫu hàng hóa..., phù hợp với sự phát triển của thời đại. 
Những mẫu tạo dáng này luôn lấy yếu tố: nhỏ, gọn, nhẹ, bền, đẹp và tính công 
nãng làm thước đo để thay thế sự kổng kềnh, thô kệch và nặng chịch trước đó.



Tạo dáng máy kéo - Bài thi tốt nghiệp ngành tạo dáng - Thạch cao

Tạo dáng máy tuốt lúa - Mô hình thạch cao

2. NGÔN NGỨ CÙA Mí THUẬT
Mĩ thuật dùng điểm, đường nét, hình khối, cấu trúc, màu sắc, sắc độ v.v... để 
xây dựng hình tượng nghệ thuật không gian ba chiều và biểu hiện không gian 
hai chiều trên mặt phẳng.
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1 1 . Điểm
Điểm là phương tiện đẩu tiên của ngôn ngữ tạo hình, là cái mốc đê xây dựng ncn 
đường nét, hình khối hoặc tự bản thân nó có thể đứng độc lập tạo ra các đặc tính 
riêng. Một điểm có tác dụng làm tập trung hoặc ngừng tuyến nghỉ; hai điểm sẽ 
gây cảm giác động trong thị giác; nhiều điểm tạo ra nhịp điêu, phương hướng, 
không gian nông sâu, không gian xa gần và tạo thành các điểm nhấn, điểm vàng 
trong nghệ thuật.

»

• *0o 0o o
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0
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o o o
Các dặc tính về  điếm

2ÚLĐuòng nét
Đưcmg nét là tập hợp của nhỉẻu điểm trong chuyển động, là ngôn ngữ cơ bàn 
của nghệ thuật tạo hình. Có nhiẻu loại đường: đường thẳng, đường cong, đường 
gấp khúc, đường tròn, đường xoắn ốc v.v...

Đường bao giờ cũng chỉ ra một phương hướng nhất định và chúng gợi nên 
nhiều cảm xúc thẩm mĩ khác nhau.

Các dặc tính vé  dường
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Nét thê hiện độ to nhỏ, dài ngắn, dày mòng do đường vạch ra.

Trong nghẹ thuật tạo hình, khái niệm dường nét thường song hành với nhau, 
muốn tạo nét phải có đường, đường nét sẽ tạo ra các đối tượng của nghệ 
thuật tạo hình irong không gian và trẽn mặt phảng.

Các dặc tinh vé  nét

Ta thấy những đường thẳng đứng và những đường nằm ngang tạo ra sự ổn định, 
chắc chắn và tĩnh. Những đường xiên tạo cảm giác nghiêng ngả, bấp bênh, 
không ổn định, cũng có khi đường xiên lại tạo ra cảm giác lung linh, xao động 
gần gũi.

Đ ưừitỊ gắn vói phương và hướng. Nét gắn với đặc điểm nhận dạng bằng nét. 
Cần diễn đại sự vật có tính chắt tương phản ta có các từ về nét: nét thanh -  nét 
ihó, nét đậm -  nét nhạt, nét cứng -  nét mềm, nél gai góc -  nét nuộ! nà, nét dày
— ncl mỏng, ncl liẻn tnuch nct dứt đoạn v.v...

Dùng đường nét có thể diễn tả được hình dáng, cấu trúc, irạng thái của 
một người, một vật hay một phong cảnh nào đó... N goài ra, đường nét còn 
góp phần diễn tả tình cảm, tính cách  của nhân vật.
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Nét mặt tĩnh lặng Nét mặt vui Nét mặt buồn

Một s ố  nét mặt c ơ  bàn

2* .  Hình khối
Hình là hiệu quả thụ cảm thị giác đối với vật thể trong không gian do tác động 
của ánh sáng. Điều kiện để có hình là: ánh sáng, vật thể và thị giác (hình có 
trong tự nhiên).

Hình được tạo bởi các yếu tố  tạo hình, đó là do các cặp đường nét kết hợp lại 
với nhau. Hình là đường viền cùa một vậi thể được diễn trên mặt phẳng hay là 
đường chu vi cùa các diện vật thê’ đirợc khép kín Irong không gian.

Một s ố  hình cơ  bản

Khối là biểu hiện thể tích, không gian trên mặt phẳng. Khối được lạo ra bằng 
ảo giác bời các diện, các mảng đậm nhạt hư cấu nên. Còn trong không gian



thực, khôi được tạo ra bởi các diện mảng của vật thể và vật thể đó phái chiếm 
một vị trí trong khòng gian thực.

Như vậy, hình và khối là những yếu tố căn bán cùa nghẹ thuật tạo hình, là cơ 
sờ để tạo nên các đối tượng của nghệ thuật tạo hình.

\o
Một s ố  khói cơ  bán

w ề

■ C=J e=

Nhà, cáy, người dược tạo nên bởi các hình khói
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2 A  Cấu trúc

Cấu Irúc cơ bản là “cái” được tạo ra bời tự nhicn hoặc qua sự vận dụng các yếu 
tố nghệ thuẠI cùa người vẽ. Có nhiều loại:

-  Cấu trúc cơ bán thực là cái ta tròng thấy và sờ thấy.

Cấu trúc cơ bản mô phòng là dùng kĩ thuật sao chcp tương đương với đối 
tượng thật.

-  Cấu trúc cơ bản trừu tượng là phiên bàn mang tính nguyên thuỷ và có tính 
trang trí.

-  Cấu trúc cơ bán sáng tạo là cái được xây dưng từ sự tường lượng của 
người vẽ.

Cấu trúc cũng dựa trên sự hình thành của khối nhưng nó được coi là rộng hơn, 
tính kết cấu và bao quát lớn hơn.

2 3 . Màu sắc

2 .5 .1 . Anh sáng va màu sãc trong tự nhièn
Ta hãy xét một sô' ví dụ, thí nghiệm vẻ ánh sáng và màu sắc:

-  Ánh sáng mặt trời khi mới mọc thì đỏ rực, càng lên cao càng chuyển nhanh 
từ vàng sang sáng chói, rồi lại từ sáng chói đến vàng rực, rồi da cam và đò 
đậm khi trời tối, đcm xuống thì trên bầu trời chỉ còn lại màu lam tím.

-  Một hòn than được tác động bời một lực nó sẽ có màu đỏ rực -  màu da 
cam, ngọn đèn dẩu có màu vàng, ngọn đèn diẹn có màu sáng gán ưáng.

Niutơn đã làm một thí nghiệm cho tia sáng mặt trời xuyên qua một lăng kính 
pha lê và trên băng trắng ông nhân được các màu theo thứ tự: đỏ, da cam, vàng, 
lục, lam, chàm, tím.

Khoa học đã chứng minh rằng ánh sáng phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở đây loại 
trừ một vài trường hợp thuộc lĩnh vực nghiên cứu khác như lân tinh, ngọn 
lửa cùa các hoá chất, nhiệt độ càng cao thì ánh sáng càng chói. Ánh sáng 
càng chói thì càng chứa nhiẻu tia sáng khác nhau vẻ màu. Ánh sáng mặt trời 
chứa trong đó đù màu. Ánh sáng do một vật có nhiệt độ 12.000°c sẽ sinh ra
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ánh sáng trắng tương đương với ánh sáng mặt trời, tức là trong đó có đù màu 
quang phổ.

Xanh da trời

Mạt biển Ban đêm - màu chuyển thành lam tim

Chu kì của ánh sáng mặt trời

Vây màu sác là gì?

Theo định nghĩa cùa Goethe, nhà bác học người Đức, thì “màu sắc là sự thăng 
hoa và tàn lụi của ánh sáng".

2 .5 .2 . Bàng máu và cách pha màu
Màu gồm có màu hữu sắc và vô sắc. Màu vô sắc tức là màu đen và màu trắng, 
đổng thời trong hai cực ấy là các màu xám. Còn các màu khác đều gọi là màu
llữ u  3ắc.

Màu vỏ sác

Trong bảng màu quang phổ ta có 3 màu chính là đỏ, vàng, lam. Ba màu này 
còn gọi là 3 màu gốc hay là màu cơ bản, màu chính, vì 3 màu này không thê 
pha được.
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Ta trộn các màu này theo lì lệ khác nhau để ra các màu da cam, lục, tím, pha 
theo công thức. Ví dụ:

Đỏ với lam = tím

Đỏ với vàng = da cam

Vàng với lam = lục

Đó là 6 màu thường dùng.

Từ đó ta pha tiếp để thành 12 màu.

Đỏ với tím = tía

Tím với lam = chàm

Lam với lục = hồ Ihuỷ

Lục vối vàng chanh = lá mạ

Vàng chanh với da cam = vàng thư

Đỏ với da cam = son tươi Ba màu cơ  bàn

Vòng màu quang p h ố I Vòng màu quang p h ổ II
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2 .5 .3 . Cae gam  mau
2.5 .3 .1 . Gam màu tương phản

Trong vòng màu quang phổ I, những 
màu nào đối diện nhau thì được gọi là 
màu tương phản.

Ví dụ: Đỏ -  lục, vàng -  tím, da cam lam

Những cặp màu như trên người t;i CÒI1 
gợi là màu đối chọi vì tính chất triệt ticu 
nhau khi ta trộn chúng với nhau sẽ 1,10 ra 
một màu “đen chết” .

Ví dụ: Đò với lục = đen

Vàng với tím = đen

Da cam với lam = đen

Người ta còn gọi các cặp màu tương phản là màu bổ túc. Sờ đĩ gọi như vậy là do 
tính chất trái ngươc nhau của chúng, khiến khi ta đặt chúng cạnh nhau chúng 
càng tón nhau lên.

Ví dụ: Màu đỏ đặt cạnh màu lục khiến màu đò càng chói, màu lục càng lục 
biếc; màu tím đặt cạnh màu vàng thì màu vàng càng rực mà màu tím cũng càng 
chói; màu lam đặt cạnh màu da cam thì màu lam càng thầm và màu da cam 
càng rợ.

Do vậy, khi sử dụng gam màu tương phản, người ta hay thêm màu đen, màu 
trắng và các độ xám vào đế cho gam màu tương phán giảm bớt xuống.

2.5 .3 .2 . Gam màu tưortg đổng

Trong vòng màu quang phổ II, những màu đứng cạnh nhau gọi là màu tương 
đồng, càng mờ rộng sang hai bẽn thì tính chất tương đồng cũng giảm dần. Sờ đĩ 
gọi là màu tương đồng là do tính chất nóng lạnh cùa chúng gần nhau, “họ hàng 
anh em với nhau”, khi pha chúng với nhau thì sinh ra một màu mới có tính chất 
trung gian chứ không phải diệt nhau như màu tương phán. Do vậy màu tương 
đồng còn được gọi là màu “tương sinh”.
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Ví dụ: Đỏ dứng cạnh son tươi, son tươi 
đứng cạnh da cam, da cam đứng cạnh vàng 
thư, vàng thư đứng cạnh vàng chanh, vàng 
chanh đứng cạnh xanh lá mạ, xanh lá mạ 
đứng cạnh lục, lục đúng cạnh hồ thuỷ, hồ 
thuỷ đứng cạnh lam, lam đứng cạnh chàm, 
chàm đứng cạnh tím, tím đứng cạnh tía, tía 
đứng cạnh đỏ.

2.5.3.3. Gam màu nóng

Trong vòng màu quang phổ n , ta lấy một
nửa từ tía, đỏ, son tươi, da cam, vàng thư, 
vàng chanh là thuộc màu nóng.

Màu xanh lá mạ và màu tím nếu đặt sang 
bên màu nóng sẽ trờ thành màu lạnh của 
gam màu nóng, còn đặt sang bèn màu lạnh 
sẽ trờ thành màu nóng của gam màu lạnh.

Do vậy, màu xanh lá mạ ngả vàng có thê
thuộc màu nóng và màu tím ngả hồng
thuộc màu nóng. Màu trắng có thể thuộc
màu nóng.

Màu nóng

2.5.3.4. Gam màu lạnh

T ro n g  v ò n g  m à u  q u a n g  p h ổ  I I ,  ta  lấ y  m ô t 

nừa từ lục, hồ thuỷ, lam, chàm là thuộc 
màu lạnh. Màu xanh lá mạ và màu tím là 
hai màu trung gian cùa hai gam màu 
nóng lạnh.

Màu xanh lá mạ ngả xanh non thuộc màu 
lạnh và màu tím ngả xanh thuộc màu lạnh.
Màu đen có thể thuộc màu lạnh.

Màu lạnh

Màu tương dóng
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2.5.3.5 . Gam  màu hoà sắc nóng

Gam màu hoà sắc nóng là gam màu lấy gốc 
từ gam màu nóng, sau đó lấy một chút màu 
lạnh them vào. Nhưng với điểu kiện là 
nhũng màu lạnh dó phải có tính chất tương 
đồng, liền ké với gam màu nóng.

Ví dụ: son tươi, đò, tía, tím hồng, chàm 
(4 nóng, 1 lạnh). Chàm đứng cạnh tím hổng 
thì hợp, còn đứng cạnh về đầu son tươi thì 
không hợp.

Hoặc son tươi, da cam, vàng thư, vàng 
chanh, xanh lá mạ ngà non, lục (4 nóng.
2 lạnh). Xanh lá mạ dứng cạnh màu vàng 
chanh thì hợp, còn đứng cạnh về đầu son 
tươi thì không hợp.

2.5.3.6 . Gam màu hoà sắc lạnh

Gam màu hoà sắc lạnh là gam màu lấy gốc 
từ gam màu lạnh, sau đó lấy một chút màu 
nóng thêm vào. Nhung với điểu kiện là 
những màu nóng đó phải có tính chất tươiig 
đồng liền ké với gam màu lạnh.

Ví dụ: lục, hổ thủy, lam, chàm, tím hổng, 
tía (4 lạnh, 2 nóng). Tím hổng đứng cạnh
U ù im  11 lì Im p, CÒII d ứ n g  Ciinli vể đ á u  lui_ th ì 

không hợp.

Hoặc chàm, lam, hồ thúy, lục, xanh lá mạ 
ngả vàng, vàng chanh (4 lạnh, 2 nóng). 
Xanh lá mạ ngả vàng đứng cạnh lục thì 
hơp, còn dứng cạnh vể đầu chàm thì 
khóng hợp.

Màu hoà sác nóng

Màu hoà sác lạnh
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2.53.7. Gam màu tươi

Trong vòng màu quang phổ II tất cả các 
màu hiộn thân có thể gọi là màu tươi. Màu 
tươi là dạng màu nguyên chất, màu chưa 
pha trộn với nhau nhiéu. Màu tươi với một 
điều kiện là phải đặt theo các vùng màu 
hợp nhau theo tính chất tương đổng.

Ví dụ: Vùng các màu đỏ, da cam đặt cạnh 
vùng các màu vàng, xanh lá mạ; vùng các 
màu vàng, xanh lá mạ đặt cạnh vùng màu 
lục, màu hổ thuỷ; vùng màu lục, hổ thuỷ 
đặt cạnh vùng các màu lam, chàm; vùng 
các màu lam, chàm đặt cạnh vùng các màu 
tím, tía...

2.S.3.8. Gam màu trầm

Màu trẩm là những màu có tính chất tổng 
hợp, là các màu đã được pha trộn vói nhau 
nhiểu lẩn. Đặc biệt trong gam màu trẩm, 
người ta hay thêm màu đen vào làm cho 
sắc độ của màu giảm xuống. Hoặc các 
màu đậm hay ngả tối như: đen, lam, tím, 
nâu có thể gọi là màu trầm.

Màu tươi

Màu ưđm

2 .5 .4 . Các tàng màu và bè màu
-  Tông màu là các màu thể hiộn vể chất của các màu cùng gốc nhưng có sắc

thái và độ đậm nhạt màu khác nhau. Ví dụ:

+ Tông màu vàng: vàng nhạt, vàng chanh, vàng thư, vàng đất, vàng ốc, 
vàng đen...

+ Tông màu đò: đỏ nhạt, đỏ cam, đỏ tuơi, đỏ đậm, đò cánh sen, đỏ nâu, 
đỏ đen...



+ Tông màu tím: tím nhạt, tím hồng, tím huế, tím, tím xanh, tím biếc, tím 
đậm, tím đen...

+ Tông màu nâu: nâu nhạt, nâu vàng, nâu đỏ, nâu đất, nâu đậm, nâu đen...

+ Tông màu xanh: xanh nhạt, xanh da trời, xanh lục, xanh rêu, xanh đậm, 
xanh đen...

+ Tông màu lam: lam nhạt, lam cô ban, lam dương, lam nước biển, lam 
tím, lam đen...

Tông màu tím Tông màu đỏ Tông màu xanh

Tông màu vàng Tông màu cô ban 
Một s õ  tông màu cơ  bản

Tông màu nâu

Bè màu là các cạp màu tương đối hợp nhau về chất và sắc độ. Trong vòng 
màu quang phổ II, nếu các màu đứng liền nhau được gọi là màu tương 
đồng thì các cặp màu “nhảy cách” có thể gọi là các cặp bè màu. Ví dụ:

+ Đỏ -  son tươi -  da cam... là màu tương đồng thì

+ Đỏ -  da cam là một cặp bè màu

+ Son tươi -  vàng thư
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+ Da cam -  vàng chanh 

+ Vàng thư -  lá mạ 

+ Vàng chanh -  lục 

+ Lá mạ -  hổ thuỷ 

+ Lục -  lam 

+ Hổ thủy -  chàm 

+ Lam -  tím 

+ Chàm -  tía 

+ Tím -  đỏ

Đỏ - Da cam

Vàng thư - Lá mạ

ỉ nn?,

Son tươi - Vàng thư

Vàng chanh - Lục 

Một sò  cặp bè màu

Da cam - Vàng chanh

Lá mạ - Hồ thuỷ

3.5.5. Hoa sắc màu

H oà  sắc là sự sắp xếp các tương quan của màu trong một không gian nhất định 
nhằm đạt được quan hệ hài hoà về màu sắc. Hoặc hoà sắc là sự phối hợp của 
nhiều màu pha trộn theo một tương quan nhất định nhằm đạt được hiệu quá về 
hài hoà.

Các dạng hoà sắc gồm có:

-  Hoà sắc tương phản: gồm tương quan của màu nóng và màu lạnh, trong đó 
các cặp quan hệ của nhũng màu bổ túc hoặc gần bổ túc mang tính đối lạp 
và kích thích thị giác mạnh nhất.
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Hoà sác tircmg đổng: gồm tưcmg quan cùa những màu cùng họ nóng hoặc 
cùng họ lạnh, trong dó tương quan của những màu cùng sác loại (màu cùng 
lóng) là “ỏm ái" nhất.

Hoà sắc phức hợp: gồm tương quan của nhiều màu pha trộn với nhau đc 
đạt dược các hiệu quá, như:

+ Hoà sắc rực -  sử dụng các màu có độ rực cao, kcm them các đối chọi 
vé sắc loại nóng và lạnh, đối chọi sắc độ sáng và tôi.

+ Hoà sắc trầm -  sử dụng các màu trầm đục, ít đối chọi vể sắc loại và 
độ sáng.

+ Hoà sắc nhã -  sử dụng các màu trung lập về sắc loại (không rõ xu 
hướng về sắc), trung tính vể độ rực, trung gian VC độ sáng, không chcnh 
lệch mạnh vé dậm nhạt.

Ngoài ra còn các hiệu quà về hoà sắc như: nhã -  rực. nhã -  trầm, rực -  nhã, 
trầm -  nhã hoặc tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cùa những màu tham gia vào
hoà sắc.

2.6. Sắc dó
Sắc độ  là mức độ có liên quan của sáng hoặc tối hay là độ đậm nhại chênh 
lệch nhất định giữa các mảng của đối tượng và giữa các đối tượng đứng 
cạnh nhau.

Đặc trưng của màu sắc được xác định bởi sáng hoặc tối hay lượng ánh sáng 
phản ánh bởi màu sắc.

Mức đô -  Sắc đô cao — Sắc đô trung bình -  Sắc đõ thấp 

Trắng Xám Đen

Sáng Trung bình Tối

2.7. Bố cục
B ố  cụ c  là cơ cấu tổ chức hoặc là sự sắp xếp và liên kết có sáng tạo các 
ngón ngữ tạo hình phù hợp với những nguyên tắc, đạt đốn sự thống nhất 
t r o n g  b à i  VC.
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3. NGUYÊN TÁC CÙA MĨ THUẬT

3.1. Nhịp điệu
N hịp điệu  tức là nhạc tính trong nghệ thuật nói chung, mĩ thuật nói riêng, là 
sự biểu hiện của trật tự mạch lạc, đồng thòi là sự tổng hoà các yếu tố để tạo ra 
cảm giác vân động, trong đó có ba loại cơ bản:

-  Nhịp điệu nhắc lạ i: Có nhịp điệu nhắc lại của hình (hình giống nhau), nhịp 
điệu nhắc lại của khoảng cách (hình có thê giống hoặc không giống nhau 
nhưng khoảng cách thì bằng nhau).

-  Nhịp điệu thay đổi: Có nhịp điệu thay đổi vể dạng bể mặt (hai hình giống 
hệt nhau nhưng bề mặt tạo hình khác nhau), nhịp điệu thay đổi vể vị trí 
(hình giống nhau nhưng vị trí được đảo không giống nhau).

-  Nhịp điệu tiệm biến: Có nhịp điệu tiệm biến về phương hướng (hình giống 
nhau nhưng nằm ở vị trí theo các hưómg khác nhau), nhịp điệu tiệm biến 
vể độ lớn nhỏ (nhiều hình giống nhau nhưng khác nhau vể độ lớn nhỏ).

3J2. Hài hoà
H à i hoà  là sự sắp đặt một cách nhịp nhàng, toàn diện các ngôn ngữ: đường nét, 
hình khối, màu sắc, sắc độ ăn ý với nhau sao cho không có chỗ nào bị thừa 
hoặc bị thiếu.

Trong hài hoà thì hoà sắc chiếm một vị trí quan trọng. Thực tế  ai nắm được hoà 
sắc thì có thể coi như đã biết làm chủ được màu sắc.

Hài hoà là một lĩnh vực phức tạp, nó không chỉ dựa vào sự phân tích, công ihức 
hay luạt nào đó như các lĩnh vực khác mà ớ đây nó chính là sự tương quan của 
đường nét, hình khối, màu sắc, sắc độ... được phối hợp với nhau để tạo nên một 
sự ăn ý, hỗ trợ cho nhau.

X 3 . Đối chọi

Đ ố i chọ i là tạo ra các thế đối lập khác nhau làm cho sự cân bằng không trờ 
nên đơn điệu. Dùng thủ pháp đối chọi làm cho trọng tâm của bài vẽ được nổi 
lên, làm cho phần chính, phụ được rõ ràng. Có một số cặp đối chọi cơ bản 
sau đây:
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Các cặp đối chọi vé đường nét:

Cong > < Thẳng 

Lượn > < Gẫy

-  Các cặp đối chọi về hình khối:

Hình tròn > < Hình vuông, tam giác, chữ nhật 

Khối cầu > < Các khối khác

-  Các cặp đối chọi về màu:

Đen > < Trắng

Nóng > < Lạnh

— Các cặp đối chọi vể sắc độ:

Đậm> < Nhạt

— Các cặp đối chọi vể cấu trúc:

Chi tiết > < Sơ lược

To > < Nhò 

Nhiều > < ít 

Cao > < Thấp 

Dài > < Ngắn

Nếu dùng đối chọi quá mức cần thiết sẽ gây phản tác dụng, sẽ trờ nên trơ, gay 
găt, khó chịu, phá vỡ tính hài hoà trong tạo hình.

Khi sử dụng thủ pháp đối chọi phải chú ý sao cho có mức độ phù hợp và không 
nên sử dụng tất cả các cặp đối chọi ờ mức độ như nhau.

1 4 . Côn bằng

Cán bằng là tạo sự hợp lí cho cảm nhận của thị giác, thể hiện ở cân bằng giữa 
chiểu ngang, thẳng đứng và chéo Irong mọi phương hướng và vị trí. Có nhiểu 
loại cân bằng như:

39



Cân bằHỊỊ dôi xứng: Có cùng kích thước và trọng lượng, cùng ờ một 
khoáng cách như nhau kể từ một tâm điếm.

-  Cân bằiiiỊ iỊấn dôi .\íoit>: Chúng vẫn được bố cục theo cách trên nhimg vẽ 
bề ngoài của một bên đã được bổ sung thêm chi tiết đê tạo thêm sự thu hút.

-  Cân bằng toâ ra : Các lực được phân phối từ một tâm dicm toả ra các hướng 
khá đều nhau.

-  Cùn bằng hất dối xib itỊ: Tạo ra những lực đối kháng và những căng thẳng 
vì không có tâm điểm và trục đối xứng nhưng kết quá lại tạo ra một cơ cấu 
sinh động và diễn cảm.

3 3 . Ti lệ
T ỉ  lệ là sự so sánh tương đối chuẩn, cho tới chuẩn của mỗi đối tượng và tương 
quan giữa các đối tượng đứng cạnh nhau. Hoặc tỉ lệ có thè được biểu lộ khi một 
đường nét hoặc một vùng được chia thành hai phần sao cho phần nhỏ hơn phù 
hợp với phần lớn hơn, phần lớn hơn phù hợp với tổng thể.

3.6. Tính trọi
Tính trội- là phô bày những điểm khác biệt nhằm nhấn mạnh những mức độ 
quan trọng của những phần khác nhau. Hoặc có thế hiểu bằng nhiều cách như: 
Cách li hoặc tách rời một phần ra khòi những phần khác, bó trí vào khu trung 
tâm, hướng chuyển động thay đổi để lôi kéo sự chú ý, kích cỡ lớn hẳn lên, có 
nét đặc trưng khác biệt.

3.7. Sv chuyến động
S ự  chuyển động  được tạo ra bằng các hướng đa chiều khác nhau bên trong bài 
vẽ, hoặc các điểm mốc này tạo sự chuyển động của thị giác.

3JL Tiét Idệm

Tiết kiệm  là loại bỏ các chi tiết phức tạp và liên kết những cá biệt vào tổng 
thể, hoặc là một tiến trình tích cực nhằm gọt đẽo các sự vật để chúng chỉ còn 
là những cốt lõi cần thiết cho sự biểu hiện trong bài vẽ.
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3.9. Không gian
Không gian  là khoàng cách hoặc tầm xa có thê đo được giữa các dicm hoặc 
hình ảnh.

Có nhiều loại không gian:

-  Kliônạ iỊÌiin ti íiiìíỊ tr í -  Được tạo ra trên bc mặt pháng.

-  K I iỏ/i ị ị gian tạo hình -  Giống khòng gian trang trí nhung có chiéu sâu đậm
nhạt, vắng bóng chiểu sâu thực sự.

-  Klióm ; tịian p liổ i cánh (không gian theo luật xa gần) -  Những đường song 
song hoặc những đường hướng đểu hội tụ ớ một đicm ngang tầm mắt và 
được gọi là dường chân trời.

-  K hôn y íỊÍan SÜII rủ vó tận -  Mạt tranh chi đóng vai trò là nơi đầu khởi 
điểm, nơi mờ đẩu không giun, tiếp đến là quang cảnh Irải dài, dài mãi vào 
vô tận.

-  Khônt; I¡¡an cạn -  Được xây dựng hoặc trải nghiệm trong không gian bị
giới hạn bời những thành hộp hoặc những bức tường.

-  Kliông gian gợi (không gian đậm nhạt) -  Đối tượng nọ gối lên đối tượng 
kia liên tiếp trên mặt phang.

-  Không tịian thám Iiliập -  Các vật xuycn ngang qua nhau và trồi lẽn ờ phía 
bên kia tạo ra áo ảnh vé cá không gian cạn hoặc không gian sâu.

-  Kliông tịian phân (íoụiì (không gian đồng hiện) -  Thể hiện cách nhìn chiều 
sâu khác nhau không thống nhất.

-  KliôntỊ ÌỊÚIII trực quan -  Mang tính chù quan, ước lượng và tổng hợp nhiều 
loại không gian khác ở mức độ tương dối.

3.10. Tuong quan giũa cúng và mém
Trong nghệ thuật tạo hình, tương quan giữa cứng và mém là hết sức quan trọng, 
nó có thc làm cho tác phẩm trờ nén cán đối, hài hoà hoặc cũng có thê thành 
méo mó lệch lạc... Nhìn chung, tương quan giữa cứng và mềm quyết định tới 
kết quả tác phẩm rất nhiều. Thường thuần cứng thì khô khan, ihuần mềm thì 
yếu ớt. Do vậy, khi tiến hành làm bài tập thực hành, ta phái lưu ý để tỉ lệ giữa 
các đường cong, tỉ lệ giữa các dirờng thẳng, tỉ lệ giữa các hình cứng, tỉ lệ giữa
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các hình mềm phải có sự hài hoà, vừa thống nhất vừa đối lập. Ta có thể thể hiện 
một bài toàn là hình thảng và cũng có thể toàn là hình cong. Nhưng hình cong 
và hình thẳng đó phải tạo ra từ nhịp điệu, tạo ra từ các mảng chính, mảng phụ, 
tạo ra từ khối cấu trúc thống nhất, nhất quán. Ta không nẽn sử dụng tỉ lệ cứng
-  mềm đều nhau quá sẽ gây cảm giác đố kị, tức tối, khó chịu.

Để một bài tập tạo hình cân đối giữa cứng và mểm, thường người ta lấy tỉ lệ 
của phẩn cứng nhiểu hơn, phần mềm ít đi, hoặc phần mềm nhiều hơn, phần 
cứng ít đi. Như vậy bài vẽ sẽ hài hoà, dễ gây được thiện cảm, thuận mắt đối với 
người xem và đạt được hiệu quả cao trong nghộ thuật.

CÂU HÒI ỔN TẬP
1. Nêu khái niêm mĩ thuật.

2. Hãy trình bày khái quát vể các ngành mĩ thuật.

3. Hãy trình bày ngôn ngữ của mĩ thuật (cho ví dụ minh hoạ).

4. Hãy trình bày các nguyên tắc của mĩ thuật (cho ví dụ minh hoạ).

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Vẽ một bài màu tổng hợp gồm 8 gam màu, tông màu hoặc hòa sắc màu khác 
nhau trên khổ giấy A4. Bài vẽ trên 8 hình vuông, mỗi hình chia từ 9 ô đến 16 
ô vuòng nhỏ. Chất liệu bút dạ màu, sáp màu hoặc màu nước.

42



Chương ©__
VÉ HÌNH HOẠ

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỂ HÌNH HOẠ

1.1. Khái lúệm
Hình hoạ là phương pháp dựng hình vẽ để mô tả đối tượng khách quan có thực 
mà mắt ta quan sát được bằng đường nét, màng miếng, hình khối, sáng tối 
(đậm nhạt) để tạo không gian. Không gian trong hình hoạ có thể là một màu 
hay nhiều màu.

Có nhiều cách gọi khác nhau vể hình hoạ, song tựu chung lại có các cách gọi 
chính là: vẽ hình hoạ, vẽ theo mẫu, vẽ tả thực.

1.2. Vai trò của hình hoa đổi vói mí thuật

Hình hoạ là phẩn học cơ bản của nghệ thuật tạo hình, được kết hợp chặt chẽ 
giữa tư duy trí tuệ với khả năng biểu cảm thẩm mĩ. Nghiên cứu tốt vể hình hoạ 
sẽ giúp cho người học có thể đi sâu, phát triển vững chắc trên con đường nghiên 
cứu và sáng tạo nghệ thuật.

Hình hoạ có tác dụng bổ sung, hỗ trợ các phần học khác trong nghệ thuật 
lạo hlnh.

Với k í hoạ: Kí hoạ là phần học rất gần gũi trong tạo hình. Hình hoạ nghiên cứu 
vẽ người, con vật, cảnh vật ở mọi trạng thái động, tĩnh. Việc nắm vững cấu trúc, 
hình thể trong nghiên cứu hình hoạ sẽ giúp ích cho kí hoạ rất nhiều. Mọi người, 
mọi vật đều chuyển động không ngừng và kí hoạ phải nhanh chóng ghi chép 
được. Có nghiên cứu hình hoạ tốt thì người vẽ mới có thể chủ động được trong 
nghiên cứu thực tế và phát huy được tác dụng trong vẽ kí hoạ.

Với trang tr í: Vẽ hình hoạ tốt hỗ trợ tích cực cho trang trí thông qua nghiên 
cứu và lấy tài liệu tại thực tế trên cơ sờ của ghi chép hình thể và cấu trúc đối
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tượng. Nó cũng giúp người vẽ có khá năng khái quái hoá và cụ thê hoá đối 
tượng nghiên cứu một cách chù động và sáng tạo hơn, tạo tiền để đê hình thành 
bố cục đơn giàn và cách điệu các hoạ tiết trang trí.

Với bô'í ục tranh: Mọi sáng tạo nghệ thuật đểu bắt nguồn từ thực tế. Do đó hình 
hoạ có vai trò quyết định đối với tác phẩm hội hoạ trong hình thành ý tường và 
các bước tiến hành trong sáng tạo bài vẽ.

Với điêu khắc: Việc nghiên cứu con người và vật thể trong tự nhiên của hình  
hoạ giúp cho điêu khắc có cách nhìn về hình, về khối, về tỉ lệ tốt hơn. Vì hình 
hoạ nghiên cứu thực tế của không gian ba chiều nhưng biêu hiện chính trên mặt 
phẳng hai chiểu, còn chính điêu khắc mới nghiên cứu thực tê trong không gian 
ba chiều một cách cụ thể hơn, vững chắc hơn.

2. NGỐN NGỨ CÙA HÌNH HOA

Hình hoạ dùng bốn ngôn ngữ: đường nét; màng; hình khối; sáng, tối và đậm 
nhạt để diễn tả dối tượng trên mặt phẳng hai chiều.

2.1. Đuòng nét
Đường nét còn gọi là đường viển hay chu vi, là ranh giới giữa vật này với vật 
khác hay giữa một vật với không gian xung quanh. Theo định nghĩa một cách 
khoa học thì đường nét là tập hợp cùa những điểm trong chuyên động.

Trong nghệ thuật tạo hình, khái niệm “đường" và “nét” thường cùng làm nên 
nét. Thực tế, các vật thê’ trong tự nhiên được tạo nên bời nhiều đường và nét kết 
hợp. Bất kì một vật nào trong lự nhiên như hộp phấn, ngôi nhà hay đến cả con 
người cũng có nét. Vẽ có nghĩa là ghi lại những nét “viền" đó.

2.2. Màng

Mội mặt phẳng có chu vi nhất định gọi là máng. Vẽ là nghệ thuật diễn tả trên 
mặt phẳng nhưng phái sử dụng những phương pháp khoa học về phép đo tỉ lệ, 
về xa gần, vể tác động cùa sáng tối trong không gian để diễn tà được chiều 
sâu của cảnh vật, có nghĩa là phái tạo được không gian ba chiểu trên mặt 
phẳng hai chiều.
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2.3. Hình IdtóỂ
Máng lạo nên hình nhất định, những hình khác nhau trong cánh vật tạo ncn sự 
CÍÌI1 đối hay ihăng bằng [rong  hình vẽ. Hình là hiệu q u ả  thụ cám thị g iác  đố i 
với \ật trong không gian do tác động của ánh sáng.

Một vật phái có hình dáng nhất định và chiếm chỗ trong không gian. Khối là 
khòng gian ba chiều giới hạn dược ánh sáng phân rõ các chiểu hướng và bé 
mặt. Tất cà những gì ta nhìn thấy dều có thể tích thật của nó mà ta có thế do 
chiều rộng, chiểu cao và chiểu sâu. Trong khi đó với hội hoạ, khối và không 
gian là yếu tò' ào do dậm nhạt tạo ra trên mặt phẩng.

2 A  Sáng, tối và đậm nhạt
Con người nhận biết dược thè giới khách quan thông qua mắt và ánh sáng. Ánh 
sáng chiếu rọi vào vật làm nổi hình khối, làm cho chúng có màu sắc và đem 
lại ý nghĩa cho việc ghi lại hình bóng trong khối tự nhiên.

Ánh sáng chiếu vào một hay hai chiều nào đó cùa vật thể làm cho nó nổi hình 
và khối lẽn, các chiều khác không có ánh sáng sẽ chìm trong máng tối. Giữa 
mảng sáng, máng tối có màng mờ mờ làm trung gian, còn mép bên tối có ánh 
sáng phản chiếu được gọi là bóng phán quang. Tuỳ thuộc vào hình khối và chất, 
màu của vật thể mà bóng phán quang rõ hoặc không rõ. Các khối hình cẩu, 
hình trụ và các chất nhẩn bóng có bóng phàn quang rất rõ.

Cá một chuỗi sáng, tối, mờ mờ, phàn quang tạo nên một bảng sắc độ đậm nhạt 
diễn biến từ sáng nhất đến tối nhất, làm cho vật thể nổi trong không gian và 
trên mặt phẳng của bài vẽ.

Ngoài tác dụng làm nổi khối, đậm nhạt còn có ý nghĩa iniêu tả chất, thậm chí 
còn tạo nên cả màu sắc của vật thể, dù đó là bài vẽ đen trắng hay nhiéu màu.

3. CHUẨN Bị BÀI VẼ HÌNH HOẠ

Đc tiến hành một bài vẽ hình hoạ cần phải có những điều kiện và dụng cụ sau:

X I. Điều kiện
Phòng vẽ phải đù ánh sáng.
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Ánh sáng chiếu vào vật mẫu phải từ một phía.

Mẫu vẽ để ngang với tầm mắt nhìn.

3^ . Dụng cụ
Mẫu để vẽ.

Giá vẽ: Giá vẽ có thể là: “giá vẽ đứng” (đứng để vẽ) hoặc “giá vẽ ngồi” 
(ngồi vẽ).

Bảng vẽ: Tuỳ theo yêu cầu kiến thức của bài để có bảng vẽ tương ứng. 
Bảng vẽ thường được đóng bằng gỗ dán hoặc gỏ xẻ mỏng,có kích thước 
từ 35cm X 50cm hoặc 40cm X 60cm trờ lên (có nhiều cỡ tuỳ theo yêu cầu 
của bài).

Giấy vẽ: Giấy crôki, giấy in báo, giấy phôtô.

Bút chì mềm: 2B, 3B, 4B.

Than, màu bột, màu nước, sáp màu và sơn dầu.

Tẩy mểm.

Que đo, dây dọi.

+ Cách sử  dụng que đo

Que đo được vót gọt bằng cật tre hoặc đoạn thép có đường kính 2 - 2,5mm, 
chiẻu dài khoảng 25 - 35cm, que đo quá to hoặc quá ngắn rất khó sừ dụng 
và không chính xác.

Khi đo phải xác định vị trí ngồi hay đứng vẽ một cách ổn định, có thể đánh
d ấ u  v ị trí c h ỗ  n g ồ i vẽ , g iữ  n g u y ê n  tẩ m  m ắ t cô' đ ịn h  tro n g  s u ố t  q u á  tr in h  võ.

Khi đo, que được cầm bằng ngón trỏ, ngón giữa và ngón thứ tư, ngón út ờ 
phía trong của que đo, ngón tay cái bấm làm cỡ và luôn di động trên que đo 
để xác định tỉ lệ đo được.

Cánh tay, bàn tay trái cầm que đo đưa thẳng ra trước mặt. Giữa que đo và 
cánh tay luôn tạo thành góc vuông. Khi đo cần nheo một mắt, có thể đo 
chiéu ngang (chỗ rộng nhất) hoặc chiểu cao của mẫu, đánh dấu trên que 
đo làm chuẩn, lấy đó làm đơn vị để so sánh với các bộ phận khác của mẫu 
hoặc so sánh vái vật mẫu khác đặt cạnh nó. Khi đã xác định được tỉ lệ, các
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chiều hướng cùa mẫu trên que đo, viộc tiếp theo là phóng tỉ lộ đó lên giấy 
vẽ sao cho tỉ lệ của hình vẽ tương ứng với tỉ lệ của mẫu.

Que đo chỉ dùng để so sánh những tỉ lệ của các bộ phận lớn, những bộ phận 
và chi tiết nhỏ nên dùng mắt ước lượng.

+ Cách sử  dụng dây dọi

Dây dọi gồm một sợi chi dài, một đầu buộc vào quả dpi, dùng để kiểm 
tra các đường trục và xác định các điểm chính trên mẫu. Khi dọi, tay trái 
cầm dây nâng lên cao để đường chỉ thẳng đứng trước mắt, nheo một mắt 
lại, xê dịch đường chỉ cho sát vào cạnh của mẫu, xác định được những 
điểm cần thiết nằm trên cùng một đường thẳng hay ngoài đường thẳng 
đó, với khoảng cách xa hay gần. Nhờ dây dpi ta có thể kiểm tra được 
nhiểu điểm song song theo chiểu dọc hoặc những điểm góc độ nghiêng 
của một cạnh, giúp ta điều chỉnh hình vẽ chính xác, đúng với hình dạng, 
tì lộ của vật mẫu.



4 . YẺU CẢU CỦA BAI VÉ HÌNH HOẠ
Yêu cẩu của một bài vẽ hình hoạ trước hết là học cách nhìn, cách vẽ có căn cứ 
khoa học và có phương pháp đẽ dần dđn tiến tới phối hợp thống nhất nhịp 
nhàng giữa con mắt và bàn tay, nhằm diễn tả được đối tượng lèn mặt phảng 
giấy một cách  chân thực và đạt giá trị thẩm mĩ.

Khái niệm “đúng", “giống" thực trong nghệ thuật hoàn toàn không đồng nhất 
với khái niệm đúng, giông thực như trong một vài phạm trù khác. Các khái 
niệm này bao giờ cũng hàm chứa trong đó chất lượng thẩm mĩ. Nghĩa là phản 
ánh không phái nguyên vẹn mọi vật mà phài chọn lọc được những nél đặc 
trưng, tiêu biểu, đồng thời có tính khái quát cao.

Trong quá trình tiến hành bài vẽ, cần tránh sa đà vào những chi tiết vụn vặt 
không tiêu biểu, biết nhìn một cách khái quát và biết sử dụng những đirờng nét 
đã được chọn lọc, tổ chức chúng lại thành một bài vẽ có chất hrợng vế các mặt. 
Cần tránh quan niệm sai về học vẽ tức là trông thê nào vẽ thê ấy hoặc cứ vẽ 
dũng như thật. Vì thói quen ấy sẽ dế lại ấn tượng rất nặng nề cán trờ sự vươn 
lèn trong quá trình hoạt dộng tạo hình.

5. CÁC LOẠI BÀI VÉ HÌNH HOẠ
Quá trình vẽ hình hoạ bao giờ cũng dược áp dụng và thc hiện từ dẻ đến khó hoặc 
đi từ vẽ các đối tượng đơn giản đến vẽ các đối tượng phức tạp hơn. Quá trình này 
Ihường được chia làm 4 giai đoạn chính.

5.1. Vé khói CO' bòn
Giai đoạn đầu tiên của người học vẽ thường bắt đầu từ việc vẽ khối. Vẽ khối 
cơ bản tạo cho người học cách nhìn diện mảng đơn giản về cấu trúc cùa đối 
tượng, từ đó dẫn đến cách nhìn các đối tượng ờ tự nhiên bao gồm rất nhiều các 
khối cơ bán hợp thành. Vì thế vẽ các khối ớ dạng cơ bán là bước khởi đáu quan 
trọng tạo tiền để cho quá trình học vẽ và nghiên cứu đối tượng. Các khối cơ 
bán gổm: khối lập phương, khôi cẩu, khối tháp, khối trụ, khối chóp nón, khối 
chữ nhạt, khối lục lăng và các khối đa giác khác.
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Các bước vẽ ghép khối

&£. Vé tinh vật
•

Vẽ tĩnh vật bao gôm vẽ các loại đồ vật, quả..., liên quan đến dạng biến thể 
của khối cơ bản như: chai, lọ, ấm, bình, vại, phích, ca, cốc, các loại quả. 
Trên cơ sờ của bước vẽ khối cơ bản chuyển sang vẽ khối biến thể này là một 
bưốc chuyển tiếp rất nhẹ nhàng, lôgic và người học cảm thấy thoải mái, 
không khó khăn. Trong các loại mẫu tĩnh vật cũng được sắp xếp từ các mẫu 
dễ vẽ đến mẫu phức tạp hơn.
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Các bước vẽ tĩnh vật

5^ . Vẽhiẹng

Vẽ tượng là một bước tiến xa hơn, khó hơn hẳn hai giai đoạn trên, đòi hỏi ngư­
ời vẽ cán tập trung cao, phân tích, so sánh kĩ càng và tỉ mỉ hơn rất nhiéu. Quá 
trình này thưòng được chia làm 4 bước.

Bưốc 1: Vẽ tượng chân dung lột da. Đây chỉ là các diện lớn trên khuôn mặt 
cùa tượng.

Bưóc 2: Vẽ tượng chân dung. Được tính từ ngực trờ lên và được áp dụng cho 
rất nhiểu loại mẫu: nam, nữ, già, trẻ, trung niên.

Bước 3: Vẽ tượng bán thân. Được tính từ ngang đùi trờ lên và cũng được áp 
dụng cho dù loại mẫu.

Bước 4: Vẽ tượng toàn thân. Bao gồm toàn bộ cơ thể tượng và áp dụng cho các 
loại mẫu.
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Trong 4 bước trên, sinh viên học ngành Mầm non không có thời gian thực hiện 
được hết các loại bài tập trên, mà chỉ nên tập bước thứ 2 và bước thứ 4 để nắm 
được chân dung và cấu trúc lỉ lệ người.

Các bước vẽ tuợng Đavit
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5.4. Vẽ nguòi (Phẩn tham khảo)

Trên cơ sờ của các bước vẽ tượng, ta chuyển sang vẽ người thật. Vẽ tượng là 
đối tượng tĩnh, còn vẽ người là đối tượng động nên rất khó. Để vẽ được người, 
phải hiểu và nắm rõ tỉ lệ cơ thể người ờ phần giải phẫu, đồng thời phải quan 
sát để bắt được dáng, cấu trúc tỉ lệ và tinh thần của mẫu là điều hết sức quan 
trọng. Quá trình này cũng diễn ra 4 bước.

Bước 1: Vẽ chân dung: Được tính từ ngực trờ lên và áp dụng cho tất cả các loại 
mẫu: già, trẻ, trung niên, trai, gái.

Bước 2: Vẽ bán thân: Tính từ ngang đùi trờ lên và áp dụng cho tất cả các loại mẫu.

Bước 3: Vẽ toàn thân: Bao gồm toàn bộ cơ thể và áp dụng cho các loại mẫu 
khác nhau.

Bước 4: Vẽ ghép: Có thể là 2, 3 người theo các dáng đứng, ngồi và nam, nữ 
khác nhau.

Trong các bước trên ta không có điều kiện để làm bài tập hết được, nhưng có 
thể tập vẽ một bài chân dung để nắm bắt các tỉ lệ, cấu trúc quan trọng trên 
khuôn mặt thật và tính sinh động được biểu hiện bằng tình cảm trên mẫu 
người thật.

Các bước vẽ chân dung
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Các bước vẽ người toàn thân

6. PHƯƠNG PHÁP TIÉN HÀNH BÀI VÉ HÌNH HOẠ
Để vẽ được một bài hình hoạ thường có nhiều cách hay phương pháp khác 
nhau. Tuy nhiên, có hai giai đoạn chính mà người học vẽ không thể bỏ qua 
được, đó là giai đoạn dụng hình và giai đoạn đánh bóng.

6.1. Dụng hình
Bước 1: Chọn mẫu vẽ và xếp mẫu.

Dựa vào yêu cầu của bài, tiến hành chọn mẫu cho phù hợp (loại mẫu từ dễ đến 
khó, từ đơn giản đến phức tạp). Cần xếp mẫu sao cho đẹp, cân đối, có đủ chính 
phụ và dáng mẫu phải bắt mắt để tạo nên tâm lí dẻ vẽ.

Bước 2: Chọn vị trí vẽ.

Vị trí để vẽ cũng hết sức quan trọng. Cần quan sát mẫu ờ nhiều góc độ khác 
nhau để tìm vị trí có bố cục chung và ánh sáng chiếu vào đẹp nhất. Nên chọn 
vị trí cách xa mẫu 3 lần so với chiều cao của mẫu đê’ quan sát và nhìn được
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toàn bộ mẫu. Không nên nhìn mẫu gần quá, vì như vậy chỉ nhìn được chi tiết 
mà không nhìn thấy toàn bộ, hoặc cách xa mẵu quá cũng không quan sát được 
chi tiết. Không nên ngồi sát vào báng vẽ mà cần giữ một khoảng cách cần thiết 
đổ dễ quan sát và so sánh. Báng vẽ nên có một độ nghiêng nhất định so với 
mắt nhìn.

Bước 3: Quan sát và nhận xét mẫu.

Quan sát loàn bộ vật mẫu trong cách sắp xếp bô' cục chung. Phân tích mẫu về 
hình dáng, tỉ lệ, đặc điểm và sáng tối. Xác định bố cục hình vẽ trên tờ giấy cho 
hợp lí, thuận mắt. Bước này còn là giai đoạn nhập tâm, giúp ta chuẩn bị về mặt 
tâm lí và tàm thê" cho quá trình vẽ.

Bước 4: Bô’ cục và phác khung hình chung.

Bố cục hình vẽ trên giấy. Trên cơ sờ tờ giấy vẽ hiện có, ước lượng tỉ lệ cùa mẫu 
(dài, rộng, sâu) và phác khung hình chung cho mẫu. Sau khi có được khung 
hình chung, cẩn vẽ phác qua các hình dạng cụ thê’ của từng mẫu. Bô' cục đẹp 
là bô' cục vừa với lờ giây vẽ, không to quá hoặc nhỏ quá, không lệch trái hoặc 
lệch phải.

Bước 5: Phác hình chi tiết.

Sau khi có bố cục chung tương đối hợp lí sẽ bắt đầu phác hình. Trước khi phác 
hình chi tiết cẩn đo và dọi hình mẫu để xác định độ to nhỏ, dài ngắn và sự 
cân đối cùa mẫu, giúp cho mắt nhìn chính xác hơn. Trong khi phác hình nên 
cầm bút vẽ cho thoải mái. Có hai cách cầm bút vẽ là cầm ngang thân bút và 
cầm dọc thân bút. Cách cầm bút vẽ luỳ thuộc vào thói quen và tính cách cùa
từ n g  n g ư ờ i. T u y  n h iổ n , n é t  p h á c  h ìn h  c ổ n  th o ả i  m á i ,  n h c  n h à n g .  P h n c  h ìn h

theo những đường hướng lớn, tránh đi ngay vào các chi tiết nhỏ vì như vậy 
dỗ không thấy toàn bộ bài vẽ, hình vẽ dễ bị méo mó và không đúng với tương 
quan tỉ lệ thực. Nét phác hình là những nét thẳng ghép lại chứ không vẽ ngay 
những nét cong dù hình mẫu có dạng hình tròn.

Bước 6: Chỉnh hình và nhận xét.

Kiểm tra lại hình vẽ sau khi đã phác xong một lần nữa bằng que đo và dây dpi. 
Sửa lại hình vẽ, sau khi đã kiếm tra kĩ lưỡng hình vẽ so với mẫu thật, tiếp tục 
phác lại bằng những nét nhẹ nhàng và bằng các đường thẳng nối nhau.
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Bắt đầu nhấn đậm hơn ờ các nét phần bên tối, các điểm góc giao nhau và phần 
đế chân chịu lực cùa vật mẫu. Đẩy sâu nét phác cho sát vối mẫu, nét phác vẫn 
phải mềm mại, không bị khô cứng như các đường viển kiểu “dây thép”.

Kết thúc bước này là ta đã hoàn thành bài vẽ được một nửa. Có thể gọi đó là 
phần cứng, phần khung xương cơ bản của một bài vẽ và tiếp tục chuyên sang 
một giai đoạn mới phức tạp hơn rất nhiểu.

6.2. Đánh bóng (tạo khói, tà diất)

Bước 1: Phân mảng sáng tối.

Tiếp tục với kết quả của giai đoạn một, ta phân mảng sáng lớn, mảng tối lớn. 
Muốn làm được điểu đó phải quan sát nguồn sáng chiếu vào mẫu và phân tích 
để nắm bắt được hệ thống sáng tối lớn bằng cách nheo một mắt lại cho nguồn 
sáng tập trung và nổi rõ, khi đó các chi tiết phụ sẽ bị chìm đi. Có thể phân tiếp 
bên sáng, bên tối mỗi bên với 3 mức độ: sáng, sáng vừa, sáng nhất và tối, tối 
vừa, tối nhất. Trên cơ sờ đó để ta thấy rõ được các diện, mảng cấu tạo là kết 
cấu của đối tượng.

Bước 2: Phân bóng và gạc bóng.

Dựa vào các mảng sáng tối, lớn nhỏ đã được xác định, tiếp tục quan sát và phân 
biệt các loại bóng, ơ  đây có hai loại bóng: bóng bản thân (bóng nằm trên đối 
tượng, phần không trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng) và bóng đổ hay còn gọi là 
bóng ngả (bóng đổ nằm dưới mặt sàn hoặc hắt sang vật thể khác bên cạnh).

Gạc nét vẽ hay còn gọi là đánh bóng, ta cũng có thể vận dụng bằng hai cách: 
Gạc nét theo chiểu ánh sáng (ánh sáng chiếu vào như thế nào ta gạc theo 
hướng sáng đó) và gạc theo cấu trúc hình (dựa vào cấu trúc hình cụ thể mà 
gạc nét theo hướng cấu trúc cho đúng khối hình).

Cả hai cách này đều rất cần thiết, phải biết vận dụng một cách phù hợp để gạc 
nét vẽ bóng cho đúng hình. Nếu gạc nét vẽ bóng không đúng sẽ bị méo hình, 
dẫn đến hình vẽ bị sai hình.

Bước 3: Phân sáng.

Tiếp tục trong quá trình gạc nét vẽ bóng ta phải phân biệt được loại ánh 
sáng hoặc độ sáng trên mẫu và bài vẽ. Có hai loại sáng: là sáng chính (phần
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ánh sáng chiếu trực tiếp vào m ẫu) và sáng phụ (phần sáng do ánh sáng 
chính chiếu qua mẫu đập vào một mẫu bên cạnh và phản sáng trở lại). Phần 
sáng phụ này còn gọi là sáng phản quang hoặc bóng phản quang, nó thường 
có dộ sáng mờ mờ.

Bưức 4: Hoàn thiện bài vẽ.

Khi hoàn chỉnh bài vẽ cần sửa lại hình cho chính xác. Phân tích kĩ lại độ 
đậm nhạt của mẫu nhưng không làm mất đi tính bao quát chung của khối 
m ẫj thông qua mảng và bóng, ơ  giai đoạn này cần phải cẩn thận và tỉnh táo 
vì vẽ không giống các công việc khác, có khi cái chung đã đạt được rồi 
nhung khi vẽ chi tiết lại dễ bị hỏng (vì hình méo, vì bóng nhọ hay đậm nhạt 
sai). Do đó càng gần tới lúc hoàn chỉnh bài vẽ càng phải phân tích, nhận xét, 
so sánh kĩ lưỡng.

Đẩy dần các chi tiết để bài vẽ đạt được tinh thần của mẫu về bố cục, về 
hình, vê tương quan tỉ lệ, để đạt đúng độ đậm nhạt và không gian của mẫu. 
Thàng qua đậm nhạt và tương quan, có thể nhận biết được chất và m àu sắc 
cùa vật mẫu.

Buớc 5: Các yếu tố để có một bài vẽ hình hoạ tốt.

-  Tỉ lệ đúng: Tương quan tỉ lệ của từng vật mẫu với tổng thể không bị sai so 
với mẫu thực. Mẫu vẽ không bị méo mó, không bị xiêu vẹo.

Diễn tả chất đạt tiêu chuẩn. Diễn tả đậm nhạt với tương quan và không gian 
thực của mẫu. Khối không bị nhọ, bị méo, hoặc khô cứng. Qua cách diễn 
tả có thể nhận biết vể chất và màu của vật mẫu.

-  Có tính sinh động của bài vẽ. Tính sinh động này thể hiện ờ cách đi nét 
mạch lạc, llioải mái mà vãn dúng. Đài ve có mảng sáng, lối, dạin, nhạt 
đúng thực tế và tạo được không gian thực. Bài vẽ mang cá tính của người 
vẽ và giống mẫu.

-  Có tính bao quát chung. Hình và bóng hoà quyện với nhau đem lại hiệu 
quả cao, bài vẽ không bị rời rạc hoặc khô cứng. Bô' cục của bài vẽ trong tờ 
giấy thuận mắt, hợp lí, chọn được góc vẽ có bố cục đẹp.
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Vẽ mẫu toàn thân (màu bột) Vẽ mẫu toàn thân (sơn dẩu)

Một s ố  bài hình hoạ tham kháo



7. TÌ LỆ CO THÉ NGƯƠI
Trong giải phẫu tạo hình, việc xác định tỉ lệ cơ thể người dựa trên cơ sỏ khoa 
học của sự so sánh giữa các bộ phận bằng phương pháp đo.

Cơ thể con người có tỉ lệ rất khác nhau, do hoàn cảnh sống, khí hậu, nòi giống, 
địa lí. Ngay trong cùng một dân tộc, ở cùng một vùng, con người cũng không 
giống nhau về tỉ lệ. Bời vậy tỉ lộ cơ thể người không hẳn như một công thức, 
mộl định luật hay một mực thước thật chính xác mà nó chỉ mang tính khái quát, 
ước lệ một cách tương đối.
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Tuy vậy, cũng có những tiêu chuẩn chung vể một tỉ lệ cơ thể đẹp. 0  mỗi thời 
kì, hội hoạ có một tiêu chuẩn hoàn hảo riêng, thường thì người ta dùng đầu làm 
đơn vị để so sánh với toàn bộ cơ thể.

Ví dụ thời Hy Lạp, tỉ lệ người trường thành có chiều cao bằng 8 đầu, gẩn như 
biểu thị một vẻ đẹp lí tường và tỉ lộ này được áp dụng cho nghệ thuật tạo hình, 
ở  Việt Nam, tỉ lệ chung đạt khoảng trên dưối 7 đầu rưỡi cho cả nam lẫn nữ.

7.1. Tì lé Cfflhé dàn õng àtuổi truòng thanh

Đàn ông ở tuổi trường thành, toàn thân đo được 7 đầu rưỡi.

7 . 1 . 1 .  T h ô n  (kể cả đẩu)

Thân: từ đỉnh đầu đến hết bộ phận sinh dục đo được 4 đẩu.

Phía trước:

+ Từ đỉnh đẩu đến cằm;

+ Từ cằm đến núm vú;

+ Từ núm vú đến khoảng rốn;

+ Từ khoảng rốn đến hết bộ phân sinh dục.

Sau lưng:

+ Từ đỉnh đầu đến ngang gáy;

+ Từ ngang gáy đến góc xương vai;

+ Từ góc xương vai đến trên hông;

+ Từ trên hông đến ngấn mông.

7 .1 .2 . Chân
Chân: từ mặt đất đến ngấn bẹn đo được 4 đầu.

Phía trước:

+ Đo từ mặt đất đến khớp gối (đẩu xương bánh chè) bằng hai đẩu;

+ Từ khớp gối đến ngán bẹn bằng 2 đẩu.



Sau lưng:

Đo tù mặt dâì đến ngấn mỏng bằng 3 đầu rưỡi.

7.1.3. Tay
Ch'.ëu dài của cả cánh tay đo được:

-  Từ mỏm cùng vai đến hết đầu ngón lay giữa khoảng hơn 3 đầu (chưa được
3 đầu rưỡi).

-  Từ mỏm khuỷu đến đầu ngón tay giữa bằng hai đầu.
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7.1 .4 . Vai
Chiều ngang vai: Đo từ mòm vai bên trái qua phải gần được 2 đẩu.

7.1 .5 . Hông
Chiều ngang hông: Đo từ bên đầu mấu chuyển lớn bén trái qua phải bằng một 
đầu rưỡi.

7.2. Ti lệ CO' thể phụ nữ ò  tuổi truõng thành

Tỉ lệ cơ thể phụ nữ ờ tuổi truởng thành cơ bản như nam giới, tính bằng 7 đầu 
rưỡi. Nhưng giữa nam và nữ có những điểm khác nhau sau đây:

. 6 2



Khi đứng thẳng, toàn bộ thân nam giới có thể quy vào hình thang, trên rộng, 
dưới hẹp. Còn thân nữ giới quy vào hình chữ nhật. Như vậy ờ nam ngang vai 
rộng hơn hông, ờ nữ ngang vai bằng hông, do đó người ta có cảm giác hông nữ 
rộng hơn hông nam.

7.3. Ti lệ co thé tré em

Sự phát triển các bộ phận trong cơ thể người từ lúc sơ sinh đến khi trường thành 
không đồng đều, trẻ em càng ít tuổi, đầu càng to và chân tay càng ngắn so với 
thân thể, nhìn chung tuỳ từng lứa tuổi mà tỉ lệ cùa trẻ em có những đặc điểm 
riêng biệt.

A. Sơ sinh; B. Một tuổi; c. Bốn tuổi; D. Chín tuổi; E. Thanh thiếu niên
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Trẻ sơ sinh: đầu to xấp xỉ bằng một nửa chiều cao người, khi trường thành 
đường ngang phân đôi đầu ờ khoảng lông mày.

Thân trẻ em dài hơn chân tay, quá trình trưởng thành chân phát triển mau hơn. 

Tỉ lệ toàn thân ờ các lứa tuổi so với đẩu được khái quát như sau:

Sơ sinh: có chiểu cao 3 đầu rưỡi, đưòng phân đôi người ờ trên rốn.

Một tuổi: 4 đầu, đường phân đôi người ở trên rốn một ít.

-  Bốn tuổi: 5 đẩu, đường phân đôi người ở dưới rốn một ít.

Chín tuổi: 6 đầu, đường phân đôi người ờ ngang ngấn bụng.

Thanh thiếu niên: 7 đẩu, đường phân đôi người ở trên ngấn mông một ít 

Trưởng thành: 7 đầu rưỡi.

7 A  Ti lé mật nguòi

7 .4 .1 . Ti lệ  mặt ngvòi lon nhìn chính diện
Đường phân đôi/đầu (từ đỉnh đẩu đến cằm) ờ khoảng ngang mắt.

Mặt: Từ chân tóc đến cằm được chia làm 3 phần bằng nhau.

+ Từ chân tóc đến lông mày (trán);

+ Từ lông mày đến chân mũi;

+ Từ chân mũi đến cằm.

Bề ngang của một con mắt dài bằng khoảng giữa hai con mắt. Chiều cao 
của mắt bằng khoảng cách giữa mắt và lông mày.

Bề ngang của mũi (từ cánh mũi này đến cánh mũi kia) rộng hơn bề ngang 
của mắt một ít.

Bề ngang của miệng rông hơn 1/5 của chiểu ngang mặt.

Bề ngang của mặt (không kể hai tai) bằng từ chân tóc đến chân mũi. Nếu 
bề ngang của mặt chia làm 5 phần, thì chiều dài của một con mắt bằng 1/5.

Vị trí của hai tai nằm gọn giữa hai đường ngang, một đường qua lông mày, 
một đường qua chân mũi.



Ti lệ mặt nguời nhìn chính diện và nhìn nghiêng

7 .4 .2 . Ti lệ  mật Irè  em nhìn chinh diện
Trẻ em, phần mặt thường ngắn hơn so vái phần sọ, khi lớn lên, phần mặt sẽ 
phát triển nhanh hơn. Do vậy, đường phân đôi đầu sẽ lùi dần từ lông mày đến 
ngang mắt.

Mắt trẻ em thường có cảm giác to so với tỉ lệ chung các bộ phận trên 
khuôn mặt.
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CÀU HÓI ỔN TÀP
1. Nêu khái niệm và vai trò của hình hoạ trong nghệ thuật.

2. Hãy trình bày ngòn ngữ của hình hoạ.

3. Nêu cách chuẩn bị một bài vẽ hình hoạ.

4. Hãy trình bày yêu cầu của một bài hình hoạ.

5. Hãy trình bày phương pháp tiến hành một bài vẽ hình hoạ.

6. Nêu khái quát giải phẫu tạo hình và tỉ lộ cơ thể người.

7. Hãy trình bày cấu trúc tỉ lệ ờ người trường thành và trẻ em.

BÀI TÁP THựC HÀNH
1. Vẽ ghép 2 hoặc 3 trong số các khối cơ bản với nhau. Tùy chọn loại khối, 

bài vẽ bằng chất liệu bút chì trên khổ giấy A4.

2. Vẽ một nhóm tĩnh vật từ 3 đến 5 đối tượng. Tùy chọn loại mẫu đổ dùng 
hoặc hoa quả, bài vẽ bằng chất liệu bút chì trên khổ giấy A4.

3. Vẽ một mảu tượng thạch cao nam toàn thân khổ nhỏ, bài vẽ bằng bút chì 
trên khổ giấy A4.
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Chương ©__
VẼ TRANG HÚ

1. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ VAI TRÒ CÙA TRANG TRÍ TRONG 
OỜI SÓNG
Trang trí hay nghệ thuật làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu cùa con người, là 
mong muôn thuộc vể tình cảm, ý thức tâm lí của con người, là ước mơ cho cuộc 
sống ngày một tốt đẹp hơn.

Con người và cái đẹp thường song hành với nhau. Con người ngày càng phát 
triển và nhu cầu thường thức cái đẹp cũng được nâng cao rõ rệt đáp ứng những 
đòi hòi chung của xã hội đương Ihời.

Trong đời sống cùa chúng ta, cái đẹp ờ xung quanh ta, đó là cái dẹp của thiên 
nhiên. Nhưng cũng có cái đẹp do chính con người sáng tạo nên và chỉ con 
người mới có đù khà năng cám nhận, thường thức một cách đầy đù, trọn vẹn 
nhất, làm cho cái đẹp ngày càng trờ nên phong phú, đa dạng hơn.

Nghệ thuật trang trí có mặt ờ mọi lĩnh vực, ngành nghề cùa xã hội: trang trí 
trong gia đình, trang trí lớp học, trang trí cơ quan, trang trí trường mầm non, 
trang trí công xường nhà máy, trang trí sản phẩm hàng hoá...

Từ những vât dung thường ngày nhất như: bát đĩa. ấm chén, bình lo, khăn 
quàng, quần áo... cho đến những đổ vật lớn như bàn ghế, xe máy, ô tô,... cổng 
làng, đình chùa, miếu mạo... bất kể Ihứ gì cũng có mặt của nghệ thuật trang trí. 
Nó góp phần tô điểm, trang hoàng và làm sống động không gian, làm cho cuộc 
sống tình thần của con người thèm phong phú.

Xã hội ngày càng phát triển và vãn minh, nhu cầu làm đẹp của con người ngày 
càng phong phú. Văn hoá xã hội của nhân lơại nói chung và các loại hình trang 
trí sẽ dược áp dụng rộng rãi trong việc tạo ra các sản phẩm, vật phẩm, công 
trình kiến Irúc Irên mọi lĩnh vực đê phục vụ đời sống của con người, giúp con 
người nhìn nhận thế giới một cách hoàn thiện và có cái nhìn thẩm mĩ hơn.
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2. KÌ HOA VÀ CÁCH ĐIỆU HOẠ TIÉT LAM TÀI LIỆU TRANG TRÍ

2.1. Ki hoa

2 .1 .1 . Khái quát chung
Trong nghê thuật trang trí, để hoàn thiện một bài tập thường phải trải qua nhiểu 
giai đoạn, nhưng giai đoạn đầu tiên thường được gọi là kí hoạ. Vậy kí hoạ là gì?

2.1.1.1. K hái niệm

Kí hoạ là vẽ, ghi chép theo cách thức của người vẽ trước các đối tượng miêu tả 
khác nhau. Đối tượng cùa kí họa rất phong phú như: hoa, lá, quả, côn trùng, 
động vật, mây, lửa, mặt trăng, mặt trời, sóng nước, ngưòi v.v... Mọi đối tượng 
này đều có trong tự nhiên và đểu phải được kí hoạ từ các dáng thực.

Chất liêu kí hoạ: Có thể kí hoạ bằng bút chì, bút sắt, mực tàu, thuốc nước, phấn 
màu, bột màu, bút lông trên giấy.

2.1.1.2. Các loại kí họa

Thòi gian kí hoạ: Kí hoạ thường là giai đoạn đẩu của m ĩ thuật, giúp người học 
tiếp xúc, làm quen với đối tượng vẻ hình dáng, tỉ lệ, màu sắc, bố cục,... Và là 
bài tập thường xuyên trong suốt quá trình học mĩ thuật. Tùy theo ý định của 
người vẽ và mục đích cùa bài tập mà có: kí hoạ nhanh và kí hoạ sâu. Kí hoạ 
nhanh là chỉ cần bắt lấy dáng là chính, còn kí hoạ sâu là tiến sâu thêm một bước 
là kí hoạ có tả rõ chi tiết đậm nhạt, màu sắc.

2.1.1.3. Tác dụng của kí họa

Để lấy tài liệu phục vụ cho xây dựng họa tiết trang trí và tư liệu phục vụ cho 
vẽ tranh.

2 .1 .2 . Cách ki hoạ
Kí hoạ có nhiều cách hay phương pháp khác nhau, nhưng tiêu biểu có ba cách 
phổ biến:

-  K í  hoạ bằng nét đêu: Là dạng chỉ dùng nét liền mạch để thể hiộn lại đối 
tượng, khòng có sự tác động của ánh sáng.
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K i  Ììoạ bằng nét đậm nhạt: Dùng nét nhấn, buông thay đổi liên tục và phụ 
thuộc vào hướng chiếu sáng hoặc trọng lượng của đối tượng.

-  K i  hoụ hằng mảng đậm nhạt: Là cách vẽ có gợi khối theo mảng, nó phụ thuộc 
vào hướng chiếu sáng tác động vào đôi tượng và cấu trúc của đối tượng đó.

K í hoạ bằng nét đậm nhạt K i hoạ bằng mảng đậm nhạt

Ba cách ki hoạ cơ  bán

2.1 .3 . Phuong pháp kí ho« hoa lá
Kí hoạ hoa lá làm tài liệu trang trí quan trọng nhất là dáng cấu trúc và chi tiết, 
vì vậy cần quan sát, chọn lọc đối tượng cho kĩ để có hướng kí hoạ rồi cách điệu 
phù hợp với yêu cầu của bài.

Hoạ tiết được dùng trong trang trí chủ yếu là m ảng là chính. Chi tiết nhỏ chỉ 
làm điểm nhấn cho sinh động. Do đó, khi kí hoạ đối tượng thật, những 
trường hợp nào có dạng cấu trúc thanh nhỏ kéo dài hoặc nhiều chi tiết phức 
tạp quá sẽ rất khó cho việc kí hoạ và khi đưa vào cách điệu cũng không đẹp, 
ta cần phải tránh. Chọn nhũng đối tượng có hình dáng, cấu trúc to khoẻ, cân
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đối, chi tiết mạch lạc thì khi kí hoạ và chuyển sang cách điệu cũng dễ hơn. 
Khi tiến hành kí họa phải quan sát kĩ đối tượng ờ nhiều góc độ, rồi chọn góc 
nhìn nào có nhiều ưu điểm nhất thì tiến hành phác hình và chỉnh hình tới khi 
hoàn thiện.

Kí hoạ sâu một s ố  dối tượng

2 .1 .4 . Phuong pháp kí họa động vật
Kí họa hoa lá là kí họa vật tương đối tĩnh; còn kĩ họa động vật thì lại động nên 
rất khó. Do vậy, cần đảm bảo hai bước tiến hành sau:
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Quan sát: Trước khi vẽ, cần quan sát kĩ để nắm được đặc điểm cấu trúc, 
hình dáng của con vật và sự chuyển động của các bộ phận trên cơ thể khi 
vận động. Nên vẽ những dáng tĩnh hoặc dáng thường lặp lại nhiều lần. 
Ví dụ: dáng con Irâu đang nằm nghỉ hay đang gặm cỏ; con chó, con mèo 
đang nằm ngủ hay đang ăn, con gà đang mổ thóc... Có thể vẽ kí hoạ 
nhiều loại động vật khác nhau. Khi đã vẽ tương đối thành thạo thì chuyển 
sang vẽ những dáng động như các con vật đang bơi lội, chạy nhảy...

Kí hoạ sâu một số  hình con vật
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Vẽ hình: Vẽ phác nhanh đường hướng của các bộ phận chính bằng những 
nét thẳng. Dựa vào đó, vẽ hình chu vi của con vật. Khi vẽ cần nheo mắt để 
không bị chi phối bời các chi tiết. Sau khi vẽ xong hình chu vi, tiếp tục quan 
sát để vẽ thêm những đặc điểm nổi bật của con vật và gợi đậm nhạt bằng 
nét hoặc bằng các mảng đậm nhạt cho hình vẽ thêm sinh động. Trong quá 
trình vẽ, có thể con vật thay đổi hướng vận động, trong trường hợp đó ta chờ 
con vật lặp lại đúng dáng cũ rổi vẽ tiếp hoặc có thể bổ sung bằng trí nhớ.

Kí hoạ sâu một số  hình con vật

72



2.2. Cách điệu hoạ tiết dùng cho trang tri

Cách điệu là quá trình chuyển hoá các đối tượng ở tự nhiên sang một hình thức 
mới sao cho gọn hơn, súc tích hơn, ấn tượng hơn. Hoặc có thể hiểu bằng nhiều 
cách khác nhau như: Từ một đối tượng thật phải trải qua một trong những cách 
rút gọn sau:

-  Khái quát hoá;

-  Đơn giản hoá;

-  Cách điệu hoá;

-  Cường điệu hoá;

-  Biểu trưng hoá;

Hay trải qua bốn bưác sau:

Bước 1: Nghiên cứu cấu trúc vật thể trong tự nhiên;

Bước 2: Gạn lọc;

Bước 3: Bổ sung;

Bước 4: Cấu trúc lại.

Những cách trên đều đi đến một mục đích cuối cùng là từ một đối tượng thật 
phải trải qua nghiên cứu và biến đổi để chúng trở thành hoạ tiết hay mô típ 
dùng trong trang trí. Tuy nhiên có thể rút gọn thành hai cách hoặc hai phương 
pháp cách điệu hoạ tiết như sau:

2 .2 .1 . Phvvng pháp cách điệu theo tự nhiên
Dựa vào cấu trúc của đối tượng thật, thể hiện lại theo kiểu vẽ hình đồng dạng. 
Có nghĩa là đối tượng ờ tự nhiên như thế nào, ta thể hiộn lại giống thế đó, 
nhưng các chi tiết nhỏ, vụn vặt, rườm rà không cần thiết thì phải lược bỏ. Sau 
đó có thể đơn giản chúng bằng các mảng hình to, nhỏ, dài, ngắn theo các tỉ lệ 
khác nhau và trang trí, tạo hình trên bề mặt cho chúng. Có thể trang trí bằng 
các mảng đậm, mảng sáng, mảng chấm chấm, mảng gạch gạch, mảng đan 
chéo, mảng sóng, mảng tổng hợp v.v... Hiểu đơn giản là trang trí bằng nét hoặc 
trang trí bằng mảng.
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Các bước k í hoạ và cách điệu lá, quả



Các bước k í hoạ và cách điệu côn trùng, động vật
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2.2 .2 . Phuong pháp cách diệu cấu trúc lạ i dựa trên co sà  
nhũng nguyên tắc mái
Ở phương pháp này cần phải chọn được đối tượng có cấu trúc và hướng cách 
điệu phù hợp: đơn giàn và quy chúng về các hê trục như: trục đôi, trục ba, trục 
tư, trục năm, trục sáu, trục tám và phân chia các mảng theo tỉ lệ to nhỏ khác 
nhau. Trên cơ sờ đó tiến hành trang trí cho từng mảng theo kiểu nét hoặc mảng.

Một bông hoa dược cách diệu bởi nhiéu cách
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Dù chọn phương pháp cách điệu nào cũng đòi hỏi người vẽ phải bám sát hai 
mặt của vấn để là tính hiện thực và sáng tạo, thiếu một trong hai điều ấy thì 
khó có được hoạ tiết trang trí đẹp. Có nghĩa là sản phẩm sau khi đã cách điêu 
vẫn phải giữ được tính hiện thực cùa đối tượng (vé dáng hoặc đặc điểm phải 
giống đối tượng thật). Tính sáng tạo là phần người vẽ trang trí thêm vào, bớt đi 
hoặc thay đổi theo một hướng mới mang ngôn ngữ sáng tạo hơn là cái thật. Do 
vậy, một hoạ tiết sau khi đã được cách điêu phải có tính thực và tính hư (thực 
thực -  hư hư, hư hư -  thực thực).

Một s ố  hình cách điệu
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Bài tập kí hoạ và cách điệu của sinh viên

3. HOA VÁN DÀN TỘC

Việt Nam có lịch sử nghệ thuật trang trí từ lâu đời, trải qua bao thế kì phát triển 
đã để lại một kho tàng văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Tim hiểu, kế thừa và phát 
triển họa tiết hoa văn dân iộc sẽ là niềm tự hào vé dân lộc và trợ giúp rất nhiều 
trong quá trình sáng tạo các mẫu hoa vãn mới.
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Tiêu biểu có những loại hoa văn sau:

-  Th ờ i tiến sử  (khoảng 4000 - 2000 năm)

Sơ kì đổ đá là thời kì bắt đẩu và hình thành hoa văn hình hình học, được trang 
trí Irên các công cụ lao động như: rìu, mác...

Sơ kì (tồ đồng (giai đoạn Phùng nguyên) là giai đoạn hình thành và phát triển 
đồ gôm. Thời kì này đã có 18 mẫu hoa vãn dạng hình học được trang trí trên 
đồ gốm Hoa Lộc.

Sơ  kì đồ sắt (giai đoạn văn hóa Đòng Sơn) là thời kì sản sinh ra nhiều loại hoa 
vãn trang trí sinh động, được trang trí trên các công cụ, đồ dùng, vũ khí, đồ 
trang sức..., như: hình chim, hình cá, hình người, muông thú, mặt trời, nhà sàn, 
thuyền, mây, nước, lừa v.v... Họa tiết trang trí phản ánh tín ngưỡng phồn thực, 
nền văn hóa lúa nước cùa dân tộc ta.

4 10

11
13

Một s ố  hoa văn dân tộc thời tién sử
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-  Thờ i phong kiên (Lý , Trần , Lê , Nguyễn, từ  th ế  k ỉ  Ỉ X  □ X IX )

Hoa văn ờ những thời kì này đạt tới đinh cao và được trang trí khá phong phú, 
như: hoa văn có trên các bệ tượng, chân cột, ở các cấu Irúc đầu hồi, những bức 
hoành phi, cửa võng, đầu vì kèo, đầu đao..., của những ngôi chùa, đình; hoa 
văn trên các sản phẩm đồ gốm, như: bình, lọ, ấm, chén, bát, đĩa...; hoa văn trên 
bia đá ờ Vãn Miếu; hoa văn trên vái và các sản phẩm khác v.v... Gồm các loại 
họa tiết như: long, li, quy, phượng (rồng, lân, rùa, chim phượng); người, con 
vật, hoa sen, hoa cúc, lá để, cây đào, cây tùng, cây trúc, cây mai, nhạc cụ, cuốn 
thư, mây, lửa, nước, mặt trời...

Tất cả những hoa văn trên được cách điệu khá tinh tế  và trang trí có hệ thống 
mạch lạc, khúc triết làm lôn vẻ độc đáo và linh hổn cho họa tiết. Nó chứng tỏ 
tài năng và bàn tay khéo léo của cha ông ta trước đày đã đạt tới trình độ cao 
về thẩm mĩ. Thông qua nhiều phong cách thể hiện độc đáo và được khai thác 
từ nhiều chất liệu bển chắc như: đá, đồng, gốm, gỗ, vải..., đã để lại một kho 
tư liệu quý giá cho thế hệ sau học tập và nâng cao hơn óc thẩm mĩ sáng tạo 
của mình.

Một sỏ  hoa văn dân tộc thời phong kiến
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Một só  hoa vàn dân tộc thời phong kiên
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Một s ó  hoa văn dãn tộc thời phong kiến
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4. BÖ CỤC TRANG TRÍ

4.1. Vai tro và ngôn ngừ cùa bố cục trang tri
Trong trang trí, bố cục là sự sắp xếp các ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình như: 
dường nét, hình máng, màu sắc, sao cho gây được hiệu quả cao nhất đối với 
chù dề của sản phàm.

Các phương tiện của bố cục tự bản thân nó không có giá trị gì hết: đường cong, 
đường thắng, màu xanh, màu vàng..., chỉ xác định được ý nghĩa trong một mối 
quan hệ nào đó do bố cục sắp đặt vị trí của chúng tạo ra nhằm biểu hiện một 
chù dề nào  đó.

Bô cục có thẻ ví như sợi dày liên kết các ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật nhằm 
cụ thê hóa ý tường của chủ đc.

4 .1 .1 . Điróng nét
Hình vẽ đầu tiên được phác lên bài trang trí đó là đường nét. Đường nét làm cơ 
sờ đc phát triển thành hình, thành mảng, thành khối, nó tạo chu vi cho mảng, 
tạo bộ khung cho khối. Hoặc tự bản thân nó có thể đứng độc lập và tạo ra 
những đặc tính riêng.

4.1 .2 . Hình mãng
Hình đóng vai trò quan trọng trong việc biểu hiện hình tượng nghệ thuật, nó 
thể hiện về dáng, nét đặc trưng của vật thể.

Hình khi xét nó với tính chất là mảng trong bố cục thì mảng nào là mảng chính, 
máng nào là máng phụ, những máng ây phái có ti lệ hinh cân đòi và quan hẹ 
giữa chúng với các mảng nối với nhau, với các mảng nển sao cho không có chỗ 
nào bị thừa, bị đuối v.v...

4 .1 .3 . Màu sắc
Trong việc sử dụng màu sắc thì luật hài hoà và đối chọi là quan trọng bậc nhất. 
Nếu chưa nắm được hai điều đó thì có thể nói là chưa biết dùng màu. Hay nói 
cách khác, trong khi dùng màu sắc khó nhất là hoà sắc, thực tế  ai nắm được hoà 
sắc thì có thể làm chủ được màu sắc.
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Một bài trang trí đẹp không nhất thiết phải dùng nhiều màu, mà chủ yếu là 
tương quan của các màu phối hợp với nhau theo các sắc độ như thế nào mà 
thôi. Thường mội bài chỉ dùng 3 - 5  màu, còn sắc độ phải từ 6 -  9 sắc độ 
là vừa.

Cóc h ih  ttìuc thông thuòng trong bó cục trong tri

4 .2 .1 . Đãng đối
Bố cục theo thể thức đăng đối là bố cục mà trong đó có hai nửa đối xứng hoặc 
tương xứng với nhau qua trục. Trong đãng đối có:

-  Đăng đối đơn -  đối xứng qua một trục.

-  Đãng đối giả -  hình thức giống đối đơn, nhưng khác nhau về dạng bề mặt 
của hoạ tiết.

-  Đãng đối kép -  đối xứng nhau qua nhiều trục như: trục ba, trục tư, trục sáu, 
trục tám.

Đẳng đôi đơn ngang Đăng đỗi dan dọc Đăng đỗi dơn chéo

'1

Đăng dối đơn giẳ ngang Đăng đôi đon giả dọc Đãng đỗi dan già chéo

Đăng dớ kép 4 Đẳng đổi kép 6

Cách bố cục đáng đốl
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4 .2 .2 . Nhắc lại
Là dạng bố cục sử dụng một kiểu hoạ tiết 
được lặp đi lặp lại theo từng chu đoạn trên 
một bố cục (thường là ba nhịp trờ lên).

4 .2 .3 . Xen kẽ
Là bố cục được tạo nên bời những hoạ tiết 
khác nhau một lớn, một bé xen kẽ nhau theo 
từng chu đoạn nhất định (thường là từ hai 
nhịp trờ lên).

4 .2 .4 . Xoay chiéu
Là bố cục được tạo nên bời cùng một kiểu 
hoạ tiết, nhung ờ vị trí đầu thì hoạ tiết ờ tư 
thế ihuận, ờ vị trí thứ hai hoạ tiết ờ tư thế 
nghịch và cứ như thế lặp đi lặp lại. Đây là sự 
láy đi láy lại trong nghệ thuật trang trí.

4 .2 .5 . Hàng loi
Tức là bố tục được sắp xếp theo hàng dọc, 
hàng ngang hay hàng chéo, có thể dùng hoạ 
tiết nhắc lại, xen kẽ, hoặc xoay chiều.
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4.2 .6 . Phó the
Bố cục theo thể thức phá thế là bố  cục 
mang tính tổng hợp, sử dụng nhiểu thể thức 
trong một bài và có tính chất đối chọi -  đối 
lập nhau.

Cách bô cục phá thế

4.2.7. Be cục theo Kinh thú« tự do
Là bố cục được chia bời các mảng hình hoạ 
tiết và mảng nền bằng các lỉ lệ to, nhò, dài, 
ngắn, chính, phụ khác nhau. Thường không 
có tỉ lệ của hình nào bằng nhau cả.

5. PHƯƠNG PHÁP TIÉN HÀNH BÁI VẼ TRANG TRÍ

5.1. Nghiên cuti nội dung diù đè
Bám sát vào để bài để có hướng tìm tòi cho phù hợp với bài vẽ. Nội dung 
thường mang nghĩa rộng, phạm vi lớn (ví dụ -  dùng hoạ tiết và động vật cách 
điệu để trang trí một hình tròn...). Còn chủ đê thường mang tính nghĩa nhỏ và 
nằm trong nội dung (ví dụ -  cũng là dùng hoạ tiết động vật cách diệu nhưng 
cụ thè liưii là dòng vạt gỉ, như: chó, mèo, lợn, gà, thỏ...).

u  Tàn tư liệu đe bố cục
Tìm tư liệu cho bố cục bài vẽ trang trí thường có hai cách, nhưng vẫn phải 
bám sát vào nội dụng chủ đề để tìm tư liệu cho phù hợp. Một là đi kí họa trực 
tiếp đối tượng ờ ngoài tự nhiên rồi cách điệu thành hoạ tiết trang trí. Hai là 
kí hoạ gián tiếp thông qua ảnh chụp về đối tượng đó rồi cách điệu. Nhưng 
cách thứ nhất vẫn là cách tốt nhất vì nó truyền tải được cảm xúc cùa cả người 
vẽ và đối tượng.
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Dựa vào nội dung chủ đề và tư liệu cách điệu hoạ tiết đã có, tìm hình thức bố 
cục cho phù hợp.

Ví dụ: Trong một hình có thể có rất nhiều hình thức bố cục, điểu đó phụ thuộc 
vào hình cách điệu cụ thê như thế nào.

Về dáng, là phom cứng hay mềm, tự nhiên hoặc đã được cấu trúc..., thì sẽ vận 
dụng dược bô cục hài hoà và cân đối nhất.

5 A  Sắp xép bố cục đon gián

Đây là bước phức tạp và mất nhiều thời gian nhất, còn gọi là giai đoạn tìm phác 
thảo nhỏ cho bài vẽ. Thường phải qua ba bước phác thào: phác thảo chì, phác 
tháo den trắng và phác tháo màu.

5.4 .1 . Phác thào chi
-  Trước hết phải phác màng lớn, vận dụng tổng hợp các nguyên tắc trang trí 

cơ bản một cách linh hoạt, khéo léo dựa vào đặc điểm từng loại bài cụ thể, 
sắp xếp các mảng to, mảng nhỏ khác nhau sao cho tạo được trọng tãm của 
bố cục.

-  Tìm hoạ tiết phù hợp với nội dung, với các mảng (Iròn, vuông...): Dựa vào 
các mảng đã phân chia để vẽ hoạ tiết to nhỏ, chính phụ khác nhau tạo nên 
một hình thể trang trí hài hoà, cân đối, dẹp mắt.

Các màng nối hoạ tiết chính với hoạ tiết chính, hoạ tiết chính với hoạ tiết phụ 
hoặc các mảng còn trống của nén phải được liên kết với nhau chặt chẽ.

Hoạ tiết cần có sự hợp lí, thống nhất hài hoà vói nhau (động vật dưới nước di 
với động vật dưới nước, động vật trên cạn đi với động vật trên cạn).

-  Tim đậm nhạt cùa hình -  Dựa vào các sắc độ đậm nhạt từ sáng đến đậm 
(5 -  7 độ đậm nhạt) tạo trọng tâm cho bô' cục được nổi bật, hài hoà, không 
quá bật hoặc không quá mờ nhạt.

Các độ đậm nhạt ờ mảng trọng tâm cần được chuyên ra xung quanh để dẫn dắt màu 
sắc cho hài hoà, phong phú giữa mảng chính và mảng phụ.

5.3. Lụa diọn hình thúc bố cục
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Thường một bài vẽ trang trí có thể làm phác thảo chì theo ba cách bô' cục khác 
nhau rổi chọn một phác thảo ưng ý nhất chuyển sang phác thảo đen trắng.

Ba phương án phác thảo chì

5.4 .2 . Phác thào đen trắng
Dựa vào bản phác thảo đậm nhạt chì chuyên sang bản phác thảo màu đen trắng 
để kiểm tra các sắc độ đậm nhạt cho chính xác. hơn, thấy rõ được tương quan 
của chúng bằng màu đen trắng và có cách điều chỉnh nhằm làm cho bài vẽ cân 
bằng hơn. Có thể làm hai bản phác thảo màu đen trắng rổi chọn một bản hợp 
lí hơn để chuyên sang giai đoạn phác thảo màu.

Hai phương án phác thảo đen trắng

5 .4 .3 . Phác thào màu
Trên cơ sờ của hai bản phác thảo chì và phác thảo màu đen trắng, tìm màu sắc 
cho phù hợp với độ đậm nhạt sao cho tương quan chung của màu đạt sự hài 
hoà, đẹp mắt, gợi cảm xúc thẩm mĩ.

Nên tìm ba phác thảo màu theo các gam màu, tông màu hoặc hoà sắc màu khác 
nhau để lựa chọn được phác thảo màu tối ưu nhất để thể hiện thành bài chính.
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Hai phương án phác thảo màu

5.5. Thể hiện bái chinh
-  Dựa vào phác thảo màu được chọn để phóng hình (có 3 cách phóng hình -

xem cách phóng ờ phần phụ lục).

-  Có thể quét màu theo gam màu chủ đạo (đối với màu bột).

-  Có thê tô màu các phần chính, phần trọng lâm trước (đối với màu nước, bút 
dạ màu, sáp màu). Pha màu bột cần phải nghiền kĩ và có lượng keo vừa đủ.

-  Chú ý tô màu sao cho mịn, phẳng, gọn gàng, sạch sẽ và nghiêm túc.

* Nếu là phấn màu, sáp màu cần phải đánh kĩ và có thê’ bỏ nét viền bằng bút
dạ cho nổi hình.

Hoàn thiện bài chính



6. ÚNG DỤNG VÀO CÁC HÌNH TRANG TRÍ cụ THÉ

Trang trí ờ phạm vi bài học, bài nghiên cứu thường được vận dụng vào 6 hình 
trang trí cơ bản như: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình 
quạt, hình đường diểm. ơ  mỗi hình lại có những nét đặc trưng riêng.

6.1. Vận dụng cóc nguyên lắc trong trang tri vào sáu hình cụ thé

6 .1 .1 . Trang tri hình vuông
Trang trí hình vuòng thường sử dụng hoạ tiết, đường nét, màng miếng khoè 
khoắn, dứt khoát, có tính chất tĩnh.

Trang trí hình vuông thường áp dụng các nguyên tắc như: đãng đối kép, hàng 
lối, tự do.

6 .1 .2 . Trang trí hình tròn
Trang trí hình tròn thường sử dụng hoạ tiết mềm mại, đường nét có thế 
chuyển động, hình m ảng uyển chuyển, sinh động theo nhịp của hình tròn, có 
tính chất động.

Trang trí hình tròn thường áp dụng các nguyên tắc như: đăng đối kép, phá thế, 
tự do.

6 .1 .3 . Trang trí hình tam giác
Hình tam giác có các góc khép kín giống hình vuông, do vậy hoạ tiết cũng 
phải khoẻ khoắn, cân đối. đường nét. hình mảng nhịp nhàng, dứt khoát, có 
tính chất tĩnh.

Trang trí hình tam giác thường áp dụng các nguyên tắc như: đăng dối kép, 
tự do.

6 .1 .4 . Trang «rí hình chữ nhật
Trang trí hình chữ nhật thường sử dụng hoạ tiết, đường nét, hình mảng mang 
tính chất tổng hợp, được sắp xếp theo hình thức chuyển động đối xứng hoặc đa 
chiểu, có tính chất động.
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Trang trí hình chữ nhật thường áp dụng các nguyên tắc như: đăng đối đơn, đăng 
đối giá, hàng lối và tự do.

6 .1 .5 . Trang tri hình quạt
Hình quạt cũng có néi tương đổng với hình chữ nhật, nhưng hoạ tiết, đường nét, 
máng miếng dược vận dụng mcm mại hơn, nó cũng có tính chất động như hình 
chữ nhật.

Trang trí hình quạt thường áp dụng các nguyên tắc như: đăng đối đơn, đăng đối 
giả, nhắc lại, xen kẽ.

6.1 .6 . Trang tri diróng diem
ơ  hình đường diềm thì hoạ tiết vận dụng vào đa dạng và phong phú hơn các 
hình trên, đường nét, máng miếng cũng được kết hợp liền mạch theo các nhịp 
hoặc tổ hợp lặp đi lặp lại Iheo các chu đoạn, có tính chất động.

Trang trí đường diềm thường áp dụng các nguyên tắc như: nhắc lại, xen kẽ và 
xoay chiều.

&2. Minh hoạ một số cách sắp xếp và cần tránh Idii bố cục

6 .2 .1 . Minh hoạ một so càch sắp  xép bó cục
6.2.1.1. Bô' cục hình vuông có thể:

BỖ cục 1 mảng chinh 
8 mảng phụ

BỐ cục tự do 

Cách b ố  cục hình vuông

BỐ cục 4 màng chinh 
8 mảng phụ

O ũO D
u o  n o

0 > D  G  n

° o  ° o
Bỗ cục theo hàng lỗi
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6.2.1.2. Bô cục hình tròn có thể:

BẾ cục 3 màng chinh
3 màng phụ

Bỗ cục 4 mảng chinh
4 mảng phụ

Bó cục 1 mảng chinh 
6 mảng phụ

Bó cục tự do

Cách bố cục hình ưòn

6.2.1.3. Bô cục hình tam giác có thể:

A
BS cục 1 mảng chinh 

6 màng phụ
B6 cục 3 mảng chinh 

6 mảng phụ

Bỗ cục 2 mảng chinh 
4 màng phụ

Cách bố cục hình tam giác

6.2.1.4. Bô cục hình chữ nhật có thể:

' c r o v q : o '

BS cục theo háng lối

Cách bố cục hình chữ nhật
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6.2.1.5. Bô cục hình quạt có thể:

Bó cục 2 màng chinh Bỗ cục theo cách nhắc lại Bó cục theo cách xen kẽ
4 mảng phụ

Cách bô cục hình quạt

6.2.1.6. Bô cục hình đường diêm có thể:

Bố cục theo cách nhắc lại Bó cục theo cách xen kẽ Bó cục theo cách xoay chiểu

Cách bố cục hình dường diếm

6 .2 .2 . Mệt số hình cần tránh khi sap xếp bố cục
-  Hình tròn nội tiếp hình vuông và hình vuông nội tiếp hình vuông nhiều 

lần; hình thoi nội tiếp hình vuông góc sát cạnh; hoạ tiết kéo dài ra các góc 
hình vuông.

Cách tránh bõ cục hình vuông
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Hình vuông nội tiếp hình tròn, hình tam giác nội tiếp hình tròn có các góc 
sát hình tròn; hình tròn nội tiếp hình Iròn nhiều lần; hoạ tiết kéo dài ra sát 
hình Iròn.

Cách tránh bố cục hình tròn

— Hình tròn nội tiếp và sát cạnh hình tam giác; hình tam giác nội tiếp sát cạnh 
hình tam giác; hoạ tiết kéo dài ra các góc hình tam giác.

Cách tránh bố cục hình tam giác

-  Hình thoi nội tiếp hình chữ nhật, hình tròn nội tiếp hình chữ nhật, hình e líp 
nội tiếp sát cạnh hình chữ nhật; họa tiết kéo dài ra các góc hình chữ nhật.

-  Hình thoi nội tiếp sát cạnh hình quạt, hình tròn nội tiếp sát cạnh hình quạt; 
họa tiết kéo dài ra các góc hình quạt.

Cách tránh bổ cục hình quạt

Cách tránh bố cục hình chữ nhật
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Cách trang trí hình tam giác (3 mảng chính, 6 mảng phụ)

/"~\
í  ) ( 1 ( v_y k Ị ể l ấ  JÈaẫ( )ẵ f. \ n  f \

' ề  9 £
^3

Cách trang trí đường diềm (theo cách nhắc lại)



Ba máng chính ở tâm chi nên vẽ bóng hoa hoặc quá nhìn chính diện, 
không nên vé hoạ tiết có huứng vào giũa



Bai ve trang tri cüa sinh vien

Bai ve trang tri cüa sinh vien
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CÂU HÒI ÔN TÀP

1. Nêu vai trò của trang trí trong đời sông xã hội.

2. Hãy trình bày phương pháp kí họa hoa lá, động vật làm tài liệu trang trí.

3. Hãy trình bày phương pháp cách điệu hoa lá, động vật làm tài liệu trang trí.

4. Nêu những nét đặc trưng nhất về hoa văn dân tộc.

5. Nêu vai trò và ngôn ngữ của bô' cục trang trí.

6. Hãy trình bày các hình thức bô' cục trang trí.

7. Hãy trình bày phương pháp tiến hành một bài vẽ trang trí.

BÀI TẠP THỰC HÀNH

1. Sưu tẩm và chép 5 mẫu hoa văn cổ dân tộc trên giấy A4. Bài vẽ bằng chất 
liệu bút chì hoặc bút sắt.

2. Kí họa và cách điệu 5 mẫu họa tiết hoa, lá, quả, côn trùng, động vật trên 
giấy A4. Bài vẽ bằng chất liộu bút chì hoặc bút sắt.

3. Vẽ một bài trang trí gồm 2 hình trong số 6 hình cơ bản trên khổ giấy A4. 
Một bài dùng họa tiết chính là động vật, một bài tùy chọn trong 4 họa tiết 
đã cách điệu còn lại. Tùy chọn loại hình, cách sắp xếp bố cục và gam màu. 
Dùng chất liệu sáp màu hoặc bút dạ màu dể thể hiện.



Chương o

VÉ TRANH

1. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ YÉU CÁU VÉ BÓ cục TRANH

1.1. Khái quát chung
Tranh vẽ nói chung hay còn gọi là hội hoạ, là ngành nghệ thuật tạo hình 
phong phú, hấp dẫn và rộng lớn. Tranh phàn ánh nhiều mặt về thế giới tự 
nhiên, về quá khứ, tương lai và xã hội đương thời của cuộc sống con người. 
Tranh là một thể loại của nghệ thuật thị giác mà thực chất là những hiệu quả 
áo giác được tạo ra trên mặt phảng hai chiểu do thủ pháp phối hợp đường nét, 
màu sắc, sắc độ... cùa người sáng tạo, làm cho mọi thứ hiện ra như những 
thực thể sinh động.

Đây là phần học khó và mang tính chất tổng hợp vì tất cả các phần chuyên môn 
như: kí hoạ, luật xa gần, giải phẫu, hình họa, trang trí, nghệ thuật học..., đểu 
phục vụ và bổ trợ cho phần hội hoạ này.

1.2. Yêu cầu vé bố cục tranh
Trong nghệ thuật hội hoạ, phong cách riêng được đặt lên hàng đầu. Nếu làm
hội hoạ mà người nào cũng giống người nào tức là không có phong cách riêng,
không có tính sáng lạn của riêng mình thì không phải là nghệ thuât. Vì vây đòi 
hỏi mỗi người phải có cách nhìn, cách vẽ, cách nhận định riêng trước bài vẽ 
cùa mình nhằm vươn tới nhiều ý tường bằng những hình thức và nội dung 
phong phú khác nhau đê’ tìm ra cái mới.

Nghệ thuật không ngừng phát triển và không có đích để dừng, bời vậy bố 
cục tranh luôn được khai thác, biến đổi ờ nhiều phong cách đa dạng với 
nhiều lối cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, có một số yêu cầu thông thường 
mà người học cần phải nắm vững và hiểu được một cách chắc chắn trước khi 
vẽ tranh.
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B ố  cục mảng chính và mảng phụ

-  Màní’ chính là mảng hình chủ đạo, là trọng tâm cùa bức tranh, dù nó nằm 
ở vị trí nào (không nhất thiết cứ phải nằm ở chính giữa, mà thường nằm ờ
4 vị trí: khoảng 2/3 bên trái phía trẽn; khoảng 2/3 bên trái phía dưới; 
khoảng 2/3 bên phái phía trên; khoáng 2/3 bên phải phía dưới). Máng 
chính phải được diễn tả một cách sâu sắc, rõ nét, nó là điểm nhấn cùa toàn 
bộ bức tranh.

-  Màng phụ là những mảng hình dạng khác nhau, có lác dụng bổ trợ và làm 
cân bằng máng chính, tạo cho mảng chính có sự hài hoà, hấp dẫn và làm 
rõ thêm ý định của bức tranh cẩn thể hiện.

Trong một bố cục, dù được diễn tá bằng chất liệu gì, sự sắp xếp máng chính, 
mảng phụ là rất cần thiết và quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất 
bại của bức tranh. Những mảng chính, mảng phụ có hình dạng, kích thước, độ 
đậm nhạt và màu sắc khác nhau sẽ tạo cho bức tranh sự thay đổi nhịp nhàng về 
tâm trạng, trạng thái, gây hiệu quá cao cho người xem.

Bôn vị trí của mảng chính trong bút tranh
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2. PHÀN LOẠI TRANH VA CHÁT LIỆU VE TRANH

2.1. Phân loại
Có hai loại hình chính là hội hoạ hoành tráng và hội hoạ giá vẽ. ơ  đây chi đc 
cập đốn loại hình giá vẽ là chủ yếu.

Tranh giá vẽ dược chia làm bôn thể loại: tranh phong cành, tranh bố cục nhân 
vật, tranh chân dung, tranh tĩnh vật. Ngoài ra còn có nhicu thế loại khác như: 
tranh truyện, tranh minh hoạ, tranh biếm họa, tranh cổ dộng v.v...

2.2. Chất liệu vè tranh

Vc chất liệu, thường được thê hiện trên giấy, vải, lụa, vóc..., không hạn định khuôn 
khổ và áp dụng nhiều kĩ thuật tương ứng với từng chất liệu như: màu bột, màu 
nước, acrylic, tempêra, phàn màu, sáp màu, mực nho, sơn dầu, lụa, sơn mài v.v...

Tranh thường có hai tên gọi: tranh vẽ theo đề tài hoặc tranh vẽ tự do.

-  Tranh tlieo dề rìii là tranh vẽ theo mội chủ đề cho trước, nhằm giúp người 
vẽ thê hiện trong một phạm vi nhát định có tính chất cô đọng và tập trung 
vào một vấn đề cụ thê chứ không kê lể như tranh truyện.

Tranh theo để tài hàm chứa trong đó một ý nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả 
các vấn đề liên quan đến tranh, liên quan đến nhicu thể loại. Vì như ta đã 
biết, không có tranh nào là không có để tài cả, mục đích của vấn để là giúp 
người vẽ có hướng tìm tòi, thể hiện trong một chù để cụ thể chứ không bị 
lan toả theo nhiều hướng phức tạp khác.

-  Tranh lự ílo  là tranh mà người vẽ được quyển lựa chọn mọi vấn đc mà mình 
th íc h ,  m ìn h  c o i lù s ờ  trư ờ n g  v à  th ư ờ n g  là  c á c  ý  tư ờ n g  đ ư ọ c  n à y  s in h  b ấ t 

chợt trong quá trình suy nghĩ rồi thế hiện ra. Vì thế tranh tự do cũng đạt 
được những hiệu quá bất ngờ trong tạo hình. Nếu đi sâu vào tìm hiểu và 
thê’ hiện thì thê loại tranh tự do còn khó hơn là tranh theo đề tài, vì ờ thế 
loại này khả năng về phong cách riêng, sự sáng tạo, tính độc lập là rất tốt.

Nhìn chung, tranh ờ thê loại nào cũng đéu có tôn, có vị trí đứng cho thổ loại, chỉ có 
điéu mục đích đặt ra ban đầu khác nhau mà thôi, nhưng kết quá cuối cùng các thê 
loại vẫn giống nhau và nằm trong tương quan của nghệ thuật tạo hình nói chung 
là phản ánh hiện thực, tạo nén cái đẹp bằng ngôn ngữ cùa mĩ thuật, bằng sáng tạo 
của người vẽ.
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3. PHƯƠNG PHÁP TIÉN HÀNH BÓ cục MỘT SÓ THÉ LOẠI TRANH
3.1. Tranh phong cành

3 .1 .1 . Đặc điém cùa Iranh phong cành
Tranh phong cảnh là một thể loại diễn tả cái đẹp của thiên nhiên qua góc nhìn 
và tài nãng sáng tạo của người sáng tác. Loại tranh này diễn tả cảnh là chính, 
nhưng đôi khi vẫn có người hoặc động vật bổ trợ làm sinh động thêm cho cảnh 
vật. Có nhiều loại phong cảnh, như: phong cảnh miền núi, phong cánh miển 
biển, phong cảnh miển xuôi, phong cảnh thành thị, phong cảnh nông thôn v.v... 
Dù thể hiện loại nào cũng phải diễn tả được nét điển hình và làm nổi địa danh 
đó. Vì loại tranh này là khai thác vẻ đẹp sẵn có trong thiền nhiên, bời vậy người 
vẽ phải bám sát vào thực tế và nắm chắc được quy luật của hình thể trong không 
gian tự nhiên, quy luật cùa ánh sáng mặt trời tác động đến mọi đối tượng.

3.1 .2 . Khái quái vé luật xa gần trong tranh phong cánh
Luật xa gần còn gọi là luật thấu thị hay luật phối cảnh, là tập hợp các phương 
pháp biểu hiện không gian trên mậi phẳng nhằm giải thích các hiện tượng b iế n  

hình biến dạng của các vật thê trong không gian theo quy luật của quan sát.

Muốn đưa không gian vào tranh, người vẽ phải làm hai công việc khòng tách 
rời nhau, đó là tạo ra cách nhìn hình thể và đặt mỗi hình thể đó đúng chỗ cùa 
nó trên tranh theo quan hệ không gian.

3.1.2.1 . B iểu  hiện không gian trên mặt phẳng

Đối với thụ cảm thị giác thì hình khối trong không gian ba chiểu có thê biếu 
hiẹn được uen mại phảng hai cliiẻu.

Có ba phép chiếu để biểu hiện không gian trên mặt phẳng như:

-  Phép chiếu song song;

-  Phép chiếu vuông góc;

-  Phép chiếu xuyên tâm.

Phép xuyên tâm được dùng làm cơ sờ cho luật xa gần. Phép chiếu này bao gổm 
ba yếu tố: Mắt là tâm chiếu, hình ảnh của mọi vật (chiếu qua mặt tranh), mặt 
tranh (tức là tấm kính tường tượng).
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3.1.2.2. Phép chiếu xuyên tàm

Phép chiếu xuyên tâm là phép chiếu trong đó các tia chiếu dểu đi qua một điểm 
đã chọn gọi là tâm chiếu. Hình chiếu của một vật lên một mặt phẳng có thể lớn 
hơn nhiều, gọi là phép “duỗi”, có thể nhỏ hơn gọi là phép “co”.

Phép duỗi Phép co
Hai phép chiếu xuyên tâm

3.1.2.3. Phép chiếu xuyên tâm và ứng dụng của nó với hội hoạ

Khi quan sát cảnh vật, mắt ta dược coi như một tâm chiếu. Cảnh vật ta nhìn 
trước mắt đã trờ thành hình chiếu xuyên tâm của thực tế trên mặt phẳng hình 
chiếu (tấm kính tường tượng), trong luật xa gẩn có tên là mặt tranh.

Đối với hội hoạ thì khi nhìn mọi vật chính là ứng dụng cùa phép chiếu xuyên 
tâm mà tâm chiếu là mắt. Khi ghi chép cảnh vật là ta đang ihực hiện theo phép 
chiếu này.

*
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3.1.2.4. Phối cảnh đường nét

Phối cảnh đường nét là phương pháp biểu hiện trên mặt phẳng những đường 
nét tương ứng với kích thước, hình dạng và quan hệ của vật thể trong không 
gian theo quy luật của quan sát.

Đối với hội hoạ, trong các yếu tố tạo hình, đường nét là yếu tỏ' cơ bản. Vì vậy 
khi nói đến hình thể, người ta nghĩ ngay đến đường nét. Việc dựng hình cũng 
lấy đường nét làm cơ sờ.

Về phương diện hình học, phối cảnh đường nét chính là ứng dụng cùa phép 
chiếu xuyên tâm, trong đó mắt là tâm chiếu, vật chiếu là phong cảnh trước mắt, 
mặt phẳng hình chiếu là tấm kính tường tượng đặt thẳng góc với hướng nhìn 
trong khoảng giữa mắt ta với cảnh vật. Kết quả quan sát được ờ cảnh vật qua 
tấm kính tường tượng được biểu hiện lên mặt phẳng gọi là tranh vẽ.

Kết cấu chung của luật xa gần gổm các yếu tố sau:

•  Điểm nhìn

Mắt là tâm chiếu đổng thời cũng là điểm xuất phát của các tia chiếu hay “tia 
nhìn”. Điểm phát xuất của các tia nhìn khi ta quan sát gọi là điểm nhìn, như 
vậy mắt chính là điểm nhìn.
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Vị trí điểm nhìn do ta tự xác định trong không gian rồi đặt mắt vào đó đê quan 
sát cảnh vật. Ta có thê chọn chỗ đứng, ngồi cho phù hợp đê nhìn cảnh vật một 
cách thuận tiện nhất cho việc cắt cảnh và sắp xếp bô cục.

+ Góc nhìn vù khoảng í ácli nhìn

Thông thường, để nhìn rõ một đối tượng hoặc nhóm đối tượng, ta nên đứng 
cách xa một lần rưỡi độ lớn của nó -  khi ấy góc nhìn sẽ là 37°. Để có những 
phối cảnh dễ nhìn, nên chọn những góc nhìn biến thiên từ 53° đến 28° và tốt 
nhất vẫn là 37°. Nói cách khác, nên đứng cách xa vật đó từ một lần đến hai lần 
độ lớn của nó.

Khoảng cách nhìn (khoảng cách chính) là khoảng cách từ mắt tới mặl tranh, nhưng 
trong tranh lại có nhiều đối tượng nên ta xác định một đường giới hạn AB ờ phía 
trước và lúc này khoảng cách nhìn sẽ được tính từ mắt đến đường giới hạn AB.

+ V ị tr í điểm nhìn

Góc nhìn 37°
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•  M ạt tran h

Mặt tranh là tên đật cho tấm kính tường tượng đạt thẳng trước mắt, qua đó ta 
nhìn thấy cảnh vật. Mặt tranh vốn không có trong thực tế nhưng ta hãy hình 
dung trước mắt là một tấm kính trong suốt và nhìn cảnh vật qua tấm kính ấy.

Đứng trước thiên nhiên, ta có cảm giác như đứng trước màn ảnh cực rộng, nếu 
tấm kính kia có thật thì ta có thể vẽ lên đấy theo hình dạng mọi vật ờ bên kia 
lấm kính và sẽ có những hình tương ứng của chúng trên tấm kính. Hình dung 
như vậy là ta đã chiếu không gian lên một mặt phẳng theo phép chiếu xuyên 
tâm. Vì vây, mỗi khi ghi chép cảnh vật cũng có nghĩa là đang ghi chép lại hình 
ảnh (tức hình phối cảnh) của cảnh vật in trên tấm kính tường tượng mang tên 
là mặt tranh.

+ V ị trí cùa mặt tranh

Vị trí của mặt tranh nằm ờ khoảng giữa điểm nhìn và cảnh vật, nhưng luôn luôn 
được coi là áp sát với khung cảnh định vẽ. Như đã nói, khoảng cách của người 
vẽ và đối tượng chính là cự li giữa điểm nhìn và đường giới hạn AB, nay ta xem 
đó là đáy của mặt tranh hay đáy tranh; và khoảng cách chính cũng là khoáng 
cách từ điểm nhìn tới mặt tranh.

•  Q uan  hệ xa gần

Khi mặt tranh đã được xác định thì quan hệ xa gần giữa các đối tượng đểu 
lấy mặt tranh làm căn cứ: ờ gần mặt tranh là gần hơn so với ờ xa mặt tranh, 
sự so sánh này không tính đến khoảng cách giữa các đối tượng với điểm 
nhìn, ơ  gần nhất có thể xa hơn hoặc ờ xa mắt có thể được coi là gần hơn, 
tuỳ theo đứng ờ xa hay gẩn mặt tranh.

3.1.2.5 . Đường chân trời

Chân trời là một đường thực tế  thể hiện tầm xa nhất mà ta có thể nhìn thấy được 
bằng mắt thường, nó là đường phân ranh giỏi giữa trời và biển và đường phân 
ranh giới giữa trời và đất.

Khác với chân trời, đường chân trời là một đường hình học chuyên dùng cho phối 
cảnh đường nét và chỉ có ý nghĩa toán học dơn thuần. Dưới góc độ phối cảnh, 
đường chân ười trong tranh được xem là ảnh hay hình chiếu của chân trời. Khi đã 
trở thành hình phối cảnh thì đường chân Ười biến thành đường tầm mắt trên mặt
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tranh trong kết cấu cùa luật xa gần nhằm giải thích những tỉ lệ chiều cao trong 
phối cảnh.

Tuy vậy, trong phối cảnh thì cả chân trời và đường chân trời đều có độ cao 
ngang tầm mắt và được coi như trùng vào nhau.

•  VỊ tr í của  đường chân trờ i

Trên thực tế đường chân trời luôn luôn ờ ngang tầm mắt, nó lên cao hay xuống 
[hấp là tuỳ theo ta dứng cao hay ngồi thấp xuống mà nhìn. Còn ờ bức vẽ thì ta 
có thể chọn đường chân trời cao hay thấp tuỳ ý miễn sao cho phù hợp với ý 
tường và cách bô' cục bức tranh.

Trường hợp mô tả cảnh trên mặt đất rộng mênh mông thì chọn đường chân trời 
cao. Nếu mô tả những hoạt động trên cao hoặc ờ những công trình đổ sộ cận 
rành thì la chọn đircmg chân trời thấp. Đôi khi đirờng chan trời còn nằm ngoài 
vị trí của khung tranh.

Vị tri dường chẳn trài Đường chẳn tra cao Đường chân trờ thấp

Một s ố  vị trí dường chân trời
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•  Cách xác định đường chân tròi

Muốn tìm vị trí của đường chân trời, ta dùng một tấm bìa cứng đặt ngang 
tầm mắt và điều chỉnh khi thấy bề mặt của tấm bìa chỉ còn là đường thẳng, 
cắt cảnh vật ờ đâu thì dó là vị trí của đường chân trời.

Một điểm cần chú ý khi tìm đường chân trời là phải luôn đứng thẳng hoặc ngồi 
cố định thì mới xác định được đúng. Để thực hành vẽ phối cành thì không được 
thay đổi do ta ngửng lên hay cúi xuống hoặc lùi ra xa để ngắm tranh.

•  Công dụng của đường chân tròi

Đường chân trời là một yếu tố  quan trọng của luật phối cảnh, nó chứa đựng 
các điểm tụ của mặt bằng, dùng để xác định phối cảnh của mọi vật trong 
không gian và cho cảm giác thế nằm của mặt đất và mọi vật tồn tại trên đó. 
Vì thế đường chân trời góp phần chủ yếu trong việc định ra chiều sâu của 
không gian trên mặt phẳng hai chiều.

3.1.2.6 . Đ iểm  tụ

Điểm tụ là điểm đổng quy của những đường thẳng song song cùng hướng 
trong phối cảnh. Những đường thẳng này không phải diễn ra tuỳ tiện mà nó 
hoàn toàn lệ thuộc vào mối quan hệ giữa chúng với mặt tranh và điểm nhìn. 
Quan hệ này tạo ra cho mỗi đường một điểm riêng biệt, xác định hướng đi 
của nó trong phối cảnh và cho dù có vô sô' đường thẳng song song nhưng nếu 
cùng một hướng đi vào chiểu sâu thì đểu quy tụ ở một điểm, điểm đó chính 
là điểm tụ.

Ví dụ: hàng gạch lát, các cạnh bàn, cạnh ghế, lề đường, mép phố, đường tàu, 
con mương..., đều có dạng song song cùng hướng. Khi ta nhìn hoặc đưa vào 
trong phối cảnh thì tất cả những trường hợp trên đều có hướng đi vào chiểu sâu 
và tụ lại một điểm.

Khi nói đến điểm tụ, ta cần phải phân biệt các loại điểm tụ khác nhau.



•  Điểm tụ chính

Điểm tụ chính (còn gọi là điểm chính) là điểm tụ của tất cả những đường song 
song cùng hướng chạy vào chiều sâu theo hưóng vuông góc với mặt tranh 
(điểm chính chỉ có một và xuất hiện trong phối cảnh chính diện).



Điểm tụ chính của những cái hộp và ngôi nhà nhìn chính diện

•  Điểm tụ phụ

Là điểm tụ của những đường song song khác hướng chạy vào chiểu sâu theo 
hưóng đâm xiên bất kì vói mặt tranh (điểm tụ phụ có nhiều và xuất hiộn trong 
phối cảnh góc).



%< ìl/
Điểm tụ của ngôi nhà trong phôi cánh góc

•  Điểm tụ trên đường tầm  m át và đicm tụ dưới đường tầm  mát

Đó là những điểm tụ không nằm ờ đường chân trời mà đặt ờ phía dưới hoặc 
trên dường này, dùng cho những dường thang chạy vào chiều sâu nhưng không 
song song với mặt đất: cao hơn hay thấp hơn tầm mất. Cả điểm tụ trên tầm mắt 
và điểu tụ dưới tầm mắt đều chiếu thẳng góc với điểm tụ tương ứng với tầm 
mắt (đó là trường hợp cùa những mái nhà dốc, hướng chếch cùa những bậc cầu 
thang lên xuống).
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Điểm tụ trên tẩm mát và dưới tám mắt của ngôi nhà

•  Đáy tra n h

Đáy tranh là chỗ mặt iranh tiếp giáp với mặt đất, trong luật xa gần đáy tranh 
chính là đáy cùa mặt tranh. Đáy tranh cũng là đường nằm ngang trên mặt đất, 
giới hạn khoảng cách gần nhất của bức tranh với mắt nhìn. Vì vậy người ta 
dùng đáy tranh để kiểm tra sự sắp đặt xa gần.
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Nếu cạnh chân cùa vật song song với đáy tranh, hình ảnh của nó sẽ là hình bình 
hành hay phối cảnh chính diện. Nếu cạnh chân của nó không song song với đáy 
tranh, hình ảnh của nó sẽ là phối cảnh góc.

Xa gần của ngôi nhà 

Xa gân của một s ố  dối tượng

3.1.2.7 . Bóng của mọi vật

•  Vẽ phối cảnh bóng ngả

Tất cả mọi vật đặt dưối ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn (hoặc nến) đều phải 
chịu ảnh hường của ánh sáng.
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Ánh sáng chiếu vào mọi vật, tạo cho chúng hai thứ bóng là: bóng chính và 
bóng ngá.

+ B ó iiịị c liín li

Còn gọi là bóng bán thân, là bóng nằm trên những bề mặt cùa vật thể không 
trực tiếp với ánh sáng (phần tối).

+ B ó iiíị  Hìịà

Hay còn gọi là bóng đổ, là bóng tối của mọi vật hắt xuống mặt đất, mặt bàn 
hoặc hắt sang vật khác.

Hình thái của bóng ngá được tạo nên bời hai yếu tố:

■ Vị trí cùa nguồn sáng.

■ Hướng đi cùa tia sáng toả ra, chiếu thẳng vào các bề mặt và cạnh của mọi 
vật. Khi vẽ phối cảnh bóng ngả, ta cẩn chú ý vào nguồn sáng để xác định 
hình thái của nó.

Nguồn sáng có hai loại:

■ Ánh sáng tự nhiên của mặt trời;

■ Ánh sáng nhân tạo của đèn điện, đèn dầu hay nến.

+ Phún biệt các trường lìỢp bóng ngả

-  Trường hợp 1: Những tia sáng của mặt trời chiếu theo mạt phẳng song hành
với mặt tranh. Mặt trời (tức nguồn sáng) có thể ở bên phải hoặt bên trái.

-  Trường hợp 2: Mặt trời chiếu chếch 3/4 với mật tranh.

-  Trường hợp 3: Mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh xuống mặt tranh.

-  Trường hợp 4: Mặt trời ở trước mắt bên kia tột cùng của mặt tranh (trường 
hợp trái sáng).

-  Trường hợp 5: Mặt trời ờ sau lưng, phía trưóc mặt tranh.

-  Trường hợp 6: Ánh sáng đèn (nến) toả ra bốn phía trên mọi vật trong 
mặt tranh.
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Trưởng hợp 1 Trưởng hợp ĩ

Trưởng hợp 5

c.

Trường hợp 6

Một s ố  hướng chiếu sáng vào vật thể
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Chiêu vuóng góc Chiểu chéch 3/4 Chiéu song song

Một sô hướng chiếu sáng vào nhà

•  Vẽ phôi cảnh bóng nước

Trong khi vẽ phong cảnh, la thường thấy có bóng nước. Bóng nước phản ánh 
hình dáng dào ngược cùa mọi vật, nhưng cũng phải tuân theo luật phối cảnh.

Ví dụ 1: Vẽ bóng nước cột AB đứng sát mặt nước.

Trong [rường hợp này, mặt đất và mặt nước ngang nhau (coi như bị ngập lụt, 
không nhìn thấy mặt đất). Cột AB có điểm chân là B, là điểm chân trên mặt 
đất. đổng thời là điểm chân trên mặt nước. Bóng nước của cột AB rõ ràng là 
BA bằng AB (BA’ = AB).
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A

Bóng nước cột AB

Ví dụ 2: Vẽ bóng nưốc CỘI AB đứng sát mép bờ đất.

Trong trường hợp này, mặt đấl nhìn thấy bờ (coi như nước đã rút).

Cột AB có điểm chân là B, nhưng đó là điểm chân trên mặt đất. Còn điểm chân 
mặt nước lúc này là B’. Điểm B’ vừa ]à điểm chân cùa cột AB trên mặt nước 
và cũng là điểm chân của bờ đất trên mặt nước.

Bóng nước của cột AB trong trường hợp này là B’A’ bằng AB’ (B’A’ = AB’). 
Lúc này có cả bóng nước của cột AB và bóng nưóc cùa bò đất.
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Ví dụ 3: Vẽ bóng nước của một ngôi nhà và cây ớ ngay sát mặt nước.

Bóng nước ngôi nhà và cây

3 .1 .3 . Phvong pháp vé kí hoạ cành
•  C họn cánh và cát cảnh

+ Chọn cành: Cảnh đẹp của thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, có 
những cảnh tự nó đã đẹp như một bức tranh tự nhiên. Tuy nhiên không phải 
cảnh nào cũng đẹp cả, vì thế đòi hỏi người vẽ phải biết chọn cảnh, xem cảnh 
nào làm cho ta rung động nhất, hứng thú nhất, có bô' cục đẹp, có xa có gần, 
lớp trước lớp sau, có ánh sáng chiếu vào sự vật tạo nên một không gian thực 
thu hút được người xem hãy chọn.

+ Cắt cành: Sau khi đã chọn được cảnh, cần có một khung ngắm nhỏ bàng bìa 
cứng khổ 10 X 15cm cắt thủng theo hình chữ nhại (có thể căng sợi chỉ theo 
hình ỏ vuông hoặc hình trám cho dễ xác định vị trí của từng vùng cảnh). Khi
c á t  cúnli uổn c h ọ n  c h ổ  đ ứ n g , n g ồ i  c ố  đ ịn h  vò g iơ  k h u n g  n g ắ m  lê n  tắ m  m ắ t,

nheo mắt lại và xê dịch khung ngắm, lựa chọn bố cục để cắt cảnh.

•  Cách vẽ:

+ Xúc cỉịnii difcnijj tầm mát: Sau khi đã chọn cảnh và cắt cảnh, cần tiến hành
quan sát kĩ cảnh trên khung ngắm để xác định đường tầm mắt và các đường 
hướng, vị trí, lí lệ (cao, thấp, to, nhỏ, dài, ngắn, trước, sau) của cảnh vật.
Đường tầm mắt cao hay thấp tuỳ thuộc vào ý định và vị trí ngồi hay đứng
của người vẽ. Đường tầm mắt cao thì cảnh vật được trải rộng, còn đường 
tầm mắt thấp thì cảnh vật thu hẹp lại, phần mây trời nhiều hơn.
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+ Phác hình: Dựa vào khung ngắm đã xác định vị trí của các đối tượng, có
thể lấy một dối tượng trong cảnh làm tỉ lệ chuẩn dế so sánh với các đối 
tượng khác trong cảnh. Khi vẽ phác cần vẽ bằng những nét thảng, phác 
những mảng lớn trước, sau đó đến các mảng nhỏ, quy hình khối cùa cảnh 
vào các mảng hình lớn, không nên chú ý đến các chi tiết và phải biết tước 
bỏ những mảng, những hình không đẹp hoặc thừa. Khi đã phác dược hình 
chu vi của cảnh vật, ta tiếp tục quan sát để nắm được đặc điểm riêng của 
từng đối tượng và vẽ các chi tiết cần thiết.

•  Vẽ đậm nhại:

Vẽ cảnh, cần tạo được chiều sâu không gian, lớp trước, lớp sau. Muốn vậy, khi 
vẽ cần chú ý đến các yếu tố sau đây:

+ Xác định chiều hướng ánh sáng rọi tới.

+ Xác định cảnh vật ờ gần, cảnh vật ờ xa.

Cảnh vật ờ gần thường nhìn rõ nên có độ sáng tối mạnh, đường nét hình khối 
rõ ràng, cụ thể hơn cảnh vật ờ xa. Cảnh vật ở xa bị mờ dần do ảnh hưởng của 
lớp không khí và hơi nước.

Khi vẽ đậm nhạt cần làm nổi rõ những cảnh lớp trước, cảnh trọng tâm và phân
biệt được độ dạm của ánh sáng, độ đậm của màu sắc. Trong quá trình vẽ đậm
nhạt, tránh tách rời lùng bộ phận của đối tượng hoặc mỗi đối tượng với toàn 
cảnh. Cần chú ý đến tương quan trên từng đối lượng với loàn cảnh để tạo được 
khối của chúng và tạo được không gian xa gần của cảnh.

K í hoạ phong cánh biển
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Ki hoạ phong cảnh 
nông thôn

Kí hoạ phong cành 
nông thôn

Ki hoạ phong cánh 
miến núi
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Ki hoạ phong cảnh nông thôn

Kí hoạ phong cảnh của sinh viên
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3 .1 .4 . Cach dièn tà không gian
Tranh phong cảnh thường có hai cách diễn tả không gian.

•  Tranh có thể vẽ theo lối tả thực, tức là thể loại tranh phong cảnh theo luật xa 
gần, ánh sáng một chiều -  diễn tả sáng tối giống như thực, màu sắc sát với 
thực tế. Cách diễn tả này đòi hỏi người vẽ phải nắm chắc được luật xa gần 
và hướng chiếu sáng theo quy luật mặt trời. Vì ánh sáng mật trời vào buổi 
sáng, trưa, chiểu đều thay đổi rất nhiều bằng sắc độ màu (xem lại phần ánh 
sáng và màu sắc trong chương I —  Cơ sờ tạo hình). Dựa trên quy luật này ta 
thấy thời điểm để vẽ tranh phong cảnh cũng rất quan trọng, giúp người xem 
biết được tranh vẽ vào thời điểm nào trong ngày và ờ địa danh nào.

Ví dụ: Vẽ cảnh “Bình minh” khoảng từ 5h30 phút đến 6h30 phút; vẽ cảnh 
“ Sáng sớm” khoảng từ 7h đến 8h; vẽ cảnh “Buổi sáng” từ 8h đến 9h; cảnh 
“Chiểu tà” khoảng từ 16h30 phút đến 17h30 phút; cảnh “Hoàng hòn” 
khoáng từ 17h30 phút đến 18h30 phút v.v... Những thời điểm khác nhau thì 
cảnh vật và nhất là màu sắc có sự thay đổi rõ rệt.

•  Tranh có thể vẽ theo lối trang trí, vẽ ấn tượng, vẽ biêu hiện... Nó thuộc loại 
không gian trang trí, không gian ước lệ.

Trên cơ sờ của những phong cảnh trên nhưng diễn tả theo cách mới này 
khó và phức tạp hơn, đòi hỏi người vẽ phải hiểu sâu sắc về kết cấu các hình 
tượng mình định diễn tả đê biểu đạt bằng những nét điển hình chung nhất 
của các đối tượng, ơ  cách thứ hai này có thể không cần tuân thù tuyệt đối 
luật xa gẩn cũng như diễn tả ánh sáng và màu sắc thật cùa tự nhiên, mà 
phái thông qua cảm nhận, xúc cảm của người vẽ trước đối tượng mà cách 
điệu hoá, điển hình hoá hoặc cường điệu hoá -  hư cấu sao cho đẹp mắt, 
sinh động và hiệu quả nhất.

Cá hai cách diễn lả không gian trên, người vẽ có thể vẽ ờ tự nhiên hoặc có thể 
sáng tác ờ nhà bằng các tư liệu, như: kí họa, ảnh,... nhưng tốt nhất vẫn là đi vẽ 
ở thực tế. Vì trước vẻ đẹp đa dạng của cảnh thực thường đem lại xúc cảm cho 
người vẽ, từ đó tranh vẽ sẽ đẹp hơn, sinh động hơn.

3 .1 .5 . Hình thức bó cục và cách diẻn tà
Thứ nhất, tranh phong cảnh đẹp phụ thuộc rất nhiều vào vị trí hoặc góc nhìn 
của người quan sát. Có thể cùng một cành nhưng do góc nhìn khác nhau mà
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bức tranh có thể đẹp hoặc xấu. Do vậy phải quan sát kĩ đối tượng để có góc 
nhìn tốt nhất.

Thứ hai, phải biết chắt lọc các hình ảnh -  ta có quyên được thêm hoặc bớt và 
sắp xếp chúng thành một khung cảnh mới sinh động và hấp dẫn hơn.

Hình thức bố cục tranh phong cảnh rất phong phú và đa dạng nhưng thường 
được xây dựng từ dễ đến khó, hoặc từ đơn giản đến phức tạp, điều đó còn phụ 
thuộc vào thời gian, vào tay nghé cùa người sáng tác. Nhưng đối với người mới 
học vẽ, có thể tham khảo một số hình thức bố cục sau đây:

• Bố cục theo dạng dính rời: Đây là dạng bố cục ở mức đơn giản, cả về đối
tượng và thời gian thể hiện. Thường là chọn ít hình ảnh, chỉ khoanh vùng ờ 
góc nhìn hẹp (một vài ngôi nhà, một số cây, cột điện, núi, ao, suối, nhân vật, 
con vật, đưòng đi v.v...).

Ví dụ:

+ Bô' cục theo kiểu “2 dính -  1 rời” là dạng bô' cục chỉ có 3 hình -  2 hình
ảnh dính đóng vai trò là chính và 1 hình ảnh rời đóng vai trò là phụ, ngoài 
ra thêm một số phụ cảnh bổ trợ.

+ Bô' cục theo kiểu “3 dính -  1 rời” là dạng bố cục có 4 hình ảnh -  3 hình 
ảnh dính là chính và 1 hình ảnh rời là phụ, có thể thêm một số cảnh hỗ trợ.
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Bỏ cục có 4 hình ảnh

+ Bố cục theo kiểu “4 dính -  1 rờ i” là dạng bố cục có 5 hình ảnh -  4 
hình ảnh dính là chính và 1 hình ảnh rời là phụ và thêm  các chi tiết 
phụ khác nữa.

B ố cục có 5 hình ảnh

+ Bố cục theo kiểu “3 dính -  2 rời” là dạng bố cục có 5 hình ảnh -  3 hình 
ảnh đính đóng vai trò là chính và 2 hình ảnh rời đóng vai trò là phụ, có thể 
thèm các cảnh phụ trợ.
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+ Bố cục theo kiểu “4 dính -  2 rời” là dạng bố cục có 6 hình ảnh -  4 hình 
ảnh dính là chính và 2 hình ảnh rời là phụ, có thể thêm các chi tiết 
nhỏ khác.

B ố cục có  6 hình ánh

•  Bô cục th eo  nh óm : Đây là bố cục ờ dạng phong phú hơn, sô' hình ảnh lan 
ra nhiều hơn và góc nhìn quan sát cũng mờ rộng hơn. Nhóm ờ đây có thể 
khác so với các lĩnh vực khác -  chỉ dừng ở mức tương đối để dễ khoanh 
vùng hình ảnh chính phụ mà thôi.
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Ví dụ:

+ Bô'cục theo nhóm "4 , 2, / ” , tức là bố cục có 7 hình ảnh, trong đó 4 hình 
ảnh dóng vai trò là chính, 2 đóng vai trò là phụ vừa, I đóng vai trò là phụ 
nhỏ và them một sô hình ảnh hỗ trợ khác.

+ Bô'cục theo nhóm “5, 3, I " , tức là bố cục có 9 hình ảnh, trong đó 5 sẽ là 
chính, 3 sẽ là phụ vừa, 1 sẽ là phụ nhò và các chi tiết khác bổ trợ.

B ố  cục có  9 hinh ánh
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+ Bô'cục theo nliónì “ 7, 4, 2 " , tức là bố cục có 13 hình ảnh, trong đó 7 sẽ là 
chính, 5 sẽ là phụ vừa, 2 là phụ nhò và các đối tượng khác kèm Iheo.

B ố  cục có 13 hình ảnh

+ B ố  cục theo nhóm “ H, 5 , 3 ” . cũng tương tự như trên.

B ố  cụ c có  16 hình ảnh
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Bô cục theo “dạng liên kết” là bố cục được xây dụng trên cơ sờ cùa các dạng 
dính rời hoặc nhóm, nhưng có thêm chỗ ráp ranh dính rời và các nhóm thêm 
đối tượng tương ứng thích hợp với cá hai bcn để tạo sự liên kết theo một khối.

•  Bô cục theo dạng liên kết

Bô' cục liên kết

+ Liên kết theo “chiều ngang” là dạng bố cục sắp xếp đối tượng theo kiểu 
dàn ngang hoặc hơi chếch -  chéo, gấp khúc.

129



+ Liên kết theo kiểu “đa chiều” là dạng bố cục được sắp xếp theo kiểu phức 
hợp nhiều nhóm hình ảnh theo các hướng khác nhau.

B ố cục liên kết da chiéu

•  Bô cục theo dạng nhóm mảng

Bố cục theo dạng nhóm mảng là bố cục thuộc dạng sử dụng rất nhiều cảnh, 
góc quan sát và tầm nhìn rộng. Cần phải quy các hình ảnh vào dạng nhóm 
mảng: nhóm mảng to, nhóm mảng vừa, nhóm mảng nhỏ, nhóm mảng nhỏ 
nhất..., để dề bề xử lí trong quá trình bố cục và diẽn tả.

B ố  cục nhóm mảng



Trên đây là một số cảnh gợi ý cho sinh viên mầm non mối học vẽ bố cục tranh 
phong cảnh. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng không nên rập khuôn máy 
móc, cẩn linh hoạt điều chỉnh để tạo ra cách nhìn, cách vẽ độc đáo hơn và có 
thể đẩy sâu hơn để thành phong cách, cá tính riêng cho bài vẽ của mình.

3 .1 .6 . Nhũng điéu nén tránh khi bố cục tranh phong cành
-  Vẽ các hình mảng có tỉ lê bị dổn nén, chật chội, hoặc do những hình vẽ 

chính trong tranh quá to làm phá vỡ sự hài hoà với khuôn tranh. Ngược lại, 
nếu hình vẽ quá nhỏ, tỉ lệ hình vẽ và khuôn tranh vẽ trống trải, lỏng lẻo 
không ăn nhập gì vối nhau, gây cảm giác bô' cục bị yếu ớt, buồn tẻ.

*

-  Vẽ chia đôi bức tranh thành hai phẩn bằng nhau, cả chiều ngang và chiều 
sâu hoặc phần đường đi, sông, suối đi theo hướng chéo góc làm cho tranh 
có bố cục ở dạng cân xứng hai bên, gây cảm giác buổn, khó đẹp.
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-  Vẽ cây ờ góc tranh hoặc hai cây cân xứng hai bên; cây xẻ dọc mép tranh, 
gốc cây sát đáy tranh, ngọn cây sát mép trên tranh sẽ tạo cho người xem 
sự khó chịu, phản cảm.
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-  Vẽ cắt lửng nhà, cây, nhân vật thành những mẩu, những đoạn, sẽ làm bố 
cục tranh không hợp lí.
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cát lủng một số  hình ảnh
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Vẽ núi đểu nhau, sát mép trên và núi không có chân sẽ gây cảm giác mất 
cân đối trong bố cục.

/  \

/  N ^ v  \

Các dạng núi cẩn tránh

Vẽ mặt trời vào góc hoặc ở giữa tranh và gần sát mét trên tranh đều tạo cho 
bố cục khỏng đẹp.

Một s ố  vị trí mặt ười cẩn tránh
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3.1 .7 . Phirong pháp tién hành
Vẽ tranh phong cảnh thường có hai cách:

inh

3.1.7.1. Vẽ trực tiếp ngoài trời 

Bước 1: Quan sát

Điều trưóe tiên khi vẽ bất cứ đối tượng nào là cũng phải quan sát. Vẽ tranh phong 
cảnh ngoài trời cũng không nằm ngoài quy luật đó, thậm chí còn là khâu rất quan 
trọng cho thể loại tranh này. Phải quan sát phong cảnh mình có ý định vẽ ờ nhiều 
góc độ, chiều hướng khác nhau để cảm nhận đối tượng và nhập tâm vào phong 
cảnh trước mắt, từ đó giúp người vẽ tự tin và có hứng thú hơn trước khi vẽ.

Bước 2: Chọn cảnh

Xuất phát từ khâu quan sát, người vẽ chuyển sang phần chọn cảnh một cách nhanh 
chóng. Phong cảnh trước mắt thì rộng lớn, nhưng phạm vi tầm nhìn của ta có giới 
hạn, nhất là người mói học vẽ thì không nên chọn cảnh rộng quá, mà nên chọn 
góc nhìn có giới hạn trong phạm vi những đối tượng mà mình thích hoặc quan sát 
thấy đó là vùng đẹp nhất của phong cảnh. Trong quá trình chọn cảnh, ta có quyền 
bót đi các chi tiết rườm rà không cần thiết và cũng có thể lấy thêm đối tượng ờ 
chỗ khác vào, miễn là thấy hợp lí cho bài vẽ.

Bước 3: c ắ t cảnh

Chọn được cảnh rồi ta cẩn giới hạn cảnh đó trong một khung cảnh nhất định. 
Thường ta dùng một tấm bìa cứng và khoét một hình chĩr nhật, có thể căng trên 
đó một sợi dây để xác định luôn vị trí của đường chân trời.

Cát cành
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Muốn chọn được cảnh và cắt được cảnh, ta chọn vị trí đứng hoặc ngồi hợp lí 
rồi ngắm cành qua tấm bìa đó để chọn được một cảnh có bố cục hợp lí nhất.

Bước 4: Phác hình

Căn cứ vào vị trí của đối tượng thông qua khung cảnh đã được xác định, có thể 
tiến hành phác hình. Đầu tiên xác định được vị trí của đường chân trời trong 
tranh, từ đó phác cảnh theo đúng quy luật phối cảnh của các đối tượng (vẽ theo 
kiểu hình đồng dạng với kích thước của đối tượng thật).

Trong khi phác hình, luôn dùng dụng cụ cắt cảnh để kiểm tra lại xem hình vẽ 
trên tranh có sát với cảnh vật không để từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

Bước 5: Chỉnh hình và ấn định vị trí của đối tượng

Trong quá ưình vẽ hình, luôn phải kiém tra lại để chỉnh cho hình khớp đối 
tượng. Xác định lại vị trí của các đối tượng cho đúng quy luật theo tương quan 
xa gần, có nghĩa là ta phải quy các đối tượng về dạng dính rời hoặc nhóm để 
bức tranh có đù chính phu và gon hơn chứ không bi lan toả theo tư nhiên.
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Bước 6: Xác định hướng chiếu sáng, phân bóng và phân đậm nhạt

Đối với loại tranh phong cảnh vẽ ngoài trời thì hướng chiếu sáng rất quan 
trọng, vì thế cần bám sát vào hướng chiếu sáng đê phân mảng sáng, tối, trung 
gian của đối tượng cho đúng. Bóng bản thân theo hướng nào thì bóng đổ cũng 
phải theo hướng đó, độ đậm nhạt cũng phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng của 
thời điểm đó mạnh hay yếu.

Phần xác định này đúng, chính xác sẽ xây dựng được bức tranh tự tin, chắc chắn 
và cũng giúp người xem tranh hiểu được tranh vẽ vào thời điểm nào trong ngày.

Bước 7: Vẽ màu và hoàn chình bài

Trên cơ sờ của phẩn phân mảng sáng, tối, trung gian của các mảng đối tượng, 
của nền, của không gian nói chung, cẩn vẽ phác các mảng màu lớn trước: mảng 
nhà, mảng cây, mảng núi, mảng trời, mảng đất..., theo các diện sáng tối lớn, từ 
đ ó  đ ẩ y  s3u hơn , c h ú  ý  p h â n  b iệ t rõ  hơn  c ác  ch i tiế t tro n g  các  m àn g  cú nhir vây 
tiếp tục điểu chỉnh tương quan dẩn dần, sao cho màu được hài hoà nhất và sát 
với thực tế. Sau khi tìm được tương quan hoà sắc hợp lí có thể thêm các hình 
ảnh như: người, con vật và các chi tiết khác có liên quan cho phù hợp.

Cuối cùng là nhấn đậm, đẩy sáng hoặc buông mờ một sô' chỗ cần thiết để tìm 
lại tương quan chung của màu và đậm nhạt một lần nữa, từ đó điều chỉnh để 
đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tranh phong cảnh vẽ trực tiếp ngoài trời cũng có thê diễn tả bằng các lối vẽ 
khác như: vẽ theo kiểu ấn tượng hoặc biểu hiện...; có nghĩa là coi đối tượng
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phong cảnh trước mắt vừa là đối tượng cụ thể vừa là đối tượng để hư cấu theo 
cách riêng cùa người vẽ. Vì vậy không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào 
phong cảnh trước mắt và ánh sáng mặt trời, mà chỉ coi cảnh đó là yếu tố  cần 
thiết hoặc là cái cớ ban đầu để người vẽ dãi bày tình cảm, cảm xúc của mình 
trong tranh.

Hoàn thiện bài vẽ

3.1.7.2. Vẽ ở nhà, lớp và ở  xưởng 

Bước 1: Nghiên cứu nội dung chủ đề

Trước tiên là cần phải chọn được nội dung chủ đề cho phù hợp với yêu cầu của 
bài và với khả năng của mình. Nội dung thường mang nghĩa rộng chứa ưong 
đó nhiều chủ để. người mới hoc vẽ chỉ thể hiện đươc môt mảng chù để nhỏ, vì 
thế cần tìm hiểu rõ nội dung dể chọn được chủ đề hợp lí nhất với mình.

Bước 2: Tìm tư liệu để xây dựng bố cục

Nguồn tư liệu cũng rất phong phú, có thể tìm bằng hai cách. Một là, nghiên 
cứu rõ chủ đề cần cái gì để tìm, thường là đi thực tế  để kí họa phong cảnh và 
những đối tượng có liên quan ờ nhiều góc độ khác nhau để làm tư liệu. Hai là, 
tìm tư liệu theo kiểu gián tiếp, thông qua sách báo, tranh ảnh có liên quan đến 
chủ đề, kí hoạ lại ờ nhiều hình ảnh khác nhau. Tuy nhiên cách một vẫn là cách 
tót nhất, bắt buộc với những người chuyên học m ĩ thuật.
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Sau khi đã có iư liệu đầy dù rồi, cần chọn hình thực bố cục cho phù hợp với chủ 
đề. Thường một chù đề cũng có rất nhiều hình thức bố cục khác nhau, vì thế ta 
phải có sự so sánh, cân nhắc, xét xem kiểu bô cục nào hợp với chủ đề nhất đê lựa 
chọn. Từ chủ để sẽ liên quan đến nội dung. Hình thức bố cục cũng có thê làm thay 
đổi cả nội dung, do vậy bước lựa chọn này người vẽ không thể chù quan được.

Bước 4: Sắp xếp bố cục đơn giản

Đây còn gọi là bước tìm các phác thào nhò. Trong tất cả các bước thì bước này 
mất nhiều thời gian nhất và cũng được coi là quan trọng nhất.

ơ  đây có ba giai đoạn phác thảo mà người vẽ cần làm: phác thảo chì, phác thào 
màu đen trắng, phác thảo màu.

-  Phác thảo liìnli bâng chì.

Trên cơ sờ của tư liệu đã có, tiến hành phác thảo chì bằng nhiều cách với các 
hình lớn khác nhau.

Ví dụ: Một phác thảo chọn đường chân trời cao, một hình chọn đường chân trời 
thấp, một hình chọn đường chân trời vừa, một hình chọn đường chân trời nằm 
ngoài khung tranh...

Dựa vào vị trí dường chân trời đê’ vẽ hình ảnh: nhà, cây, núi, đường đi, mặt đất, nhân 
vật... cho đúng luật xa gần. Khi đã xác định được vị trí của các đối tượng rồi tìm tiếp 
mối liên kết giữa các đối tượng rời với nhau để đi đến sự thống nhất cho bức tranh.

Phân mảng các dài sáng, tối, trung gian theo ánh sáng tưởng tượng hoặc theo 
tương quan chung (vì ở đây không có ánh sáng mặt trời thật). Sau đó vẽ đâm 
nhạt, sáng tối để lấy tương quan chung nhất là xong bước phác thảo chì.

Bước 3: Lựa chọn hình thức bố cục

Đường chân trời cao Đường chân trời thấp Đường chân trời vừa

Một s ố  vị tri của đường chân trời - Phác tháo chì
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— Pliác tildo mủII den trám;.

Dựa vào ba hình phác tháo chì trên, ta chọn lấy hai hình dạt nhất để chuyển 
thành phác tháo màu den trắng.

Càn cứ vào các dài sáng, tối, Irung gian, đậm nhạt chung, tiến hành vẽ màu đen 
trắng tương ứng. Trong quá trình chuyên tiếp cần điều chỉnh đế thấy rõ tương quan 
về sắc độ và cuối cùng là so sánh, cân nhắc xem chỗ nào dê sáng nhất, sáng vừa, 
trung gian, tối, tối nhất. Lùi ra xa dê ngấm lại và nhấn lại một số điểm sáng, đậm, 
làm mờ một số chỗ không cần thiết và dấy sâu một số chi tiết cho có trọng tâm.
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Phác tháo đen tráng

-  Pliới- rluỉo mùa.

Xem xét hai phác thảo màu đen trắng đã thê hiện, chọn lấy bài phác tháo khả 
quan hơn đê chuyển sang vẽ màu.

Đế tiến hành bước này, nên làm ba hình bang ba gam màu khác nhau để lựa 
chọn phương án tối ưu nhất.

Ví dụ: Một hình tìm gam màu hoà sắc nóng, một hình tìm gam màu hoà sắc 
lạnh, một hình tìm gam màu hoà sắc nhã.

Định hình được như vậy rồi tiến hành phác thảo màu, tìm các nhịp chạy sáng, 
tối, trung gian của màu đen trắng chuyển thành tương quan sắc độ của màu sao 
cho ăn khớp với nhau. Màu đen trắng và màu cũng có khi khác nhau, vì hai 
màu đen trắng khác nhau vể độ, còn màu có khi khác nhau về màu nhung lại 
cùng một sắc độ. Vì thế, cần cân nhắc đê’ điểu chỉnh tương quan của màu sao 
cho có sự chênh lệch về độ như màu đen trắng thì mới đạt được hiệu quả.

139



Bước phối màu là tương đối khó, vì thế cần liên tục so sánh tương quan để điều 
chỉnh hoà sắc màu sao cho hợp lí nhất. Khi đã đạt được hiệu quả nhất định thì 
nhấn thêm một sô' chỗ, buông m ờ một số điểm và phân các chi tiết trọng tâm 
cho bài vẽ.

Phác thảo màu

Bước 5: Thể hiện bài chính

Trên cơ sở của ba bài phác thảo màu, tìm lấy bài đạt hiệu quà tối ưu nhất để 
thé hiện bài chính. Các bài phác thảo chì, phác thảo màu đen trắng là để so 
sánh tương quan từ đầu quá trình phác thảo đến lúc phác thảo được màu vừa ý.

Căn cứ vào kích thước của bài vẽ thật và bài vẽ phác thảo, tìm một tỉ lê chung nhất 
để tiến hành phóng hình. Thường có ba cách phóng và thu hình (xem lại phần 
phóng hình ở phần phụ lục). Dựa vào hình đã phóng, tiến hành chép lại màu sao 
cho chính xác. Từ đó đẩy sầu hom cho bài vẽ, vì từ một bài phác thảo nhỏ chuyển 
sang một bài chính lón hơn rất nhiểu sẽ có rất nhiẻu phần phải điểu chỉnh tương 
quan cho hợp lí hơn.

M ột bức tranh đẹp thì hiệu quả cuối cùng phải đạt được đủ sắc độ, mảng sáng, 
tối, trung gian rõ ràng và trên tất cả vẫn là tương quan hài hoà, nêu bạt được 
nội dung cần diễn tả.

Loại tranh phong cảnh vẽ ờ nhà này thường có tính sáng tạo hơn là vẽ trực tiếp 
ngoài trời, vì đã có sự chuẩn bị rất kĩ và sự so sánh cần thiết nhất khi sắp đặt 
vị trí vể cả thời lượng, thời gian và các đối tượng. Chính vì vậy mà nó có thê 
được diễn tả bằng nhiểu lối vẽ, như: vẽ theo kiểu tả thực (ờ dạng tường 
tượng lại); vẽ theo kiểu trang trí; vẽ theo kiểu ấn tượng; vẽ theo kiểu biểu
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hiện; vẽ theo kiểu lập thể v.v..., đ iều này tuỳ thuộc vào sở thích và khả năng 
của người vẽ mà lựa chọn cách diễn tả thích hợp.

Hoàn thiện bài vẽ

3 A  Tranh b é  cục n h õ n  v ậ t (tranh dề tài sinh hoạt)

3 .2 .1 . Đặc điém của tranh sinh hoạt
Tranh bố cục nhân vật còn gọi là tranh sinh hoạt, loại tranh này diễn tả người 
là chính, vì người giữ vai trò chủ yếu, cảnh ở đây rất ít, có thể là các đồ dùng 
sinh hoạt và phong cảnh, cây, nhà. ở  thể loại tranh này, đề tài để diễn tả rất 
phong phú. Ví dụ:

-  Tranh sinh hoạt: Là những việc đang diễn ra ỏ  hiện tại.

-  Tranh lịch sử: Việc đã xảy ra trong quá khứ.

-  Tranh huyền thoại: Việc dựa theo truyền thuyết không có thật.

-  Tranh tôn giáo: Dựng lại các tích truyện trong Kinh thánh.

Trong phạm vi giới hạn của bài học, chúng ta chỉ nghiên cứu và thực hành phần 
tranh sinh hoạt.

Những chủ đề về hoạt động trong sinh hoạt cùa con người vô cùng phong phú 
và sinh động, có thể bắt gặp ờ mọi nơi, mọi chỗ trong đời sống hàng ngày, như:
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lao động, vui chơi, học tập.,., hoại động nào cũng có thể vẽ thành tranh bố cục 
nhân vật được, v ề  chất liệu để thê hiện rất đa dạng; vể không gian diễn tá đa 
chiều và không nhất thiết phái theo luật xa gần. Nhìn chung, tranh sinh hoạt là 
loại tranh phong phú về nhiều mặt, và cũng có thê được coi là khó nhài [rong 
các loại tranh.

3.2.2. Ki hoạ đói tuọng làm tài liệu bó cục tranh
3.2.2.1 . K h á i quát chung

Một bức tranh nếu được xây dựng ờ nhà thì phải có tư liệu kí hoạ mới có nền 
tảng để thể hiện.

Kí hoạ đối tượng làm tài liệu bố cục Iranh phong phú và đa dạng hơn kí hoạ 
làm tài liệu trang trí, đồng thời chất biểu hiện trong cuộc sống cũng sinh 
động hơn.

Kí họa làm tài liệu bố cục tranh về cơ bản cũng giống kí hoạ làm tài liệu 
trang trí. Ví du: vể chất liệu thể hiện, vể thời gian, cách kí họa, nhưng dối 
tượng có khác một chúi là người và phong cành được kí hoạ là chính, ngoài 
ra còn có môi trường, đổ dùng, động vật... Tính cách điệu cũng khác vì nó 
còn phụ thuộc vào việc tác giả muôn thể hiện bức tranh theo phong cách hay 
trường phái nào thì đối tượng được diễn tá thực, cách điệu hoặc hư cấu theo 
cách làm đó.

3.2.2.2. Phương pháp k í họa

Do đặc điểm, tính chất của kí hoạ là ghi lại nhanh, phương tiện đế vẽ lại gọn 
nhẹ và vì thế mức độ nghệ thuật chưa sâu. Nhung nó cũng giúp người vẽ phát 
triển khà năng quan sát. nhận xét. ró  oái nhìn bao quát, nắm hắt nhanh dặc 
diểm, hình dáng của người, vật, cảnh, dổ vật thật sinh động.

Trên cơ sở đặc thù này, khi kí hoạ đối tượng phải đạt được các tiêu chí sau:

-  Tính sinh động phản ánh kịp thời trong cuộc sống hiện tại.

-  Tính điển hình của những đối tượng được ghi chép.

-  Tính bố cục trong kí hoạ.

-  Tính lưu loát và khoáng đạt của bút pháp.
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•  Phương p h áp  vẽ kí hoạ ngưừi

-  Quan sút: Quan sát là bước rất quan trọng giúp ta nắm bắt tinh thần của đối 
tượng và chinh sửa thân mình, vì việc nắm bắt được dáng người trong các trạng 
thái vận dộng khác nhau là hết sức cẩn thiết. Do đó, ta cần phái quan sát kĩ, 
nhận xét, so sánh phương hướng cùa từng trục trên cơ thể người (nghiêng hay 
thẳng), chú ý đến trọng lượng cùa người (rơi vào đâu, nghicng vc phía nào) đc 
xác định đường trục cho đúng hướng.

-  V ẽ liìn li: Khi đã nắm bắt được dường hướng chính của dáng người và hình 
chu vi cùa toàn thân, đặt bút ghi nhanh hướng cùa đường trục trên người 
và hướng của tay chân do động tác chuyển động cùa người tạo thành, sau 
dó vẽ hình chu vi cùa dáng người bằng nét lớn, cốt lấy được dáng chung 
cùa người, sau đó mới đến các chi tiết như nếp quần, áo, khăn, mũ, ngón 
chân, ngón tay...

-  Giai đoạn kí hoạ người: Kí hoạ người là phẩn khó trong tạo hình nói 
chung, vì thế nó cũng phái trải qua mấy giai đoạn cần thiết như kí hoạ 
người dáng tĩnh (người đang ngồi học, ngồi chơi, ngồi đánh cờ hoặc đứng 
đợi...), kí hoạ người dáng động (nhảy múa, trèo, bơi, đẩy xe...), sau cùng 
là kí hoạ nhóm người đang vui chơi ờ sân trường, mua bán ở góc chợ, làm 
việc trong xưởng máy.

Các bước vẽ giải phẫu người
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Các dáng nguời bằng nét và khối



Giái phẫu các hướng đẩu, tai, 
mát, mũi, miệng

Giải phẫu mặt người từ  nhỏ 
tới già và các nét mặt 

của người già
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K í hoạ một người bàng nhiều dăng khác nhau
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K í hoạ một s ố  hình từ trẻ em đến người già
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K í hoạ một s ố  dáng nhóm người
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K í hoạ dáng người bàng màu nước
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3.2 .3 . Hình thú« bố cục
Tranh sinh hoạt có rất nhiều hình thức bố cục, vì nghệ thuật bố cục là sự khám 
phá, phát triển không ngừng. Thưòng trong mổi giai đoạn lịch sử lại có một cách 
hoặc nhiẽu trào lưu phong cách bố cục mới ra đòi, nó gẩn như không có điểm 
dừng, vì đặc điểm chính của nó là sự sáng tạo và sáng tạo thì luôn đòi hỏi cái 
mói. Do vậy đòi hỏi người vẽ phải có cách nhìn, cách vẽ, cách nhận định riêng 
để có được cách bố cục riêng cho mình. Cách bố cục ờ các tài liệu chỉ là để gợi 
ý, không truyển đạt hết được các dạng thức vẻ bố cục. Tuy nhiên người mới học 
vẽ, nhất là ngành học mầm non thì sinh viên cần tham khảo một sô' dạng bô' cục 
sau đây để khi thể hiện đỡ bị lúng túng, còn khi thành thạo thì không nhất thiết 
phải làm theo, rập khuôn máy móc.

3.2.3.1 . B ố  cục theo kiểu hình tháp (bô cục hình tam giác)

Bố cục theo kiểu hình tháp còn gọi là bô' cục hình tam giác. Dạng bố cục này 
được sắp xếp theo hướng đi lên, các đối tượng bên dưới thường đặt dàn ngang 
hoặc so le, gối nhau, giật cấp nhỏ dần, càng lên đỉnh càng nhỏ và chóp lại.

Đây là dạng bô' cục rất cơ bản và đã có từ lâu đời. Khối tháp tạo thế chân rất chắc 
chắn, khoẻ mạnh, vũng chãi và tạo sự cân đối gần như tuyệt đối.

3.2.3.2 . B ô  cục theo kiểu h ình tròn

Là dạng bô' cục hưóng tâm xoay tròn, các đối tượng được sắp xếp theo nhịp của 
hình tròn, đi xoáy vào hoặc tản ra.
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Hình tròn ờ đây chỉ mang tính chất tương đối, không nên áp dụng tuyệt đối 
quá, tranh vẽ sẽ bị cứng.

3.2.33. B ố  cục theo phối cảnh

Là dạng bố cục nhân vật có cảnh phụ trợ, nên phải dùng tới đường chân trời và 
điểm tụ trong tranh, v ề  cách bô' cục tranh cũng giống như tranh phong cảnh 
nhưng phần nhân vật vẫn riêng và được bố cục là chính. Loại tranh này thường 
dùng không gian chính là tả thực hoặc có thể dùng không gian diễn tả khác.
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Áp đụng cho loại tranh chỉ có hai nhân vật, nên để các nhân vật ờ dạng cao ■ 
thấp hoặc to -  nhỏ là hợp lí hơn cả.

3.2.3.4. Bô cục cao thấp

3.2.3.5. Bô cục theo kiểu dính rời

Đối với tranh có từ ba nhân vật trờ lên có thể áp dụng theo cách này. Dính ờ 
đây đóng vai trò chính hoặc lớn, rời là phụ hoặc nhỏ trong tranh. Sắp xếp nhân 
vật như vậy để tránh sự dàn trải hoặc không tập trung.

B ố  cục kiểu “2 dính, 1 rời"
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Một sô' hình bô cục kiểu dính rời 

3 .2 3 .6 . B ố  cục theo kiểu nhóm

Nếu tranh có từ 7 nhân vật trờ lèn có thê áp dụng theo kiểu bố cục nhóm. Nhóm 
trong tạo hình có thể quy ước từ 3 nhóm đến 4 nhóm. Mục đích của chia nhóm 
cũng là để tạo ra số nhân vật: đông, vừa, ít, ít nhất hoặc nhóm to, nhóm vừa, 
nhóm nhỏ, nhóm nhỏ nhất..., tạo cho bố cục có sự so sánh lớn nhỏ rõ ràng hơn.

B ố  cục nhóm "4, 2, 1" B ố  cục nhóm “5, 3, 2"

153



Một s ố  hình bố cục kiểu nhóm

3.2.3.7. Bô' cục theo kiểu liên kết

Loại bố cục này dựa trên cơ sở của dạng bố cục dính rời và dạng bố cục nhóm, 
chỉ cẩn thêm mòt, hai nhân vật cẩn thiết vào đúng chỗ tách dính rời hoặc tách 
các nhóm là được.

B ố  cụ c kiểu Hên kết



Khi nào tranh có từ 20 nhàn vật trở lên có thể áp dụng theo cách này. Đối với 
các chù đề về sinh hoạt lớp, đi thăm quan, sinh hoạt chung ngoài sân trường, 
các dịp lễ hội..., thì có quá nhiều nhân vật và các hoạt động, do vậy ta phải quy 
về nhóm mảng. Nhóm mảng sẽ tạo ra các vùng màng lớn trong tranh để dễ sắp
xếp vị trí các nhân vật và cảnh phu trợ.

3.2.3.8. Bô cục theo kiêu nhóm mảng

B ố cục kiểu nhóm mảng

Ví dụ như: nhóm mảng lớn, nhóm mảng vừa, nhóm mảng bé, nhóm mảng bé 
nhất... Trong mỗi nhóm mảng lại sắp xếp để chia ra các mức độ nhỏ hơn nữa 
để có sự liên hoàn giữa các cá thể đến các nhóm, toàn nhóm và giữa các nhóm 
mảng lớn với nhau.

Ngoài ra còn có các loại bố cục khác như: bố cục theo kiểu hình vuông, hình 
chữ nhật, hình sin, bố cục theo dạng dàn ngang, bố cục đan chéo, bố cục rời, 
bố cục nhịp điệu v.v..., các dạng bố cục này không có thời gian giới thiệu, có 
thê là các bài tập mờ cho những ai thích thú tìm hiểu.
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-  Để mảng nhân vật chính nằm ở vị trí chính tâm hoặc lệch ra 4 góc tranh 
dễ tạo ra sự tức tối khó chịu và mất cân đối. Vì trong tạo hình người ta quy 
ước điểm vàng là điểm nhìn thuận mắt nhất nằm ờ vị trí 2/3 các chiều của 
bức tranh.

3.2 .4 . Nhũng điéu nèn trành khi bố cục tranh sinh hoạt
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-  Đẽ các nhân vật sát đáy mép tranh và dồn vể các mcp ngoài cùa tranh đẽ bị 
phân tán và có xu hướng nhân vật bị bật ra khỏi tranh.

Nhân vật sát các mép ngoài tranh

-  Các nhân vật bị cắt lửng ở tất cả các góc và mép tranh sẽ gây cảm giác hụt 
hẫng, khó chịu, tức mắt.

Cát lủng các nhân vật

-  Các nhân vật to quá hoặc nhỏ quá trong tranh. Vì to quá thường gây cảm 
giác bị tức, bị kích, có xu hướng phá vỡ khuôn tranh; ngược lại nếu nhỏ 
quá thì gây cảm giác rời rạc, tẻ nhạt, vô vị, thiếu sự đoàn kết.
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Nhân vật quá to hoặc quá nhỏ so với khuôn tranh

— Các nhân vật có cùng một hướng nhìn, nhất là hướng nhìn chính diện, nhìn 
thẳng ra ngoài hoặc các dáng giống nhau sẽ gây cảm giác đơn điệu.

Nhân vật đéu nhìn chính diện và có cùng một dáng

L ư u  ý : K h i  b ô ' c ụ c  t r a n h  s in h  h o ạ t  c á n  p h ả i  t r á n h  c ó c  t rư ờ n g  h ợ p  t r ê n .

3.2.5. Phuong pháp tién hành màt bài bó cục tranh sinh hoại
Bước 1: Nghiên cứu lựa chọn nội dung chủ đề

Khi vẽ về một đề tài gì, điều trước tiên phải nghiên cứu kĩ và lựa chọn nội dung 
chủ đề cho chắc chắn.

Nội dung: tức là phản ánh về cái gì? Vẽ về đề tài gì? Ví dụ: nông nghiệp, công 
nghiệp, giáo dục, quốc phòng.... Nội dung đề tài rất nhiều và rộng lớn, trong
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mọi lĩnh vực đều có thể khai thác được các đẻ tài hay và hấp dẫn. Nhưng nghệ 
thuật chỉ có thè diễn đạt được một khoáng thời gian nhất dịnh, một sự việc nhất 
định. Do vậy, trước hết cần lựa chọn một chủ đề cụ thể.

Chủ đề: tức là diễn đạt một vấn đề nào đó nằm trong nội dung. Ví dụ: nội dung 
VC đé tài thiếu nhi sẽ có rất nhiều chủ đề như: chủ để thiếu nhi sinh hoạt hè, thiếu 
nhi (rồng cây, thiếu nhi chơi ngoài sân trường, thiếu nhi với tết Trung thu v.v... 
Dựa trên ý định để lựa chọn chù đề cho phù hợp, đem lại hiệu quà, người vẽ 
cần nghiên cứu, tìm tòi tài liệu để xây dưng bức tranh cùa mình.

Bưức 2: Tìm tư liệu đế bố cục tranh

Tư liệu vé chủ đé “Choi ô ăn quan"
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Dựa trên chù để mà mình đã chọn, bắt đầu tìm tư liệu bằng cả hai cách trực 
tiếp và gián tiếp. Có nghĩa là con người cụ thể và không gian trong tranh phải 
được người vẽ kí hoạ trực tiếp từ các hoạt động cụ thể hoặc các tư liệu bằng 
hình ảnh có liên quan trên sách báo, kí họa gián tiếp lại để thành tư liệu cho 
chủ đề của mình.

Bước 3: Lựa chọn hình thức bố cục

Khi đã có nội dung chủ đề cụ thể, có đầy đủ lư liệu để vẽ tranh, cẩn xác định 
hình thức bố cục cho phù hợp với chủ đề để nêu bật được trọng tâm của nội 
dung: Cách sắp xếp nhân vật chính (ở đâu), nhân vật phụ (ờ vị trí nào) đê làm 
tôn nhân vật chính. Hình dung như vậy sẽ tìm được kiểu bô' cục tương úng vói 
chủ đề đã chọn.

Bước 4: Xây dựng hình tượng nhân vật

Dựa vào chù đề và hình thức đã chọn để xác định số lượng, vị trí nhân vật. Các 
nhân vật trong tranh phải có sự thống nhất trong một phạm vi, một thời điểm 
nhất định, để toàn bộ sự hoạt động cùa nhân vật và bối cảnh không gian hoà 
quyện thành một tổng thê’ chung cùng diễn đạt chủ đề. Có như vậy bức tranh 
mới đạt được nội dung sâu sắc và sinh động.

Bước 5: sắp xếp bô' cục đơn giản 

•  Phúc thào chì

Bám sát vào chủ để, hình thức bô' cục và số nhân vật đã định, tiến hành phác thảo 
bằng chì theo nhiều phương án. Ví dụ có 3 phương án:

Phương án 1 : Bố cục theo dạng không gian cạn -  góc nhìn hẹp.

Phương án 2: Bố cục theo dạng không gian trang trí, đậm nhạt hoặc không gian 
gợi -  góc nhìn nông.

Phương án 3: Bố cục theo dạng không gian xa gần — góc nhìn rộng.

Trên cơ sờ phác thảo từng phương án bằng các mảng hình lớn trước, sau đó mới 
tìm các mảng chi tiết, sao cho bố cục có quy luật, có nhịp điệu và có tí lệ cân 
đối giữa các màng và với tổng thể.

Phân chia các nhịp chạy sáng, tối, trung gian, các chỗ nhấn, buông rồi đánh chì 
để tạo lương quan chung về đậm nhạt.
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Ba phương án phác thảo chì

•  Pliíh thảo màu đen trắng

Có thể chọn hai phương án phác thảo chì tốt hơn để chuyển thành phác thảo 
màu đen trắng. Dựa vào hai phương án đã chọn, phác lại hình sang hai lờ giấy 
khác, chú ý sao cho sát với hình mẫu và các độ đậm nhạt. Tiến hành vẽ màu 
đen trắng như các mảng đậm nhạt chì sao cho khớp. Cần chú ý độ đậm nhạt 
của chì khác với đậm nhạt của màu đen trắng. Do vậy trong quá trình vẽ màu

Hai phương án phác tháo den trắng
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phải liên tục so sánh lại tương quan chung của bản phác thảo mới và có thể điểu 
chỉnh lại nếu thấy cần thiết. Phác thào màu đen trắng là bước rất quan trọng vì 
nó giúp ta xác định tương quan chung và sắc độ đậm nhạt.

•  Phác tlìào mùu

Xác định rõ ý định cùa chù đề bức tranh để có thể thống nhất chọn màu cho 
phù hợp với nội dung để nêu bật được trọng tâm.

Hai phuơng án phác thảo màu

Nên đưa ra nhiều phương án màu khác nhau để thử nghiệm. Ví dụ:

-  Phương án thiên về gam màu nóng.

-  Phương án thiên về gam màu hoà sắc lạnh.

-  Phương án thiên về gam màu hoà sắc dịu.

Trong ba phương án này chọn lấy phương án nào tối ưu nhất để thể hiện tranh.

Bước 6: Thể hiện hài chính

Muốn có tranh giống như phác thảo cẩn khổ giấy phù hợp, tỉ lẻ thuận với tờ 
phác thảo. Dùng phương pháp phóng hình kiểu ô bàn cờ hoặc hình trám (xem 
ờ phần phụ lục).

Sau khi đã phóng được hình đúng tỉ lệ, tiến hành thể hiện bài chính phải dựa vào 
bản phác thảo màu được chọn và hai bản phác thào chì đen trắng để so sánh độ 
tương quan về sắc độ đậm nhạt của màu. Cẩn so sánh các màu trong tối với các 
màu ngoài sáng của nhân vật và bối cảnh, nên dùng màu nóng để vẽ phẩn sáng, 
màu lạnh đê’ vẽ ưong tối.
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Chú ý phái luôn quán xuyến toàn bộ bức tranh, tránh sa đà vào miêu tả cảm 
xúc mang tính cục bộ nhất thời khiến tranh thiếu sự thống nhất. Cần kết hợp 
giữa màu và nét làm cho tranh sinh động và tạo hiệu quả tốt nhất.

Hoàn thiện bài vẽ

Tranh chàn dung

3 .3 .1 . Đặc điém cùa tranh chán dung
Tranh chân dung là thể loại khá độc đáo của hội hoạ, đã có lịch sử từ thời cổ 
đại và cho đến ngày nay vẫn luôn là một thể loại tương đối khó. Loại tranh này 
có Ihé ve mọt người hoạc nhiẻu người, nhưng điẻu quan trọng nhat lầ cán lọt 
tả được nhũng đặc điểm về tính cách, về trạng thái, về tác phong và cả thời đại 
của nhân vật.

Để diễn tả tranh chân dung, đòi hỏi người vẽ phải bám sát vào hình dáng bề 
ngoài, tìm những nét điển hình nhất trên khuôn mặt và cuối cùng là phải khai 
thác được chiều sâu nội tâm của nhân vật thường được biểu lộ qua nét mặt. 
Ngoài các yêu cầu trên còn cần có sự tác động trực tiếp bẳng tình cảm -  xúc 
cảm của người vẽ đối với nhân vật thì hiệu quà bức chân dung mới đạt yêu cầu. 
Khi xem những bức tranh chân dung của các danh họa, có thể hiểu được tính
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cách nhân vật, đồng thời còn thấy được tư tường, tình cám của chính tác giá 
đối với con người đó.

3 .3 .2 . Hình thức bố cục và cách dièn tà
•  H ình thức bô cục: Có nhiều hình thức bô cục tranh chân dung, điều đó 

phụ thuộc vào sờ thích, gu thẩm mĩ và cá tính cùa người vẽ, đồng thời dựa 
vào tính cách nhân vật mà tác giả chọn hình thức bố cục sao cho đại hiệu 
quả nhất. Nhưng thông thường, tranh chân dung hay được các tác già bố 
cục theo chiều dọc của tờ giấy, như thế nhìn hợp lí hơn. Có thể tham khảo 
mấy hình thức bố cục sau đây:

+ Chân dung mặt người: Chỉ diễn tả nhân vật từ cổ trờ lên. Loại bố cục này 
có hai cách. Cách thứ nhất: chỉ vẽ một hoặc hai khuỏn mặt người trên 
một tranh. Cách thứ hai: có thể vẽ nhiều khuôn mặt người trên một tranh.

+ Cliân dung: Vẽ từ ngực trờ lên.

+ Chân dung bán thân: Vẽ khoảng từ ngực trờ lên, nhưng vẫn có đù tay.

+ Cliân dung quá bán thân: Chỉ diễn tả nhân vật từ ngang đùi trở lèn. Loại 
bố cục này thường được các tác giả thêm các hình ảnh phụ như: cành 
đồ vật hay tiểu cảnh.

+ Chân (lung toàn thân: Diễn tả nhân vật trọn vẹn. Nhưng bô cục loại 
này thưòng thêm các hình ảnh phù hợp với nhân vật, sao cho tranh sinh 
động hơn.

Chân dung Chân dung Chân dung Chân dung
mặt người bán thân quá bán thân toàn thân
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+ Chân tlum; gliép đôi: Diễn tả hai nhãn vật, có thê cắt lửng hoặc toàn 
thân. Loại bô cục này cần các hình ảnh phụ cho sinh động. It tác giá thể 
hiện loại tranh này vì tranh sẽ trờ thành tranh sinh hoạt.

+ Chân ilnníỊ một Iilióni MỊirời: Diễn tả từ 3 nhãn vật trờ lèn. Tác già cần 
phái có sự nghiên cứu kĩ từng chân dung và mối tương quan, liên hệ 
giữa các nhân vật với nhau sao cho thống nhất về cả tình cảm lần tư 
tường. Tranh chân dung loại này cũng không có nhiều, vì có thê hiểu là 
tranh sinh hoạt.

+ Cliíin (lung tự ììoạ : Tranh tự tác giá vẽ về mình. Đây là loại khá độc đáo, 
phổ biến, thường có ờ nhũng danh họa.

•  C ách diễn tả: Tranh chân dung có rất nhiểu cách diễn tà khác nhau và đểu 
đạt được hiệu quà, như: vẽ đơn giản bằng nét; vẽ đơn giản bẳng diện mảng 
khối lớn; vẽ trang trí; vẽ tà thực; vẽ ân tượng; vẽ bicu hiện; vẽ tượng trưng; 
vẽ lập thể...

Không gian trong tranh chân dung rất phong phú: không gian xa gần; không
gian cạn; không gian đậm nhạt; không gian trang trí; khống gian ước lệ; không
gian gợi...

Về chất liệu thể hiện cũng đa dạng như các loại tranh khác.

3 .3 .3 . Nhũng diều cán tránh khi bó cục tranh chân dung
-  Không nên vẽ nhân vật cân đối chính giữa trục tranh.

-  Không vẽ đỉnh đầu nhân vật thấp quá so với mép trên bức tranh hoặc cắt 
lửng đầu phía trcn.

-  Khong ve nliail vại sát la mép ugoài tianli. Vi Iihan vạt ử mcp sẽ gứy mất 
cân đối cho tranh.

-  Không vẽ hướng nhìn trước mặl của nhân vật bị chật, hẹp hơn phía sau gáy 
hoặc quá rông so với sau gáy.

-  Không vẽ chân và đầu nhân vật sát mép trên, mép dưới của tranh.
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Nhân vật chính giũa, dâu thấp quá và sát mép ngoài

Bốn vị tri nhân vật cẩn ưánh

3.3 .4 . Phvong pháp tién hành vẽ tranh chàn dung
Tranh chân dung thường vẽ trực tiếp là chính, do vậy khâu quan sát cực kì quan 
trọng. Có quan sát tốt mới hiểu và nắm được đặc điểm của nhân vật, đồng thời 
giúp người vẽ có xúc cảm với đường nét trên khuôn mặt và tìm ra nét riêng về 
tâm lí của nhân vật.

Thần thái của mỗi người ai cũng có, nhưng có người lộ diện, có người tiềm ẩn, 
có người thay đổi thất thường hoặc có cả hai mặt. Giống như bản chất của con 
người, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, không ai là toàn diộn. Trước khi vẽ cẩn phải 
tìm hiểu điểu này và nắm được một số tướng mạo cần thiết, vì đặc điểm của 
loại tranh chân dung là khai thác được “cái thần” của nhân vật thường được bộc 
lộ trên nét mặt, mà chù yếu là sự thay đổi cấu trúc của các cơ, các mô ờ trán, 
mắt, mũi, miệng... Ta có thể vận dụng các bước thể hiện giống như ờ các loại 
tranh phong cảnh và tranh sinh hoạt (đối với người cẩn thận hay muốn đẩy sâu) 
nhưng thường ta nên vẽ trực tiếp để lấy thần thái của nhân vật.
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Các bước vẽ chân dung:

+ Phác khung hình chung hoặc nét chính để lấy dáng.

+ Chỉnh hình và chỉnh bô' cục chung cho cân đối.

+ Tim các diện sáng tối lớn cùa nhân vật và nền.

+ Phân các mảng chi tiết sao cho đúng tiết diện của đối tượng.

+ Xác định lại hướng chiếu sáng và phân mảng sáng tối, đậm nhạt cho
chính xác.

+ Vẽ màu theo đúng độ đậm nhạt đã phân chia.

+ Điểu chỉnh lại tương quan trên nhân vật và phần không gian nền cho
thống nhất.

+ Xác định lại vị trí, đặc điểm trên khuôn mặt và đôi tay cho chính xác 
với mẫu.

+ Nhấn đậm, lấy sáng và buông mờ một số chỗ cẩn thiết.

K

Bài tham kháo
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Em Thuý Thiếu nữ bên hoa huệ
Trần Văn cẩn - Sơn dầu Tô Ngọc Vàn - Sơn dầu

Một s ố  tranh chân dung nồi tiếng

3^4. Tranh tinh vặt

3 .4 .1 . Đặc điểm cùa tranh tinh vật
Tranh tĩnh vật là một thể loại của hội hoạ, có đầy đù tính năng thiết yếu như 
những thể loại tranh khác. Đối tượng khai thác của loại hình này chủ yếu là từ 
các mẫu vật có xung quanh ta như: hoa, quả, bình, lọ, ấm, chén, đổ vật, đồ chơi, 
vải lụa..., làm đối tượng diễn tả.

Thể loại này cũng được ưa thích không kém gì các thể loại tranh khác và cũng 
có lịch sử từ lâu đời. Những bức tranh vé tĩnh vật luôn gợi cho người xem sự 
cảm nhận vể vẻ đẹp của thiên nhiên và sự tái tạo của chính con người.

T ra n h  t ĩn h  v ậ t c ò n  g ợ i c h o  n g ư ờ i x c m  vẻ  s ụ  y ô n  t ĩn h , t ĩn h  lạ n g  Iih in ig  sâ u  lá n g , 

cũng giống như tên gọi: tĩnh vật là ờ dạng tĩnh. Tuy vây, tranh tĩnh vật là loại 
tranh rất sống động, có hổn, gợi cảm và để lại cho người xem những cảm nhận 
về nét đẹp tao nhã trong tự nhiên.

3.4 .2 . Hình thvc bố cục và cách dién tà
•  Hình thức bô' cục: Tranh tĩnh vật khá phong phú, gổm nhiều loại hình và 

bút pháp khác nhau. Tuy nhiên có thể đưa ra mấy dạng chính sau: Một là 
vẽ theo kiểu tả thực, hai là vẽ theo kiểu trang trí, ba là vẽ theo kiểu ấn tượng, 
bốn là vẽ theo kiểu lập thể v.v...

Mõnalida
Lê-ô-na Đà Vanh-xi 

Sơn dầu
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+ V ẽ  kiểu kì thực: Giống như vẽ bài hình hoạ tinh vật, cần bám sát vào 
hướng chiếu sáng đê diễn tả màu sáng tối, đậm Tihạt của mẫu và không 
gian, có nghĩa là diễn tả lại giống như mẫu.

+ V ẽ  kiên trung tr í: Cách sắp xếp bố cục thicn về những mẫu vật có xu 
hướng dễ cách điệu và không gian nền được sắp đặt khác hcm. ơ  cách 
vẽ này, người vẽ cần khai thác vẻ đẹp bằng cách nhàn cách hoá, cách 
điệu hóa đối tượng, tức là diễn tá được đặc diêm cơ bán của vật mẫu là 
chủ yếu, không phụ Ihuộc vào mẫu thực. Vẽ trang trí thường khai thác 
vẻ đẹp bằng các mảng dẹt là chính, do vậy tính không gian ờ cách vẽ 
này chi mang tính chất tương đôi.

+ V ẽ  kiều đu tượng: Cách vẽ này đã có nhiều người thể hiện, v ề  mặt bố 
cục vật mẫu cũng giống như vẽ tả thực nhưng về cách nhìn thì khác hẳn. 
Vẽ theo kiểu ấn tượng chỉ dùng mẫu làm cái cớ, ngưòi vẽ phải chuyến 
tài xúc cảm cùa mình nhằm nâng vật mẫu sang một hình thức sáng tạo 
mới hơn, nhưng vẫn mang thần thái hoặc dáng vẻ của mẫu thật. Có 
nghĩa là tính chất mẫu thật chỉ còn là tương đối, ánh sáng và không gian 
diễn tả đều Iheo “kiểu ấn tượng”.

+ V ẽ kiểu lập thể: Vẽ kiểu lập thể có nét giống vẽ kiểu trang trí, nhưng 
tính cách điệu đối tượng chuyển sang jnột mức cao hơn nữa. Vật mẫu 
dược đưa vể dạng cường điệu hoá hoặc tượng trưng hoá, có nghĩa là 
mang tính sáng tạo, cô đọng về hình rất cao. Những chi tiết rườm rà về 
hình được lược bỏ hết, thèm vào đó là những đường nét mới đầy tính tạo 
hình biểu cảm rất sinh động, nói cách khác là tính tượng trưng đối với 
kiểu vẽ này rất cao.

•  Về m ật chất liệu: Cũng giống như các loại tranh khác, tranh tĩnh vật có
th c  sử  d ụ n g  n h iề u  ch ftt l id u , n h ư t srm  d ổ u , lụ a , s o n  m à i , k h n c  g ỗ , k h ắ c

thạch cao, màu bột, màu nước, phấn màu, sáp màu..., người học sẽ trực tiếp 
thể hiện các chất liệu (có thể) và tham khảo tranh của các danh họa để củng 
cố, làm phong phú nhận thức của mình về cách vẽ và chất liệu sử dụng 
trong tranh tĩnh vật.
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Tĩnh vật - Bô! màu

Tĩnh vật
Xê-dan - Sơn dầu

Hoa hướng dương
Van Gốc - Sơn dầu

Một sô  tranh tĩnh vật tham khảo

3.4 .3 . Nhvng diéu cần tránh khi bó cục tranh tính vật
-  Nếu tranh có lọ hoa, không để lọ hoa cân xứng, chính giữa tranh, hoặc tỉ 

lộ chiểu cao của lọ hoa bằng một nửa so với chiều cao của tranh.

-  Không để đáy lọ hoa sát mép đáy tranh hoặc lệch sang bên trái, bên phải 
nhiều quá.

-  Nếu tranh có nhiều loại hoa hoặc cùng loại hoa, không để hoa ờ cùng một 
dáng hoặc cân đối hai bên.
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-  Nếu là tĩnh vật quả, không để các dáng quà đều nhau quá hoặc đặt các vị 
trí rời rạc.

-  Nếu là tĩnh vật -  đổ vật, không để các đồ vật sát nhau theo kiểu dấp dính 
hoặc tương quan to nhỏ, cứng mềm mất cân đối.

Một s ố  ưanh hình hoa, quả, dồ vật nên tránh
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3.4 .4 . Phvong pháp tiên hành vé tranh tĩnh vặt
Tranh tĩnh vật thường là vẽ trực tiếp thì mới có hiệu quá. Ta có thể tường tượng, 
song làm như vậy sẽ thiếu đi tính sinh động và linh hồn cùa vật mẫu. Do vậy 
để tiến hành bài vẽ tranh tĩnh vật, dù vẽ theo hình thức nào cũng nên trải qua 
những bước sau:

Bước 1: Chọn vật mẫu và góc độ vẽ

-  Chọn mẫu là bước đầu tiên và cũng là cơ sờ để cảm nhận cho thể hiện sau 
này. Hình dáng của các mẫu trong tự nhiên rất phong phú, cần lựa chọn vật 
mẫu ưng ý, có đầy đủ dạng hình theo ý muốn vể độ 10 —  nhò -  vừa; cao
-  thấp -  dài -  rộng; tròn -  vuông -  trụ -  dẹt... Có thê’ chọn được nhóm 
mẫu có đẩy đủ các yếu tố cẩn thiết mà bài vẽ để ra. Trên cơ sờ đó tiến 
hành xếp đặt mẫu. Khâu này quan trọng vì nó thể hiện tầm nhìn cùa ngưòi 
vẽ. Do vậy xếp đặt mẫu cần thiết phải có: chính -  phụ, lớn -  bé, hay là 
phần trọng tâm -  phần phụ..., làm thế nào để có sự cô đọng, không nên dàn 
trải quá sẽ khó vẽ.

-  Góc độ vẽ là điều rất cần thiết, vì vật mẫu được sắp xếp cô' định nhưng do 
góc nhìn khác nhau sẽ đem lại hiệu quả khác nhau cho bài vẽ. Vì thế, cần 
quan sát kĩ ờ nhiểu góc độ (nhất là vẽ tả thực thì hướng chiếu sáng vô cùng 
quan trọng) để có thể chọn được góc độ vẽ đẹp nhất.

Bước 2: Nghiên cứu vật mẫu

Tranh tĩnh vật thirờng có nhiều mẫu khác nhau, mỗi mẫu có những đặc điểm và 
nét điển hình riêng về cả hình dáng và màu sắc. Cẩn quan sát thật kĩ từng vật mẫu 
và so sánh tương quan giữa chúng với nhau để có được cái nhìn thống nhất: vẻ 
hướng chiếu sáng lớn. vẻ mảng chạy đậm nhạt lớn. vể các độ trung gian. Quan 
sát, nghiên cứu kĩ từ hình dáng lớn đến các chi tiết và ngược lại, mục đích cuối 
cùng là để tạo ra hướng nhìn, sự tìm tòi trong diễn tả chung nhất và hơn nữa còn 
là sự cảm nhận đối tượng cho chính tác giả trước khi thể hiện.

Bước 3: Tìm bô' cục và phác hình

Tìm bô' cục và phác hình là hai vấn để nhưng được thể hiên song song với nhau. 
Đó là sự sắp xếp bô' cục sao cho cân đối, đẹp mắt, tạo được trọng tâm cho bài 
vẽ. Làm sao không để hình bị sát ra các mép giấy hoặc nhò quá bố cục sẽ lỏng 
lẻo. Có thể điểu chỉnh lại các dáng mẫu bài vẽ hợp lí hơn. Nếu cần thêm đối
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tượng, bỏ bớt đối tượng hay kéo dài, nới rộng... là tuỳ vào tương quan của bô' 
cục. Phác khung hình chung trước rồi phác đến các hình lớn, sau đó đến các 
hình chi tiết, sao cho tương quan giữa màng tĩnh vật với khỏng gian của nền 
cân đối và hợp lí nhất.

Hước 4: Chỉnh hình và xác định đậm nhạt

Sau khi đã có được tương quan về hình chung, cần kiểm tra lại hình một lần 
nữa. So sánh và chỉnh lại to -  nhỏ, chính -  phụ cho cân đối. Tiến hành xác định 
vị trí sáng tối, đậm nhạt, trung gian trên từng vật mẫu đến tương quan giữa các 
vật mẫu, tương quan của các mảng nền và với tổng thể. Vị trí nào để sắc độ 
sáng nhất, vị trí nào đế đậm nhất, vị trí nào để lu mờ..., cần cân nhắc để xác 
dịnh cho đúng theo tương quan chung.

Bước 5: Vẽ màu và hoàn chỉnh bài

Dựa vào các màng sáng tối và các diện chi tiết trên tranh, tiến hành vẽ màu sao 
cho hợp với sắc độ đã được định hình từ bước trên. Vẽ màu những mảng lớn 
trước, rồi đến các mảng vừa và nhò sau, các chi tiết sẽ vẽ sau cùng. Cứ như vậy 
thể hiện theo mội tương quan nào đó, một gam màu hoặc hoà sắc màu tuỳ thích 
(nếu là vẽ theo kiểu tả thực thì cần vẽ theo đúng màu trên mẫu và tương quan 
chung của chúng).

Khi đã có được tương quan chung, cần lùi xa ngắm bài vẽ để điêu chỉnh lại 
nhũng chỗ cẩn thiết và dùng bút nhỏ nhấn các chi tiết cho sâu và kĩ. Nhũng 
điểm cần làm trọng tâm phải nhấn đậm hoặc lầm sáng hơn chỗ khác cho nổi 
hình; những điểm buông mờ cần dìm màu cho hoà với không gian chung.

Trên đây là 5 bước vẽ tranh tĩnh vật thông thường, đơn giản, còn muốn thể hiện 
sau và ki llưil có the’ áp dụng các bước giống Iiliư phán iranli phuug cảnh vù 
tranh bô' cục nhân vật.

CÂU HÒI ÔN TẬP
1. Nêu khái quát chung và yêu cầu về bố cục tranh.

2. Hăy phân loại tranh và chất liệu vẽ tranh.

3. Nêu đặc điểm của tranh phong cảnh.
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4. Trình bày hình thức bô' cục và cách diẻn ta iranh phong cánh.

5. Trình bày phương pháp tiến hành vẽ tranh phong cảnh.

6. Nêu đặc điểm cùa tranh sinh hoạt.

7. Trình bày hình thức bố cục tranh sinh hoạt.

8. Trình bày phương pháp tiến hành một bài bố cục tranh sinh hoạt.

9. Nêu đặc điểm của tranh chân dung.

10. Trình bày hình thức bố cục tranh chân dung.

11. Trình bày phương pháp tiến hành vẽ tranh chân dung.

12. Nêu đặc điểm của tranh tĩnh vật.

13. Trình bày hình thức bô' cục và cách diễn tả tranh tĩnh vật.

14. Trình bày phương pháp tiến hành vẽ tranh tĩnh vật.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Kí họa một bức tranh phong cảnh hoặc một số cảnh về chủ đề miền núi, 

đồng bằng và miền biển. Bài vẽ bằng chất liệu bút chì hoặt bút sắt trên khổ 
giấy A4.

2. Kí họa 10 dáng ngưòi già, trẻ, trung niên, trai, gái ờ các tư thế khác nhau hoặc 
3 nhóm hoạt động theo các chủ đề khác nhau vể trẻ em. Bài vẽ bằng chất liệu 
bút chì hoặc bút sắt trên khổ giấy A4.

3. Vẽ một bức tranh phong cảnh thuộc thể loại gián tiếp ờ nhà trên khổ giấy 
A4. Tùy chọn chủ để, cách bô' cục và hòa sắc màu. Chất liệu bút dạ màu 
hoặc sáp mà».

4. Vẽ một bức tranh bố cục nhân vật trên khổ giấy A4. Lấy chủ đề trong các 
hoạt động vui chơi, học tập của trẻ mẫu giáo lớn đê thể hiện. Tùy chọn 
cách bố cục và hòa sắc màu. Chất liệu bút dạ màu hoặc sáp màu.

5. Vẽ mội bức tranh chân dung trên khổ giấy A4. Tùy chọn đối lượng, cách 
bô' cục và hòa sắc màu. Chất liệu bút dạ màu hoặc sáp màu.

6. Vẽ một bức tranh tĩnh vật trên khổ giấy A4. Tùy chọn đối tượng, cách bô' 
cục và hòa sắc màu. Chất liệu bút dạ màu hoặc sáp màu.
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Chương __
c h v m íih u Ạt

1. KHÁI QUẮT CHUNG

1.1. Nguốn gòc, y  nghía cùa d iv  dổi voi dòi song xã hòi

1.1.1. Nguồn góc cùa chữ
Chữ viết biểu hiện nền vãn minh của một dân tộc, một thời đại. Từ thời nguyên 
thuỳ, khi loài người chưa có tiếng nói, do nhu cầu giao lưu tình cảm, nhu cẩu 
thông tin và các nhu cẩu khác cùa cuộc sống mà này sinh ra một hệ thống các 
kí hiệu. Dần dẩn các kí hiệu này biến đổi thành chữ viết và các con số. Trải 
qua nhiều thế ki với các thời kì lịch sử phát triển, chữ viết được hoàn thiện dẩn 
dần. Cho đến ngày nay, chữ viết vồ cùng phong phú, đa dạng, ngày càng hoàn 
thiện, phát triển và cải tiến không ngừng.

Chữ chính là một hình thái mĩ thuật biểu hiển trên mọi mặt cùa đời sống, nó là 
phương tịên, thông tin trong cộng đổng loài người ờ mọi dân tộc, mọi thời đại.

1.1.2. Ý  nghía cùa chír
-  Chữ đê’ ghi chép thông tin hàng ngày.

-  Chữ để trình bày sách báo, bằng khen, tem nghệ thuật đồ hoạ.

-  Chữ đế kẻ khấu hiệu ờ nơi công cộng, hôi trường, câu lạc bộ, đường phố, 
quảng trường.

-  Chữ là một phần quan trọng trong tranh cổ động để quảng cáo, tuyên truyền.

-  Chữ được gắn với các công trình kiến trúc, tên cơ quan, cửa hàng, công 
trình công cộng...

Do nhiều đối tượng, nhiều nhu cầu khác nhau đều dùng chữ để biểu hiện thông 
tin nên có rất nhiều kiểu chữ dạng khác nhau phù hợp với từng nơi, từng dân 
tộc, từng thời đại.
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Có một số kiểu chữ tiêu biểu của các thời đại hay dùng như:

-  C hữ  tượìĩg h ình : Loại chữ đẩu tiên của loài người, biểu hiộn trên cơ sờ 
hình tượng của mọi vật (như chữ Trung Quốc, Nhật Bản, Triểu Tiên...).

-  Chữ Lư  tinh: Xuất hiên sớm, là loại chữ thông dụng nhất thế giới.

-  Chữ Phạn: Kiểu chữ của Thái Lan, Lào, Campuchia, Ả Rập...

-  Việt Nam bắt đầu dùng chữ Hán từ thời kì Bắc thuộc lần thứ nhất (năm 111 
trước CN), là kiểu chữ bắt nguồn từ Trung Quốc (chữ Hán là chữ tượng 
hình). Đến năm 544 Bắc thuộc lần thứ hai được nhà truyển đạo Sĩ Nhiếp 
mờ trường dạy chữ nên chữ Hán được lưu truyén rộng hơn. Sau chữ Hán là

K

1.1.3. Một vài kiểu «hữ

0 O 0/\ /\  X /VA

A
4 ị /GXIII i l
< = x <=H < £ <

* * * <A
Mẩu chữ c ố  nhất từ4000 năm ƯUỚC Chữ viết tượng hình của nguÓIAi Cập,

Công nguyên ở vùng Uruk ■ Lưỡng Hà Mésoptamie và Trung Quốc

B  m  t i .  *  *

Ấ. h  &  ì>

l i i v u n a n s
-¿jjb LäJ/

Một số  chữ của Trung Quốc, Nhật Bán, Thái Lan, Ả Rập vào thế k¡ VII
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chữ Nôm xuất hiện vào khoảng thế kỉ thứ IX và đến thế ki XII, đã được 
thịnh hành. Vào khoảng giữa thế kỉ XVI, một giáo sĩ người Pháp tên là 
Alexandre de Rhode, từ nhu cầu truyền đạo Gia tô vào nước ta, đã dựa vào 
chữ La tinh sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, tiền thân của chữ Việt Nam ngày 
nay. Chữ Quốc ngữ dễ đọc, dễ viết, dễ học, được phổ cập và thông dụng, 
ngày nay đã dược cải tiến và tương đối hoàn thiện.

1.2. Chu ca bàn va cấu In ic của dhũr
Ngày nay đại đa số các dân tộc trên thế giới sử dụng loại chữ có nguồn gốc từ 
chữ La tinh. Chữ này có ưu điểm dẻ đọc, dễ học, dễ viết, tiện cho việc in ấn và 
trình bày mT thuật. Có nhiều kiểu chữ, mẫu mã khác nhau, tuy nhiên có hai kiểu 
chữ thông dụng nhất trẽn thế giới, đó là chữ Ảngtích và chữ Rômanh.

1.2.1. Chữ Àngtích (Hi Lạp) cũng còn gọi là chữ ba tông, chữ gậy, là kiểu chữ 
nét đéu ờ tất cả các nét ngang, dọc và chéo; do vậy, nó còn được gọi là chữ nét đều.

Chữ nét đều được cấu trúc trên cơ sỏ lấy một ô vuông làm chuẩn. Chia cạnh ô 
vuông đó ra làm nhiều phần bằng nhau (2, 3 ,4 , 5) hoặc nhỏ hơn luỳ cỡ nét chữ, kẻ 
thành một màng lưới ô vuông, dựa vào đó mà dùng com pa, thước kẻ tạo dáng chữ.

ChữÃngtích
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Các nét ngang và chéo nên để nhỏ hơn các nét thẳng đứng mới cho cảm giác 
các nét chữ bằng nhau. Chữ này có ưu điểm là khoẻ, rắn rỏi, dứt khoát, đơn 
giản, thường được áp dụng trong tranh cổ động hoặc dùng kẻ khẩu hiệu ờ nơi 
công cộng, mít tinh, hội họp lớn...

1 . 2 .2 .  C h á  R ó m a n h  (La Mã) là chữ có nét thanh nét dậm , có chân hoặc 
không chân (chân nhọn hoặc chân vuông). Chữ có đặc điểm là nét chàn 
nhọn, cạnh lòng chảo cấu trúc vối phương pháp khoa học. Cấu trúc chữ trần 
cơ sờ dựng hình ô vuông có đường tròn nội tiếp làm chuẩn, chia mỗi cạnh ô 
vuông ra 10 phần bằng nhau, kẻ thành 100 ô vuông nhỏ để quy định các 
điểm trọng tâm của chữ.

Dáng chữ có một nét to, một nét nhỏ, được quy định như sau: nét nào kéo từ 
trên và từ bên trái xuống phía dưới bên phải là nét to; các nét ngang đều nhỏ. 
Bể rộng nét chữ được quy định như sau:

+ Nét to bằng 1/10 cạnh ô vuông chuẩn.

+ Nét nhỏ bằng 1/2 nét to.

Ưu điểm của chữ này là nhẹ nhàng, thanh thoát, trang trọng, nghiêm túc và rất ckp 
về hình dáng, thường được sử dụng làm bìa sách, đầu báo, tem nhãn, văn bằng v.v...
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2. BÓ CỤC CHỨ

1 1 . Nguyên lắc vé viết, ké và sắp xép dòng chư
Dù chọn kiểu chữ nét đểu hay kiểu chữ nét thanh nét đậm cũng cần tuân thủ
những nguyên tắc nhất định về hình, nét và sự cân xứng trong bố cục.

2.1 .1 . Dạng nét «hữ
Có thể quy các nét cùa các con chữ thành 5 dạng:

-  Nét chữ thẳng: E, F, H, I, K, L, T

-  Nét chữ tròn: c ,  G, o ,  Q

-  Nét chữ nửa tròn: B, D, p, R, s, u

-  Nét góc: L, M, N, z , w

-  Nét chữ chéo: A, V, X, Y

2 .1 .2 . Khẩu độ chữ
Chữ có 3 khẩu độ:

-  Khẩu độ rộng: A, c , D, H, N, o ,  Q, T, u , V, X,Y, z

-  Khẩu độ hẹp: B, E, F, I, L, p, R, s
-  Khẩu độ ngoại lệ: M, w

2 .1 .3 . Cáu trúc nét chv
Trong bô chữ. người ta quy định lấy chữ nào có hai cạnh ngoài thẳng đúmg
song song là chữ nét chuẩn, chữ có một cạnh chuẩn và một cạnh khuyết là
chữ khuyết một nửa và chữ khuyết cả hai bên. V í dụ:

-  Nét chữ chuẩn: H, M, N, I

-  Nét chữ khuyết một nửa: B, D, E, F, K, L, p, R

-  Nét chữ khuyết hai bẻn: A, c ,  G, o ,  u , Q, s, V, X, Y, z
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2-2. Ào ánh cùa chứ
•  Chữ chờm dòng kẻ

Theo cấu trúc nét chữ chuẩn, từ đó suy ra, khi kẻ những chữ như: o, c, G, Q, 
s chi kẻ trùng vói dòng quy định chiểu cao của dòng chữ thì ta cảm thấy chữ 
thấp hơn so với các chữ cùng cỡ nét đứng. Do đó các chữ có nét tròn -  khuyết 
cà hai bên phải mờ rộng đường cong chờm ra ngoài lòng một chút. Tương tự 
như vậy, đầu chữ A, đuôi chữ V cũng phải kẻ chờm ra, chữ mới không có cảm 
giác bị thiếu hụt.

Những chữ chớm dòng kẻ

•  Vị trí chia đôi dòng

Đường kẻ ngang các nét chữ E, F, H, B và giao điểm các nét chéo của chữ K, 
X, p, R phái đặt cao hơn vị trí chia đôi dòng. Ngược lại, nct ngang chữ A và 
giao điểm chữ Y phải đặt thấp hơn vị trí chia đôi dòng một chúi, khi nhìn mới 
có cảm giác thực như ờ giữa.

A  -

1

........:

) L Ì Ề Ũ \

Đường kẻ ngang các nét chữ

u .  Khoảng cách giũa cóc chữ
Khoảng cách giữa các chữ không cố  định, phải cãn cứ vào dạng nét chữ để điểu 
chỉnh cho phù hợp. Có 4 khoảng cách cần lưu ý như sau:

•  Khoảng cách chuẩn

Khi hai chữ có nét ngoài thẳng đứng song song với nhau, đứng cạnh nhau thì
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khoáng cách này được lấy làm khoáng cách 
chuẩn cho các dạng nét chữ khác. Ví dụ lấy 
khoáng cách chuẩn là 6 dưn vị (6 đv).

•  Khoảng cách gần chuẩn

Khi một chữ nct chuẩn dứng cạnh một chữ nét 
khuyết thiếu thì khoáng cách này được lấy bằng 
1/2 khoảng cách chuẩn (tức là bằng 3 đv).

•  Khoáng cách không chuẩn

Khi hai chữ nét khuyết thiếu đứng cạnh nhau 
thì khoáng cách này được lấy bằng 1/3 khoáng 
cách chuẩn (tức là bằng 2 đv).

•  Khoáng cách ngoại lệ

Khoảng cách này có hai dạng:

Mộl là khoảng cách chữ lồng nhau -  
trong trường hợp chữ có hai nét chéo 
đứng cạnh nhau thì phái đặt chúng lồng 
vào nhau mới cảm Ihấy cân đôi so với các 
khoáng cách khác.

Hai là khoảng cách chữ trùng nhau -  
trong trường hợp nét chữ khuyết tròn 
đứng cạnh nét chữ khuyết thiếu chéo thì 
phái đặl chúng trùng khoảng cách thì mới
c â n  x ứ n g  với c á c  k h o á n g  c á c h  k h á c .

Khoáng cách chuẩn

Khoáng cách gán chuẩn

Khoáng cách không chuẩn

Khoáng cách chữ lông nhau

Khoảng cách ch ữ  trùng nhau
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-  Tỉ lệ chiều cao thường được lấy gấp rưỡi chiều rộng của chữ.

Tỉ lệ chiều cao và chiều rộng 

2A. Khoảng cách giũa các fir
Khoảng cách giữa các từ gẩn bằng chiều ngang của một chữ, tương ứng với 
khẩu độ chữ hẹp là vừa. Ví dụ như chữ E chẳng hạn.

1 5 . Khoảng cách giũa các dòng
Khoảng cách giữa các dòng bằng 2/3 chiều cao của dòng chữ là chuẩn nhất, 
song cũng có thể bằng 1/2 chiều cao dòng chữ. Điều đó phụ thuộc vào kiểu chữ 
mà có cách chọn lựa phù hợp.

II Ằ ; V  '\ A Y
I

< ( . )  \ / i  iA
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2 .6 .1 . Yèu cầu vé bó cục
-  Thống nhất kiểu chữ trong một từ hay một câu (tránh dùng hai ba kiểu chữ 

trong một từ hoặc một dòng).

-  Dấu cùa chữ phải phù hợp với kiểu chữ, không đánh dấu quá xa hay quá sát vào 
chữ. Dấu phải đật đúng vị trí, đúng trọng tâm của từ và phải có tỉ lệ hợp với chữ.

-  Bố cục, sắp chữ phải tạo sự cân đối, chặt chẽ, tránh rời rạc, lệch lạc. Chữ 
trong một dòng phái trọn nghĩa, không ép chữ hoặc ngắt chữ, phải phù hợp 
với nội dung, tránh cẩu kì, rắc rối, khó đọc.

2 .6 .2 . Sự bién dạng của chã
Cuộc sống kinh tế, văn hoá xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thẩm mĩ ngày 
càng đòi hỏi được nâng cao. Do vậy, chữ vịết cũng cần phải cải tiến không 
ngừng đẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng chữ ở mọi mặt của cuộc sống. Việc 
quảng cáo được coi trọng hàng đầu cùng với sự phát triển các ngành công 
nghiệp, du lịch, kinh tế, văn hoá v.v...

~ $ rw  w z
Dấu của chữ

2.6. Yêu cầu vé bố cục và sv  biến dạng «ùa dtir

H H H
H H
H I I

kề $ M HH«  B H Un
Chữ trang trí
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Chữ thể hiện cho việc quảng cáo phải to, đẹp, hấp dẫn, gày ấn lượng mạnh vé kiểu 
dáng, về màu sắc mới có hiệu quà. Vì vậy, dáng chữ càng cần đượe đầu tư, sáng 
tạo và cách điệu cho có nghệ thuật, có thẩm mĩ. Song, cách điệu biến thể đốn đâu 
cũng cẩn giữ được hình dáng, cấu trúc và đạc điểm cùa chữ gốc. Không dược cách 
điệu quá đáng làm cho chữ bị biến dạng, rắc rối, rườm rà khó đọc, gây tức mắt, 
phán tác dụng và mất ý nghĩa cùa nội dung dòng chữ.

3. ỨNG DỤNG CHỮ

3.1. Kẻ khẩu hiệu
3 .1 .1 . Khai quat chung
Khấu hiệu là một hình thức phản ánh nhanh gọn, súc tích lời kêu gọi, những 
thông tin mới và các vấn để mang tính xã hội, chính trị. Khẩu hiệu được sừ 
dụng vào rất nhiểu ngành nghề và phổ cập rộng rãi, quanh năm, khắp nơi, khắp 
chốn. Khẩu hiệu có rất nhiểu hình thức phong phú, nội dung khẩu hiệu ngắn 
gọn gồm ít chữ nhưng đù ý, dễ hiểu, không lộn xộn, thu hút sự chú ý, kêu gọi, 
khuyến khích dộng viên, ihông báo nhanh đến mọi người.

3 .1 .2 . P h u o n g  pháp kè khẩu hiệu

Xác dinh vị tri và kích thuớc dóng chữ, con chữ

Chia khoảng cách, xác định vị trí từng con chữ

Vẽ phác chi tiết các con chữ

SÔNG VÀ LẰM VIỆC THEO PHẤP LUẬT
Tô màu và hoàn thiện khẩu hiệu 

Các bước kẻ khấu hiệu

185



Khẩu hiệu đòi hỏi phải gây ấn tượng mạnh mẽ (nên cần ngắn gọn về câu chữ), 
gọn gàng, không cần trang trí cầu kì, loè loẹt. Khẩu hiệu có thể dùng nhiều loại 
chất liệu như: kẻ bằng màu bột trên giấy crôki, bìa, trên vải, trên pa nô; cắt chữ 
bằng giấy màu dán lên giấy, vải, bảng foóc.

Bước 1: Tìm phác thảo, sắp xếp bố cục các dòng chữ

Khẩu hiệu không cần trang trí cầu kì, chỉ dùng chữ và màu nên viêc tìm phác 
thảo bố cục chỉ là công việc tất yếu, quyết định kết quà. Trước khi phác thảo 
trên bề mặt của khẩu hiệu, nên làm phác thảo bò' cục với kích thước nhỏ, tìm 
một số cách sắp xếp chữ. Nếu không biết bố cục chữ thì người kẻ khẩu hiệu có 
thể kè chữ quá to, chật chội, thiếu chữ, làm các chữ dính chặt vào nhau, khó đọc; 
hoặc chữ kẻ quá nhỏ, rời rạc, thừa nhiều giấy, thừa đẩu, thừa cuối, cũng không 
đẹp. Cãn cứ vào khuôn khổ của khẩu hiệu đặt trên nền giấy chữ nhật đứng hay 
chữ nhật ngang, rộng hay hẹp, cao hay thấp mà có cách phác chữ cho phù hợp 
với bố cục chung. Nếu biết tính chữ có thể tham khảo cách tính như sau:

-  Đo kích thước của khổ giấy cần kẻ khẩu hiệu xem chiều dài, chiều rộng 
bằng bao nhiêu. Ví dụ: Chiều dài là 29cm, chiểu rộng là 21cm.

-  Đếm số chữ của dòng chữ cần kẻ (đếm dòng nào có số chữ nhiểu nhất làm 
chuẩn), sau đó cộng thêm khoảng cách hai đầu, vì bao giờ ké chữ cũng 
phải chừa hai đẩu cho khỏi kích giấy (được tính mỗi đầu khoảng từ 1 đến 
2 chữ); cộng tiếp khoảng cách giữa các từ (khoảng cách này được lấy gần 
bằng 1 chữ); cộng thêm khoảng cách giữa các chữ (khoảng cách này lấy 
tương đối, cứ từ 4 -  6 khoảng cách chữ có thể lấy bằng 1 chữ).

-  Cộng tổng sô' chữ lại xem được bao nhiêu.

Ví dụ: Khẩu hiệu “Yêu nghề mến trẻ”

+ Dòng nhiều chữ: yêu nghê 

+ Sô' chữ dòng chuẩn là: 7 chữ (yêu nghể)

+ Có một khoảng cách từ là: 1 chữ 

+ Trừ hai đầu giấy tính 1 chữ mỗi đẩu là: 2 chữ 

+ Có 5 khoảng cách chữ lấy bằng: I chữ 

Tổng số  chữ là: 11 chữ
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-  Tiếp theo ta lấy kích thước chiểu dài của khổ giấy chia cho tổng số chữ, ta 
sẽ biết được chiều ngang của chữ.

+ Chiều dài của khổ giấy là 29cm, tổng số chữ là 11 chữ. Lấy 29 chia 11, 
kết quả là 2,6cm là chiều ngang của một chữ.

Thông thường, tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều cao của chữ được tính là chiều 
cao gấp rưỡi chiều ngang là vừa.

Chiều ngang của chữ = 2,6cm thì chiều cao của chữ sẽ bằng 4cm.

-  Khi đã biết chiều ngang và chiều cao cùa chữ, ta tính tiếp khoảng cách giữa 
các dòng chữ.

Khoảng cách giữa dòng nọ và dòng kia là 2/3 chiều cao của chữ, mà khẩu hiệu 
chỉ có hai dòng nên ngẫu nhiên phải cộng thêm 1 khoảng cách dòng sẽ là:

+ Chiểu cao của chữ = 4cm, một khoảng cách dòng = 2/3 chiều cao của 
chữ sẽ bằng 2,6cm.

-  Cộng tổng số dòng chữ và khoảng cách dòng lại sẽ được một kết quả. Lấy 
kích thước chiều rộng của khổ giấy trừ đi tổng số dòng và khoảng cách 
dòng. Đem kết quả chia cho hai sẽ biết được khoảng cách từ mép trên và 
mép dưới của khổ giấy đến các dòng chữ.

+ Cộng tổng hai dòng là: 4 + 4 = 8

+ Cộng một khoảng cách dòng là: 2,6

Cộng tổng: 8cm + 2,6cm =  10,6cm

Chiều rộng của khổ giấy là 21cm

Tổng sô' dòng và khoảng cách dòng là 10.6cm

+ Lấy 2 lem  —  10,6cm = 10,4cm

+ Lấy 10,4 : 2 = 5,2cm

-  Dòng ít chữ:

Cộng tổng số chữ, khoảng cách giữa các từ và khoảng cách giữa các chữ. Được 
kẽì quả bằng bao nhiêu, lấy chiểu dài của khổ giấy trừ đi sau đó chia cho hai 
sẽ biết khoảng cách của hai mép khổ giấy đến chữ.

+ Số chữ chính là: 6 chữ
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+ Có một khoảng cách từ là: 1 chữ 

+ Có 4 khoảng cách chữ là: 1 chữ 

Tổng số chữ là: 8 chữ

Lấy 8 chữ nhân chiểu ngang một chữ là 2,6cm (8 X 2,6 = 21 cm).

Chiểu dài khổ giây là 29cm trừ đi kết quá trên (29cm -  21cm = 8cm).

Kết quà này chia hai ( 8 : 2  = 4cm).

Như vậy, từ mép giấy đến chữ sẽ là 4cm.

-  Kết quá cuối cùng cần nhớ trong ví dụ này là các số:

+ Chiéu ngang của chữ: 2,6cm 

+ Chiều cao của chữ: 4cm 

+ Khoảng cách giữa các dòng: 2,6cm

+ Khoảng cách mỗi mép ngoài cùa khổ giấy tới dòng nhiểu chữ: 2,6cm

+ Khoảng cách mép trên, mép dưới khổ giấy đến 2 dòng chữ: 5,2cm

+ Khoáng cách mỗi mép ngoài của khổ giấy tới dòng ít chữ: 4cm

Kết quả trên giúp phác chữ được đúng, càn đối với bố cục chung và khổ giấy 
ncn. Trong quá trình phác hình chữ vẫn phải diều chinh nét chữ trong từng từ, 
từng dòng vì kết quà chiểu ngang của một chữ (là 2,6cm) chỉ là tương đối. Còn 
trong bộ chữ sẽ có khẩu độ rộng, khẩu độ hẹp, khẩu độ ngoại lệ, nét chữ chuẩn, 
nét chữ khuyết thiếu, chữ lổng nhau v.v... Nên tuỳ dạng chữ cụ thể của dòng 
mà điều chỉnh cho hợp lí.

Bước 2: Chon kiểu chữ

Kiểu chữ để ké khẩu hiệu rất phong phú, chọn kiêu chữ nào còn phụ thuộc vào 
nội dung cùa khâu hiệu (cần trình bày vẻ vấn để gì và ý thích cùa riêng người 
kè chữ). Thường kè khẩu hiệu phải đạt được các dáng chữ to, khoẻ, chắc, đậm 
đà, tránh kiêu chữ gầy, cao thanh mảnh, hoặc thấp, nét đậm quá. Loại chữ có 
tỉ lé 2/3 hoặc 3/5 ià vừa.

Bước 3: Chọn màu sắc

Kẻ khẩu hiệu thường dùng màu tươi, vui, sắc độ rõ ràng. Có thể dùng màu chữ 
Irắng, chữ vàng trên nền đò; chữ trắng, chữ vàng trên nền xanh; chữ đó, chữ
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tim, chữ xanh trên nền trắng. Chữ đỏ trên nền xanh hoặc chữ xanh trên nển đò 
là các cặp màu đối chọi không hơp nhau hoặc ngang nhau vể sắc độ khiên ta 
l ó c  11K Ì I .  r;Yt k h u  ( I t K  I K '11 l r : í n h  1. IĨ II1L1  c . k '  I \ ì p  1 1 1 * 1 1 1  I r õ 1 1

YÊU NGHÊ 
MẾN TRẺ

Hoàn thiện bài ké khấu hiệu

3.2. Kè và trinh bày bàn Irkh dẫn

3 .2 .1 . K hái quát chung
Bán trích dẫn được treo ờ nhiều nơi như: trong hội trường, phòng họp, phòng 
đọc, phòng học, phòng làm việc, tru sở, phòng trưng bày... Nội dung bản trích 
có thê’ là một đoạn trích nghị quyết chính trị, một đoạn văn, hoặc nội quy cùa 
cơ quan..., rất cần thiết cho mọi người.

Khác với khẩu hiệu, nội dung bản trích dẫn dài hơn, nhiều ý tường hơn, súc 
tích, sâu lắng, đòi hòi phái có thời gian tìm hiểu, suy ngẫm sâu sắc hơn.

Do mục đích sử dụng như vậy nên bán trích được trình bày đẹp, trang trọng, 
hoà hợp với nơi được trưng bày, vì nó còn có tác dụng trang trí cho hội trường, 
phòng họp thêm đẹp.

Kích thước bản trích có thể to hay nhỏ, nhưng phải hài hoà với nơi treo, thường 
là hình chữ nhật, có thê đặt đứng hoặc nằm ngang. Chất liệu rất phong phú, có 
thể kẻ bằng màu trên giấy; giấy đề can trên giấy bìa, trên bảng foóc; màu bột 
trôn vải; khắc mi ka trên tường, trên gỗ; khắc chữ vàng trên nền vóc sơn mài; 
khắc chữ nổi trên tường..., nhưng đều phải đẹp, trang trọng, quý giá.
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Bản trích còn khác khẩu hiệu ờ chỗ là có trang trí thêm nền cho sinh động và 
làm tôn vẻ trang trọng cho chữ.

3 .2 .2 . Phuong pháp trang tri bán trích
Bước 1: Khâu chuẩn bị

Tìm hiểu nội dung, nơi treo bản trích để quyết định khuôn khổ, chất liệu cho 
thích hợp. Ví dụ: Trên một mảng tường trong phòng hay tường chính hội 
trường, lối đi vào phòng họp,... mà có kích thước to, nhỏ, rộng hẹp, đặt ngang 
hay dọc.

Bước 2: sắp xếp bố cục và chọn kiểu chữ

Cách sắp xếp bản trích như kè khẩu hiệu, đòi hỏi khoảng cách giữa các chữ, 
giữa các từ, giữa các dòng và hai mép lề, mép trên, m ép dưới,... tất cả phải cân 
đối, hợp lí.

Phác thảo đầy đủ các dòng chữ vào khuôn khổ bản trích sao cho rõ nội dung, 
thoáng, đẹp.

Chọn kiểu chữ hợp nội dung, nét chữ vừa, dễ đọc, không bay bướm, rườm rà 
và không lạm dụng nhiều kiểu chữ (dùng hai kiểu chữ là vừa: một kiểu chính 
cho toàn bộ nội dung bản trích, một kiểu nhỏ đơn giản hơn cho lời chú thích 
cuối bản trích). Kiểu chữ nét thanh, nét đậm và có chân là kiểu chữ rất phù hợp 
với bản trích.

Bước 3: Cách thể hiện

Chữ phải được kè sắc nét, không xiêu vẹo, chú ý đủ dấu chữ và dấu câu phải 
đũng kiéu và đạt dúng chỗ (không được xa chữ quá hoặc sít vào chữ). Câu chữ 
chỗ xuống dòng phải trọn nghĩa, dứt câu, đủ ý, dễ đọc (không cắt đôi từ ghép...).

Bước 4: Chọn màu và hoạ tiết trang trí

-  Màu sắc rất quan trọng và có ý nghĩa, nó làm tôn vẻ đẹp,, vẻ trân trọng của 
bản trích. Do vây, cần phối hợp hài hoà giữa màu chữ và màu nền: Màu 
chữ có thể đậm trên nén màu sáng hoặc ngược lại, có thể chữ màu sáng 
trên nền đậm. Lưu ý: màu sắc trong bản trích còn phải phù hợp với cả màu 
sắc của mồi trưòmg xung quanh nơi treo bản trích.
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Hoạ tiết trang trí có the phú lén toàn bộ bề mặt nén, cũng có thể viển xung 
quanh Iihư một đường diềm trang trí hoặc dùng hoạ tiết dể trang trí một phần bể 
mật của bản trích. Tất cả phụ thuộc vào nội dung và ý định của người trình bày.

Hoạ tiết trang trí cần giản dị, điển hình, không nên tham nhiều. Thông thường 
nên dùng các hoạ tiết nhẹ nhàng như: hoa, lá, mày, hoạ tiết cổ...

Chú ý: Hoạ tiết và màu sác ờ bản trích có tác dụng làm tôn lên nội dung. Nếu 
loè loẹt, nổi quá sẽ lấn át phần chữ, khó đọc và giảm lác dụng cần có.

— Nền bán trích có trang trí họa tiết.
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Nén bản trích trang tri hoạ tiết

ẫi ,  LẦMTHÌyLANQMẦLẲM
*  T H Ì HẠ! M Ộ T NGUỈ3Ì \  

Ù M  CHÍNH TRI M À LẠ M  J

LẢ HAI M Ộ T THẾHỆ %
*  LÀM VẪN HÒA MA LÌM I  

THÌ HAI MUÔN D dl.
ìd ÌB wÌ«afert'*° T y .Xung quanh bàn trích trang trí hoạ tiết
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3 .3 .1 . Khói q uái chung
Trang trí hội trưcmg là mội công việc thường gặp trong các cơ quan, tổ chức xã 
hội nhân dịp hội nghị, hội họp, liên hoan... Nội dung thê’ hiện trên phỏng rất 
phong phú và cách thức trình bày khá đa dạng, đều phụ thuộc vào nội dung, 
chù đề cụ thể. Nhưng thường có hai mảng nội dung lớn như: Các chù để liên 
quan đến sinh hoạt chính trị và sinh hoạt văn hóa. Hai chủ đề này khác nhau 
về tư tường, từ đó dẫn đến cách trang trí phông cũng không giống nhau. Trang 
trí hội trường ngoài chữ thê’ hiện nội dung, còn có biểu trưng, biểu tượng, hình 
tượng hoặc một mô típ trang trí nào đó để bổ trợ, làm sinh động, hấp dẫn hơn 
cho nội dung chù đề.

3 .3 .2 . Đ ịnh huong trang trí
-  Chủ đề chính trị. Ví dụ: hội nghị, đại hội, mít tinh, cuộc toạ đàm, hội thảo, 

đón huân chương, buổi lễ kỉ niệm v.v... cẩn có trang trí nghiêm túc, đúng 
mực và trang trọng. Cách sắp xếp bố cục mảng chữ phải thẳng hàng ngang, 
cân trục giữa và kiểu chữ đứng đắn. Hình tượng trang trí bổ Irợ cần cò 
đọng, đơn giản và đúng chủ để. Màu sắc phông nền, mảng chữ và cùa hình 
tượng cần thống nhất, rõ ràng, mạch lạc. Màu sắc khống cần phải pha trộn 
nhiều, nên dùng các màu già dặn hoặc gam màu trầm ấm.
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Chủ đé chinh trị

192



-  Chù đề vãn hoá nghệ thuậl. Ví dụ: liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8 - 3 ,  
tết Trung thu, Ngày hội của bé, Tuổi đời mênh mòng...

Trang trí hội trường cho chủ đề văn hóa văn nghệ vô cùng phong phú, sinh 
động, khoáng đạt, bay bổng, vui nhộn và truyền cảm. Có thể bố cục mảng chữ 
bằng nhiều cách: xếp thẳng, xếp chéo, xếp vòng, xếp hơi nghiêng, xếp dật 
cấp... Kiểu chữ có thể là cân xứng, cách điệu, hư cấu hoặc biến điệu. Màu sắc 
theo tông, theo hoà sắc, đảo màu nếu thấy hợp lí. Hình tượng biểu trưng cần 
phong phú và khoáng đạt. Tóm lại, trang trí phông cho chủ đề văn hóa văn nghệ 
cần bám sát vào nội dung chù đề đê tìm được các nhịp cho phù hợp. Nhịp có 
thể diển tả bẳng mảng, bằng nét, bằng biểu tượng. Cách thể hiện trang trí 
phông cho chủ để này từ chữ, nền, hình tượng và màu sắc phải thống nhất, lôgíc 
và thật sống động.

Chú đé văn hoá nghệ thuật

3 .3 .3 . Phuong pháp trang  tri hội trvòng
Xác định kích thước của phông để có hướng sắp đặt vị trí cho phù hợp. Trước 
tiên cần phải làm phác thảo nhỏ với nhiều cách sắp xếp bố cục khác nhau. Phác 
thảo qua hai bước: phác thảo chì (khoảng 3 phương án) để chọn lấy một 
phương án tốt nhất cho phương án sau; phác thảo màu (khoảng 2 phương án), 
chọn lấy phương án tối ưu nhất để thể hiện lên phông thật. Khi làm phác thảo 
có thê dùng màu chì, màu sáp, màu nước. Còn khi thể hiên lên phông thường 
cắt giấy để can màu, giấy màu thủ công hoặc dùng xốp bôi màu. Phóng to bản
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phác thảo màu theo kích thước của phông (phóng gấp đôi, gấp ba, hoặc theo 
cách phóng hình 6 vuông, ô bàn cờ) rồi tiến hành vẽ, cắt và dán lên phông. Chú 
ý: cần xác định vị trí của mảng trang trí ờ phông cho chính xác. Dán các mảng 
lốn, mảng trọng tâm trưốc, đến các mảng vừa và dán chi tiết sau cùng.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy trình bày nguồn gốc, ý nghĩa của chữ đối vối đời sống xã hội.

2. Nêu những nguyên tắc về viết, kẻ và sắp đặt chữ.

3. Hãy trình bày phương pháp kẻ khẩu hiệu.

4. Hãy trình bày phương pháp kẻ bản trích dẫn.

5. Hãy trinh bày phương pháp trang trí phông hội trường.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Kẻ một đoạn khẩu hiộu khoảng 2, 3 dòng trên khổ giấy A4. Tùy chọn chủ 

đé, kiểu chữ, cách bô' cục và màu sắc. Chất liệu bút dạ màu hoặc sáp màu.

2. Kẻ và trình bày một bản trích dẫn trên giấy A4. Tùy chọn chủ đề, kiểu chữ, 
cách trang trí và phối màu.

3. Trang trí một phông hội trường trên khổ giấy A4. Tùy chọn chủ đề, kiểu 
chữ, cách bố cục và màu sắc. Chất liệu bút dạ màu hoặc sáp màu.
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P H Ầ N

TẠO HÌNH XÉ - CÁT DÁN VÀ NẶN 
CO BÀN

Chương

TẠO HÌNH XÉ - GẮT DÁN

1. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ VAI TRÒ CÙA XÉ, CÁT DÁN ĐÓI 
VÓI NGHỆ THUẠT t ạ o  h ìn h

1.1. Khói quát chung
Tạo hình xé -  cắt dán là một loại hình nghê thuật ra đời khá sớm và được ứng 
dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Chúng ta có thể thấy có nhiéu thể 
loại xé -  cắt dán từ thông thưòng phục vụ trong đời sống như: quạt giấy, diều, 
mặt nạ, ông phỗng, con thú..., đến những đổ hàng mã cũng khá phong phú như: 
ngai, mũ, long bào, hài, các vật dụng và con vật đi kèm...; cho đến những vật 
phẩm cao hcm như các đổ trang trí mĩ nghệ, con giống, người, tiến sĩ giấy...; 
trong các nhu cầu sinh hoạt đời sống như đám cưới, ngày lễ tết, đình đám...; 
cho đến những tranh mang yếu tố nghệ thuật, được đầu tư và sáng tác mang ý 
tường, nội dung sâu sắc. Đặc biệt, đối với đối tượng thiếu nhi nói chung thì lĩnh 
vực này được các em rất thích thú và vận dụng trong các nhà trường rất nhiẻu, 
từ cấp nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học đến phổ thông cơ sở. Các giờ xé -  cắt dán,



giờ thủ công nói chung vận dụng thực hành rất nhiều thứ, từ cắt dán những hình 
đơn giản và lắp ghép vào nhau đến các hình phức tạp hơn như tranh gà, tranh 
trâu, nhà cửa, cây cối, phong cảnh v.v... Nhìn chung, đó là một thể loại khá 
phong phú, vừa có tính nghệ thuật tạo hình, vừa có tính nghộ thuật thù công và 
tính dân gian.

1.2. Vai trò cùa xé, cắt dein đói vói nghệ thuật tạo hình

Trong nghệ thuật tạo hình nói chung, tạo hình xé, cắt dán có nét tương đồng 
vối nghệ thuật sắp đặt, cả hai đều dùng kĩ thuật ghép nối mảng để tạo ra sự 
liên kết giữa các đối tượng vói nhau - liên kết rời - vì nó mang tính nghệ thuật 
gián tiếp cao hơn là trực tiếp. Ví dụ: So sánh bức tranh vẽ và tranh xé, cắt dán 
thì tranh vẽ có thể sử dụng màu chồng chéo hoặc chuyển màu theo cảm xúc 
rất sinh động, còn tranh xé, cắt dán chỉ là ghép các màu hợp nhau dựa trên cơ 
sờ các mảng màu bẹt có sẵn. Vì vậy sức truyền cảm trực tiếp bị hạn chê hơn.

Khi nói đến các tác phẩm nổi tiếng trong nghệ thuật tạo hình nói chung thì loại 
hình xé -  cắt dán thiếu tác phẩm tầm cỡ, và ít tác giả sáng tác, có thể nói các 
tác giả chưa khai thác hết được vẻ đẹp độc đáo của nó. Song cũng có một số 
tác phẩm xé, cắt dán được đánh giá cao và ngang hàng với các dòng tranh khác 
như: Chiếc gliê của Picasso, Tĩnh vật với đĩa hoa của Braque, Nổi buồn của 
vua cùa Matise, Tĩnh vật tết của Nguyễn Gia Trí, Phong cảnh cùa Phạm Viết 
Hồng Lam v.v...

Xét vể mặt tổng thể thì loại hình xé -  cắt dán áp dụng vào các lĩnh vực thủ công 
và trang trí nhiều hơn là các lĩnh vực thuộc nghệ thuật tạo hình, do vậy có thể 
xêb nó vào loại hình nghệ thuật trang trí ứng dụng là chính.

ỉ .  NGÔN NGỨ VÀ ĐỒ DÙNG, CHẮT LIỆU CÙA X É, CẮT DÁN 

2.1. Ngön ngv cùa xé, cất dán

Loại hình nghệ thuật này cũng sừ dụng các phương tiện cơ bản của nghệ thuật 
tạo hình như: điểm, đường nét, hình mảng, màu sắc, sắc độ, tỉ lệ, bố cục... để 
diễn tả đối tượng trong không gian ba chiều và trên mặt phẳng hai chiều. 
Nhưng mức độ sử dụng các phương tiện có nét khác biệt so với các lĩnh vực vẽ. 
Nghệ thuật xé -  cắt dán cẩn sự cô đọng, súc tích, nhưng cũng thật đơn giản, 
mạch lạc.

196



Điếm vủ chrờniỊ nét trong xé -  cắt dán thường được ít sứ dụng vì ngôn ngữ xé
-  cắt khó thê hiện các chi tiết nhỏ.

H ì n l i  I I U Ỉ I I Í Ị  là n g ô n  n g ữ  diễn tà chính c ù a  lo ạ i h ìn h  này, là sự  kết h ợp  liên  

hoàn giữa màng hình nọ với máng hình kia trong mội chuỗi các đối lượng 
khác nhau. Sư ghcp nối các máng trong xé -  cắt dán được coi là trọng tâm 
và q u y ết đ ịn h  sự  thành  c ô n g  h a y  thất bại c h o  c á c h  th ế  h iệ n  củ a  lo ạ i h ìn h  n g h ệ  

thuật này. Do vậy cẩn sự khéo léo khi xếp đặt các máng và chú ý theo một 
phong cách thống nhất, khòng thể chù quan sắp xếp theo kiểu dàn trải, ngẫu 
hứng tuỳ tiện dược.

Màu suc cần rực rỡ, tươi sáng hoặc các hoà sắc có sắc độ mạnh mang chất dân 
gian, vì loại hình này dùng giấy thú công là chính (giấy có màu), không thể có 
đũ màu phong phú như màu vẽ được.

V ề sác độ cũng khó có thể chuyên tái được các màu đứng cạnh nhau theo kiểu 
tương đổng êm ái theo tông màu như vẽ. Vì thế tranh xé, cắt dán cần một sắc 
độ rõ ràng, mạch lạc, ranh giới giữa các máng lắp ghép chỉ có tính chài tương 
đối nhưng cũng đù độ cần thiết mà yêu cầu bài đặt ra.

T ỉ  lệ của hình máng khó có thể sao chép, thê hiện dối tượng ờ mức độ chính 
xác như vẽ, vì chỉ cần ờ mức độ tương dối, hoặc các đối tượng được đơn giản 
theo tỉ lệ thuận với tầm nhìn và sự kiêm soát cùa thị giác là được.

Về bô' cục cùa tranh xé, cắt dán cũng phải có đầy đủ các yếu lố, nguyên tắc 
như: sắp xếp các hình mảng, màu sắc, đậm nhạt hợp lí với nhau đê’ tạo nên sự 
thống nhất của sản phẩm, không có gì khác so với bài vẽ.

H Đ ó d ủ n g
Đê có thê tạo ra sản phẩm xé -  cắt dán phái có dao, kéo, hồ dán. 

u  Chất liệu
Mỗi thê loại của nghệ thuật tạo hình có một chất liệu thê hiện riêng để nêu bật
được nét đặc trưng của loại hình nghệ thuật đó. Xé -  cắt dán cần một số chất liệu
chính như: giấy, vái và chất liệu thiên nhiên.

Giấy có rất nhiều loại, như:
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-  Giây Double (đúp lếch) hoặc bìa cứng được sử dụng làm nền tranh, vì ban 
chất của giấy là dày và phẳng, thuận lợi cho dán giấy lẽn bể mặt. Nếu dán 
lên giấy mỏng, mặt tranh sẽ bị cong vênh, nhăn nhúm (đối với loại bài có 
kích thước to). Có thể sử dụng màu của giấy bìa làm nền (nếu như thấy hơp
10 hoặc dùng mảng màu nào lớn nhất trong bài (theo ý định cùa mình) dín 
kín hết khuôn khổ quy định.

-  Giấy màu thủ công, là loại giấy rất phổ cập và cũng là loại chất liệu chính 
cho xé, cắt dán, nhưng về số lượng màu còn rất hạn chế.

-  Giây phẩm màu mềm và đẹp, dễ thể hiện nhưng sẽ bị phai màu theo thời 
gian. Có thể xử lí bằng cách xịt keo lên bề mặt đê giữ màu của giấy.

-  Giấy dó mòng và dai, tạo nên được châì xốp, đẹp, hoặc dán đè lên màu giíy 
khác lạo được chiều sâu cùa tranh. Tuỳ khổ to, nhỏ và vị trí của mảng imu 
mà xử lí độ dày mỏng cùa giấy dó, vì giấy có nhiều lớp từ mòng đến dày.

-  C ác loại giấy tạp, như: giấy báo, hoạ báo, giấy ãn, giấy gói hàng, gtíy 
màu để can (nếu cần). Những loại giấy này chi lựa chọn lấy mảng màu là 
chính, không nên lấy mảng màu có hình ảnh.

-  Vài c ũ n g  c ó  rất n h iều  lo ạ i và c ò n  tuỳ  v à o  m ụ c  đ ích  sử  d ụ n g  m à  ch ọ n  rruu 

vải cho hợp lí. Nhưng thường nên lấy loại vải nhẹ, mỏng và không có hình 
ảnh trang trí thì lốt hơn. Lấy thêm chất liêu vải để tạo độ ganh, óng ả là 
chủ yếu làm cho sản phẩm sinh động, (không nên lạm dụng chất liệu nàj).

-  Chất liệu thiên nhiên như lá cây, vỏ cây, cánh hoa, bẹ chuối, sọ dừa..., cũng 
là những chất liệu rất phong phú ờ tự nhiên, có thể sử dụng ở mức đô cìn 
đủ, không nên lạm dụng. Vì sử dụng tràn lan sẽ gây ra sự nhàm chán, dề 
dãi cho sản phẩm.

3. CÁCH XÉ -  CẮT VÀ MỘT SÓ CÁCH TẠO HÌNH c o  BÀN

3.1. Cách xé cắt giấy

Kĩ thuật xé -  cắt là hai cách hoàn toàn khác nhau. Kĩ thuật xé dùng tay là chính 
kết hợp giữa ba ngón tay: ngón tay cái, ngón tay trò và ngón tay giữa ờ cả hai 
bàn tay để giữ giấy và xé giấy (tay phải). KT thuật cắt có sự trợ giúp của keo 
hoặc dao trổ nên cách làm khác hẳn: Ngón tay cái và ngón (ay giữa cho VÍO 
vòng của kéo, nâng và hạ kéo xuống dê’ cắt, ngón tay trỏ đỡ kéo và làm điổn
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tl. Dao trổ sử dụng để trổ hình nằm bên trong một hình khác. Tay trái giữ giấy, 
tay phải cầm dao: ngón cái và ngón trỏ ờ trên là chính và điều khiển đường cắt, 
ba n g ó n  p h ía  d ư ớ i làm  phần  k ê đỡ.

3^ . Cóc cách xé giấy
-  Xé rá ch : Là kiểu xé bình thường, mang tính chất nhẹ nhàng.

-  Xé toạc: Là kiểu xé mạnh, dứt khoát, không run tay.

-  Xé mảng: Là kiểu xé có chú ý khoanh vùng lớn đã được định vị trên hình 
vẽ hoặc trong tường tượng.

-  Xe lần : Là kiểu xé chậm, chắc chắn theo một đường hướng đã định.

-  Xé vụn: Là kiểu xé nhỏ, xé chi tiết hoặc xé thêm.

-  Xé theo hình vẽ: Là kiểu xé dựa trên hình đã vẽ sẵn. Hình có thể phác bằng 
chì, bằng màu.

-  Xe theo hình châm kim : Là kiểu xé theo hình đã châm lỗ.

-  Xé tlieo hình tưởng lượng: Là kiểu xé dùng trí tưởng tượng làm nền tảng để 
điều khiển đôi tay của người thể hiện đi theo một dạng hình nào đó.

Những kiểu xé trên đây chỉ mang mức độ khái niệm tương đối, để thể hiện 
một đối tượng còn phụ thuộc vào tính chất cụ thể mà có cách biến hóa và 
vận dụng linh hoạt khác nhau. Nhung điêu được coi là cơ bản và quan trọng 
nhất cùa kĩ thuật xé là phải tạo được xơ giấy trong quá trình xé. Có nghĩa 
là khi xé ngược tờ giấy không nên xé nét đéu liên và m ịn quá, mà phải tạo 
được nét trắng thay đổi to nhỏ khác nhau do mặt trong của giấy không bắt 
màu tạo nên.

3^ . Cách cắt giày

Cắt dải dù i: Là loại cắt lấy chiều dài là chính, chiểu ngang hẹp; có thể cắt 
thẳng hoặc uốn lượn tùy theo chủ đề.

c á t  vụn: Là loại cắt dựa trên những hình cắt dải dài mà cắt nhỏ ra tiếp hoặc 
nhỏ dần từ một mảng lớn.

Cắt theo hình vẽ : Là loại cắt khá phổ biến và thông dụng, đường nét cắt có chủ 
định và sự chính xác khá cao.
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c ắ t  theo hình tường tượng: Là loại cắt dựa vào trực cảm cùa thị giác, cảm giác 
một hình trong tưởng tượng như thế nào thì thị giác điều khiển hoạt động cắt 
đi theo hướng đó.

Cắt theo hệ trục gấp: Là loại cắt những hình ở dạng cân đối hai bên hoặc cân 
đối các hướng, như: cắt theo hệ trục gấp đôi, trục gấp ba, trục gấp tư, trục gấp 
năm, trục gấp sáu, trục gấp tám.

4. MỘT SÓ CÁCH TẠO HÌNH c o  BÀN
Có nhiều cách tạo hình khác nhau, bời nghệ thuật luôn là sự sáng tạo vào khám 
phá không ngừng trên nhiểu mặt, nhiều phương diện để có thể phát triển. Nghệ 
thuật xé -  cắt dán thường sử dụng các cách tạo hình cơ bản sau:

4.1. Tạo hình tliGO Ạ im ị hình hình học

Cách tạo hình này là quy tất cả các đối tượng ờ tự nhiên như: nhà, cây, núi, 
nhân vật, con vật..., vào các dạng hình hình học: hình v u ô n g , hình tròn, chữ 
nhật, hình trụ, hình chóp, hình chóp cụt, hình e líp, hình đa giác... Có nghĩa là 
đối tượng đã được khái quát vể dạng đơn giản và thông dụng nhất mà ai cũng 
có thể tạo hình ra được. Cách tạo hình này rất phù hợp với đối tượng mầm non 
và tiểu học.

4 4 . Tạo hình theo liiBMỊ mè pltoitcj fv  nlticti

Cách tạo hình này là sao chép lại đối tượng theo kiểu hình đồng dạng, có 
nghĩa là hình tự nhiên như thế nào ta thê hiộn lại giống như thế nhưng lược bò 
các chi tiết nhỏ, vụn vặt, rườm rà không cần thiết, ơ  đây cần quan sát khá 
chính xác hình dạng đối tượng để tìm ra cách thể hiộn sao cho rõ, có nhịp điệu 
sáng tối.

4 J . Tạo hình theo dạng án tuọng

Cách tạo hình này khó hơn hai cách tạo hình trên, đòi hỏi người sáng tạo phải 
có trí tượng phong phú và cách nhìn mang tính biểu tượng, được thể hiện bằng 
một trong hai cách.
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■ Bài tập cắt dán hình bóng đường diềm

Bài tập cắt dán hình trang trí hình vuông, hình tròn

Bài cắt dán hình âm dương 
Một s ố  bài tập cát dán của sinh viên
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CÚI h I  -  Là nhìn đối tượng trực tiếp, nhưng thể hiện theo cảm nhận riêng của 
mình. Cách này đòi hỏi tư duy biểu tượng rất cao, đối tượng trước mắl chỉ được 
coi là cái cớ để người sáng tác tạo ra một không gian và sự sáng tạo hoàn 
toàn mới, vừa thực vừa hư, nhung đều thấy sự hợp lí hài hoà trên một tương 
quan chung.

Cách 2 -  Nhớ lại đối tượng để thể hiện. Cách này đòi hỏi trí nhớ và sự tường 
tượng rất cao. Quan sát một đối tượng hoặc một tập hợp dối tượng chỉ diễn ra 
trong tường tượng bằng các hồi ức về cái đã gặp, gợi cảm hứng mãnh liệt, sẽ 
là tiền đề để phác ra được các đối tượng cẩn diễn tả. Vì thế trí tường tượng được 
ví như đôi cánh đưa những tư liệu ờ dạng hình ảnh lên thành hình tượng hội 
hoạ để hư cấu nên tác phẩm.

5 . PHƯƠNG PHÁP TIỂN HÀNH BÀI XÉ - CÁT DÁN
Bước 1: Nghiên cứu nội dung chù để 

Bước 2: Tìm tư liệu đê’ xây dựng bố cục 

Bước 3: Lựa chọn hình thức bô' cục 

Bước 4: Sắp xếp bố cục đơn giản 

Bước 5: Thể hiện bài chính

Để thể hiện được một bài xé -  cắt dán cẩn trải qua các bước trên, giống như 
các bước vẽ tranh, có khác chỉ là ờ chất liệu thể hiện (vẽ bằng màu và xé cắt 
giấy màu). Nhưng cũng cần lưu ý: đặc thù của loại hình nghê thuật xé -  cắt 
dán là cô đọng, súc tích, do vậy, cần đơn giản về hình, vẻ màu và các chi tiết 
nhỏ, rườm rà.

Trước khi thế hiện, cán phái phác nhẹ hình trên giây nên, các vị trí của các đỏi 
tượng. Tiến hành chọn màu cho các đối tượng và phác hình sát với hình phác 
trên nển rồi mới cắt hay xé theo. Xé cắt giấy thường có ngẫu hứng tức thời, 
mặc dù đã có hình vẽ trước. Tuy nhiên trong quá trình chọn màu giấy xé -  cắt 
nếu nảy sinh nhiều ý tường mới và sáng kiến hay hơn thì vẫn có thể thay đổi 
cho phù hợp.

Khi thể hiện cẩn xử lí giấy màu bằng nhiều phương pháp và kĩ thuật để tạo chất 
và thay đổi chất giấy, tránh sự giống nhau. Có hình phải vò giấy cho vỡ mặt
màu tạo nên sự rạn nứt; Có thể dùng mặt sau cùa giấy, hay dùng giấy dó mỏng
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chổng lên màu khác... Khi xé hay cắt các mảng màu đối tượng, không nên dán 
ngay mà phải đặt chúng vào vị trí đã được phác hình cho khớp và điểu chỉnh 
lại thêm hoặc bớt màu ở nhũng chỗ nào còn vênh, khi nào cảm thấy đẹp và hợp 
lí thì mới dán để giữ mảng hình.

Bài tập cắt dán trang trí con vật

Bài tập cắt dán tranh con vật

Bàỉ tập cát dan trang tri phòng chữ 
Một số  bài tập cát dán của sinh viên
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6. CÁCH XÉP DÁN BÀI TRANG TRÍ VÀ TRANH
Xé -  cắt dán giấy có nhiều bài tập ứng dụng, (uy nhiên có thế lấy ba bài 
c h ín h  là m  c ơ  s ờ  d iễ n  tá v ề  m ặ t k h ò n g  g ia n , như: k h ô n g  g ia n  xa  g ầ n , k h ò n g  

gian cạn, không gian trang trí hoặc không gian đậm nhại. Vì thế phần viền 
cánh, tức là những gì ờ sâu, ở xa phải được dán trước rồi mới dến phần 
trung và cận cảnh, hoặc các lớp nào ở bên trong phải dán trước rồi đến lớp 
giữa và trên bề mặt.

6.1. Dàn bài trang tri
Nền dán trước, trên cơ sờ của khổ giấy quy định và kích thước bài trang 
trí: Nền có thể là giấy màu hoặc giấy trắng. Chọn màu giấy cho các máng 
có tiết diện lớn nhất hoặc nhiều nhất cùa bài và dán theo ihứ tự: lớp dưới 
dán trước, lớp trên dán sau.

-  Phác hình lên nén.

-  Họa tiết có thể được chia ra từ 1 đến 4 lớp, vì thế màng hoạ tiết nào ờ dưới 
ta dán trước, rồi đến lớp ờ giữa, sau đó đến lớp ờ trên.

-  Các hoạ tiết nhỏ ờ trên bể mặt dán sau cùng.

6|^I DÚII tranh phony conh
Tương tự như cách làm bài trang trí nhưng ờ bài tranh phong cánh vì khác 
không gian nên khi dán hình cẩn chú ý:

-  Trước tiên tiến hành dán nền theo kích thước quy định. Nền tranh có thế là 
giấy màu hay giấy trắng.

-  Tranh phong cảnh có đặc điểm là đối tượng phải theo luật xa gần, vì thế
những gì ờ xa phải dán trước. Ví dụ: bầu Irời hay biển, rồi đến các lớp mây 
sát mép trên của tranh và các mảng mây trên nển trời, tiếp đó đến núi ờ
xa rồi đến núi ở giữa và núi ờ gần nhất; sau cùng dán đến đường đi, cây,
nhà, và các nhân vật,...

+ Dán các lớp cây ợ rxa, nhà ờ xa -  phần sát núi dán trước. Rồi đến nhà ờ 
giữa, cây ờ giữa.

+ Dán nhà ớ gần, cây ờ gần hoặc ờ vị trí cận cánh, sau dó mới dán đến 
nhân vật hay con vật.
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-  Cuối c ù n g  là d án  cá c  c h i tiết tinh (ch i tiết n h ỏ ).

Dán tranh phong cánh như vậy vừa nhanh và ít bị hỏng bài. Nếu làm ngược 
lại sẽ khó điều chỉnh tương quan và hay bị sát nền.

6.3. Dán tranh bố cục nhân VỘI

Dán tranh bô' cục nhân vật tiến hành như sau:

-  Cắt và dán một màu chủ đạo hay giấy trắng đúng kích thước lên khổ 
giấy và tiến hành phác hình lên giống với bài phác thảo.

-  M ảng màu nào lớn nhất dán trước, rồi đến nền vừa, nền bé, nền bé nhất.

-  Nhân vật nào ỏ  sâu và xa nhất dán trước, tiếp đến dán những nhân vật ờ
giữa, những nhân vật cận cảnh dán sau cùng.

-  Dán đến các đồ vật, đồ chơi, đồ dùng hoặc phụ cảnh đi kèm.

-  Cuối cùng là dán các chi tiết nhỏ hoặc những chỗ cần điểm nhấn.

Phong cánh có  nhàn vật - Tranh xé dán của sinh viên



Chan dung - Tranh xe dän cüa sinh vien

Tinh v$t - Tranh xe dän cüa sinh vien Tinh vät • Tranh xe dän cüa sinh ven



7. CÀCH GAP, CÁT CHỪ
Khi gấp, cắt chữ mới đầu thường sử dụng kiểu chữ nét đểu (nét chữ đều) để
tiện  c h o  v iệ c  s o  sánh  tỉ lệ  g iữ a  c á c  phần và đ ể  x ử  lí  c h ữ  m ộ t cá ch  nhanh g ọ n

cả về sô' lượng và thời gian.

Khi gấp, cắt chữ ta có thể tiến hành theo các bước sau:

-  Tim tỉ lệ của chữ (cao, ngang).

-  Đếm sô' chữ cần cắt.

-  Phân loại chữ theo các trục đối xứng.

-  Tiến hành gấp: cần phải dựa vào đặc điểm cấu trúc mỗi chữ mà xác định 
trục gấp. Ví dụ: những chữ có thể gấp tư như các chữ: o ,  H, c ,  X, G, Q; 
những chữ gấp đôi: A, Y, T, V, K, M, D, Đ, R, P; những chữ phải kẻ cắt nh- 
ư chữ: L, N, s, song chữ s  cũng có thể gấp tư để xác định hai đầu cùa chữ 
sau đó mờ ra xác định nét chéo ờ phẩn giữa thân cùa chữ.

Tùy theo nội dung mà xác định độ dày của nét chữ.

-  Chú ý các kĩ năng: cắt thẳng, cắt nét cong, cắt nét lượn góc.

-  Khi gấp cắt phải lưu ý đến nét chữ bị gấp, bời trên thực tế  lúc này chỉ còn 
1/2 độ dày của nét.

Tùy thuộc vào nội dung m à lựa chọn 1, 2 hay 3 kiểu chữ và dùng 1 hay 3 màu.

-  Sắp xếp chữ thành từ, thành dòng rồi điẻu chình cho phù hợp, sao cho có 
sự cân đối, có thẩm m ĩ và dễ đọc.
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CÂU HÒI ỔN TÀP
1. Hãy trình bày khái quát chung và vai trò của nghệ thuật xé -  cắt dán trong 

nghệ thuật tạo hình.

2. Nêu những kĩ thuật xé -  cắt dán cơ bản.

3. Nêu một số cách tạo hình cơ bản của loại hình xé -  cắt dán.

4. Hãy trình bày cách xếp dán bài trang trí và bài tranh.

BÀI TẠP t h ự c  h à n h

1. Cắt dán một bài trang trí trên khổ giấy A4. Tùy chọn họa tiết, loại hình, 
cách bô' cục và gam màu. Chất liệu giấy màu thủ công.

2. Cắt dán một bài hình âm dương trên khổ giấy A4. Tùy chọn họa tiết, loại 
hình, cách bố cục và màu sắc. Chất liệu giấy màu thủ công.

3. Cắt dán một bài hình bóng đuòng diểm  trên khổ giấy A4. Tùy chọn 
họa tiết, cách bô' cục và màu sắc. Chất liệu giấy màu thủ công.

4. Cắt dán trang trí và phối sắc 2 hoặc 3 con vật trên khổ giấy A4. Chất liệu 
g iấ y  m àu  thù c ô n g .

5. Cắt dán và trang trí một phông chữ trên khổ giấy A4. Tùy chọn chù đề, 
cách bố cục và màu sắc. Chất liệu giấy màu thủ công.

6. Cắt dán một bức tranh phong cảnh vẻ động vât trên khổ giấy A4. Tùy chọn 
chủ đề, cách bố cục và gam màu. Chất liệu giấy màu thủ công.

7. Xé dán một bức tranh phong cảnh trên khổ giấy A4. Tùy chọn chủ đề, cách 
bô' cục và hoà sắc màu. Chất liệu giấy màu thù công.

8. Xé dán một bức tranh bố cục nhân vật trên khổ giấy A4. Tùy chọn chủ 
để, cách bố cục và hòa sắc màu. Chất liệu giấy màu thủ công.

9. Xé dán một bức tranh chân dung trên khổ giấy A4. Tùy chọn đối tượng, 
cách bô' cục và hòa sắc màu. Chất liệu giấy màu thủ công.

10. Xé dán một bức tranh tĩnh vật trên khổ giấy A4. Tùy chọn đối tượng, cách 
bô' cục và hòa sắc màu. Chất liệu giấy màu thủ công.
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Chương©
NÂN Cơ  BÀN

1. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ VAI TRÒ CÙA NẬN t r o n g  n g h ệ  
THUẠĩ  t ạ o  h ìn h

1.1. Khái quát chung
Nặn là một phần cơ bán của nghệ thuật điêu khắc nói riêng và trong nghệ 
thuật tạo hình nói chung, có đặc thù là diễn tá không gian thực ba chiểu và 
không gian hai chiều trên mặt phảng. Ngôn ngữ chính đê biểu đạl loại hình 
này là khối. Khối trong không gian thực được gọi là tượng và khối trên mặt 
phẳng được gọi là phù điêu. Ngoài ra, để thường ihức một sản phẩm vể nặn, 
người ta có thể cảm nhận được bằng mắt và bằng tay, vì thế trong nghệ thuật, 
nặn vừa được gọi là loại hình nghệ thuật thị giác vừa được gọi là loại hình 
nghệ thuật xúc giác.

Đặc điểm cùa nặn dùng đất sét là chính và cũng là cơ sờ để làm nền tảng cho 
các loại chất liệu khác. Ví dụ: từ đất sét dùng làm mẫu nạn, sau đó đổ ra một 
chất liệu mới có tính bền vững, vĩnh cửu hơn như thạch cao, nhựa, đồng...

Thể loại về nặn rất phong phú, có thể bắt gặp ở nhiều nơi, nhiều chỗ, ờ các vị 
trí địa lí khác nhau, như: đổ dùng hàng ngày (ấm chén, bình lọ, chum vại, ca 
cốc, đồ thờ cúng...); đổ dùng trang sức (vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên tai...);
đ ồ  t r a n g  t r í  I ro n g  n h à  (tirọmg v à  p h ù  đ i ê u  c o n  vẠt, h o a  q u ả ,  n h â n  vật ,  đ ồ  d ù n g  );

trang trí ngoài trời (tượng đài, tượng vườn, phù điêu trên các bức tường) v.v...

1.2. Vpi trò cùa nặn trong nghè thuật lạo lành

Nghệ thuật nặn chỉ là một phần của nghệ thuật điều khắc, song lại được coi là 
quan trọng nhất về tính công năng, tính ứng dụng và tính tạo hình độc đáo. So 
với các lĩnh vực khác trong nghệ thuật tạo hình như: hội hoạ, trang trí thì nặn 
có vị trí không thua kém các lĩnh vực khác, thậm chí những tác phẩm nổi tiếng 
còn được lấy làm thước đo chuẩn mực cho tạo hình.
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Nhìn chung, tất cà các loại hình nghệ thuật tạo hình đều có sự liên kết và hỗ 
trợ cho nhau để mang lại xúc cảm thấm mĩ cho con người. Nặn liên quan đến 
điêu khắc, điêu khắc liên quan đến hội hoạ, hội hoạ liên quan đến trang trí. Hay 
nói cách khác, trong nghệ thuật tạo hình có nghệ thuật trang trí; trong nghệ 
thuật trang trí có nghệ thuật tạo hình. Những khái niệm này tuy phân chia thành 
nhiều chuyên ngành rất rạch ròi, nhưng xét về tổng thể, chúng là một khối 
thống nhất có quan hệ hữu cơ với nhau.

2. NHỮNG YÉU TÓ LIÊN KÉT VÀ NGUYÊN TẮC TẠO HÌNH BA CHIẾU

2.1. Yếu lố  liên kết
Hình dạng ba chiều được hình thành từ những yếu tố hình ành: hình dạng, sắc 
độ, không gian, cấu tạo cơ bản, đường nét, màu sắc và thời gian (chiểu thứ t- 
ư). Sự sắp xếp thứ tự những yếu tố này không giống như trong nghệ thuật hai 
chiểu mà được dựa trên ý nghĩa và ứng dụng.

-  Hìnlì dụng: Là một yếu tố quen thuộc trong nghệ thuật đồ hoạ. Hình dạng 
có một ý nghĩa rộng rãi hơn trong các nghệ thuật tạo hình. Nó liên quan 
tới loàn bộ khối kết tập hoặc dung lượng nằm giữa nhữiig đường viền, hoặc 
có thê bao gồm những mặt bên trong tác phấm.

-  Sắc độ : Sắc độ là lượng ánh sáng thực sự phán chiếu từ những bể mặt của 
một vật thê. Những bề mặt cao và hướng về nguồn sáng thì sáng, trong khi 
những bề mặt thấp hoặc chệch khỏi nguổn sáng thì có tối.

-  KhônIỊ gian: Không gian có thể đặc trưng như một sự nới rộng vô hạn cùa 
những vùng bị choán. Khi ta sử dụng không gian là có khuynh hướng giới 
hạn sự rộng lớn của nó, có thể chia cắt những mờ rộng trong một, hai hoặc 
ba c h iê u  h o ặ c  c h ia  cá t thành  n h ữ n g  k h o á n g  c á c h  đ o  được g iữ a  cá c  y êu  tở 

đã được định trước. Chúng ta sử dụng các vật thể hoặc sàn phẩm để chiếm 
chỗ không gian, làm chủ những khoáng cách và vị trí trong không gian.

Cĩiu trúc cơ  bản : Cấu trúc cơ bản là những dạng bề mặt được thể hiện khác 
nhau trên sản phẩm như: xù xì, nhẩn lì, trơn bóng, thó ráp..., của những 
chất liệu khác nhau làm bổ sung cho phương tiện và tăng cường cho sư 
biếu cám vể nội dung.

-  Đitòiì\Ị nét: Là một phương kế đổ hoạ được sử dụng để chỉ ra sự gập gỡ 
cùa những mặt phẳng hoặc những cạnh ngoài của các hình dạng. Những
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nét khắc rạch vào đất sét hoặc vào bát kì một chất liệu mềm nào cũng 
tương tự như kĩ thuật võ ớ dồ hoạ. Trong nghệ thuật ba chiêu, những 
tlườiig nét khắc rạch thường được dùng dể nhấn mạnh những bề mặt nhằm 
tạo sự hấp dẫn và chuycn động.

Màn sắ c : Màu sắc cũng là một nét vốn gắn liền với các chất liệu, nhưng 
nó có VC vui mắt như chất màu bằng đất sáp nặn, nhưng cũng  có thê dịu 
dàng, vô vị như mật phẳng chảng hạn. Trong nặn, ngoại trừ đất sáp màu và 
bòt nặn màu, còn các chất nặn như đất sét khi chuyển sang các dạng khác 
thì sắc (tộ và mùn sắc dan bện vào nhau khăng khít đến nỗi các nhà chuyên 
môn thường sử dụng hai từ này đế thay thê cho nhau.

-  Thời iỊÍun: Thời gian là một yêu tố độc đáo của ngành nghệ thuậi có tính không 
gian ba chiều. Việc ngắm nhìn tác phẩm đồ hoạ như một tổng thể chỉ đòi hỏi 
người xem dành ra một chốc lát. Còn trong sản phẩm nặn thì bổ sung chiều 
thứ tư, có nghĩa ià sản phẩm cần được xoay tròn hoặc chúng ta phải đi quanh 
nó đẽ nhìn một cách toàn diện.

2 .2. Nguyên lắc lạo hình

Cơ cấu nghệ thuật ba chiều cũng tương tự như cấu trúc nghệ thuật hai chiều.
Tuy vậy, những hình dạng ba chiéu với những tính không độc đáo cùa chúng
đòi hòi phải có sự áp dụng các nguyên tắc một cách khác hẳn. Đ ó là:

-  Sự hủi hoà : Sự liên kết giữa đường nét, hình dạng, màu sắc tạo ra cảm giác 
nhịp nhàng hoặc xao động, hoặc tương đối êm ả lạo tính trôi chảy cho sản 
phẩm. Có thể sử dụng sự gối chồng lên nhau hoặc thâm nhập vào nhau, 
hoặc phối màu (hống nhất dể tạo ra sự hài hoà.

T ín h  n h icn  vc : L à  đ i ể u  c ó  t h ế  d ạ i  đ ư ợ c  b a n g  c á c h  d ả o  n g ư ợ c  n h ữ n g  t r u n g  đ ộ

qua đ ó  sự  hài hoà đư ợc phát sin h  và m ụ c tiêu  là tạo  ra sự  h ấp  dẫn n h iều  hơn.

-  Sự  l ân bằng: Có ba loại cân bằng có thê đạt được trong không gian thực 
là: đối xứng, không đối xứng và toả ra từ tâm. Trong cả ba loại đó thì cân 
bằng đối xứng và cân bằng toá ra từ tâm là có quy tác. Nhưng trong tạo 
hình, người ta thường sử dụng cân bằng không đối xứng, vì nó được tạo ra 
từ tính nhiều vé và sự phóng khoáng trong cách tạo hình.

-  Sự cân đỏ i: Sự cân xứng có liên quan trong xác định hình dáng cơ bản. Nó 
đăt ra chuẩn mực cho những quan hệ và thấm vào nhũng nguyên tắc khác.
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Sự lặp lại và nhịp nhàng có các quan hệ bao gồm những tương đổng có tính 
cân xứng.

-  T iết kiệm : Là tạo ra những dạng hình hình học đơn giản, trẩn trụi, tước bò 
những hình dạng của sản phẩm mọi liên kết vé cảm xúc, tâm lí hoặc biểu 
tượng và loại bỏ vẻ bể ngoài không thích đáng.

-  Sự  chuyển động: Có loại chuyên động thường được sử dụng trong tạo hình 
ba chiều. Sự chuyển động thực là điểu cá biệt và nó liền quan đến toàn bộ 
sản phẩm.

3. CÁC ĐÓ DÙNG ĐỂ NẠN
Để nặn được bất kì đối tượng nào, cần có kiến thức vể loại hình nghệ thuật 
này, đổng thời phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết để thực hiện.

3.1. Bòng nặn
Để nặn các đối tượng đơn giản bằng chất liệu bột nặn hoặc đất sáp nặn, có thể 
dùng loại bàng nhựa có  kích thước khoảng 20cm  X 25cm . Bảng để nặn các đối 
tượng bằng đất sét có thể dùng loại gỗ lớn hơn một chút, có kích thước khoảng 
22cm X 30cm. Nếu đối tượng nặn lớn hơn nữa có thể dùng tới bàn xoay.

1 1  Chất liệu nặn
Có nhiều chất liệu nặn, như:

-  Bột nặn: Nếu nặn ờ mức đơn giản có thể dùng bột nặn (bột được xay ra từ 
gạo, ngô, sắn sau đó trộn với bột phẩm màu). Loại bột này có ưu điểm là 
dẻ nã iv đ ẻ  nắn và màu sắc rực rỡ, tươi vui, rất phù hợp với trẻ con, nhưng 
có nhược điểm là nhanh bị mốc và không để được lâu.

-  Đ ất sáp nặn: Là m ột loại chế tác từ chất liệu công nghiệp, rất dẻo và dễ 
nặn, có ưu điểm là không dính tay nhiểu, màu sắc vừa phải, độ kết dính tốt, 
không có tính bển vũng mà chỉ thể hiện được các đối tượng vừa nhỏ.

-  Đất sét: Là loại thường được sử dụng nhiẻu nhất, có nhiểu loại và chất màu 
cũng khác nhau. Khi sử dụng cần loại bỏ cát, sỏi và tạp chất ra, rổi đập cho 
nhỏ và mịn, sau đó cho nước vào nhào. Khi làm song đất phải đổng màu 
và đủ độ ẩm để nặn. Đ ất nhào quánh, không dính vào tay là đạt yêu cẩu.
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Đất sét hay được sử dụng làm mẫu phác thảo, sau đó muốn bền, đẹp hoặc có 
tính vĩnh cửu thì phải chuyên sang một chất liệu khác, như: thạch cao, nhựa, 
thuỷ tinh, xi măng, đồng, hoặc đem nung lên để thành chất liệu gốm, sành, sứ. 
Muốn giữ nguyên chất đất sét thì trong quá trình xử lí cần thêm một số phụ gia 
để tạo đàn hồi, như: mật mía, muối, giấy ta, giấy dó hoặc phụ gia khác.

3^ . Ni lông và giè lau
Tuỳ theo kích thước của bài nặn mà dùng loại ni lông thích hợp để ủ, giữ độ 
ẩm cùa đất trong quá trình làm bài. Bên cạnh đó, để đảm bảo vộ sinh cần thiết, 
phải có giẻ lau tay hoặc các vật dụng khác.

3^4. Cốt cho nệm dot
Để nặn một tượng nhỏ, đơn giản, khoảng 4 -  6cm trở lên, phải dùng cốt bên 
trong. Cốt có thể bằng gổ, bằng tre, bằng dây thép. Tuỳ theo cỡ tượng mà có tỉ 
lệ cốt bên trong tương ứng. Nếu làm phù điêu cũng phải đóng một sô' đinh nhỏ 
lên bảng gỗ rồi giãng dây thép nhỏ thành một màng lưới làm cốt bên dưới. Mục 
đích cùa cốt là giúp cho đất không bị rơi ra hoặc sụt lờ trong quá trình nặn.

3 J . Dụng cụ để nặn
Dụng cụ để nặn bao gồm:

-  Một con dao bằng sắt hoặc bằng nhựa để cắt đất.

-  Một bay nặn bằng tre cật hoặc gỗ vót nhẵn.

-  Một bút vẽ bằng tre, gỗ hoặc nhựa.

-  Một nạo có hai đầu: một đầu to, một đầu nhỏ đế dẽ thế hiện những chi tiết 
cẩn thiết.

-  Một khúc gỗ vuông nhỏ, chắc, dùng để đập đất.

4. MỘT SÓ Kí NĂNG NÀN c o  BẢN

4 .1 .  X o a y  f rö n .  Lấy một ít đất cho vào lòng một bàn tay, bàn tay kia úp lên 
và xoay tròn theo chiều kim đổng hồ hoặc ngược lại. Cũng có thể lấy một ít để
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lẽn bàn, dùng lòng bàn tay hay các ngón tay xoay tròn. Trong các trường hợp 
đối tượng ở dạng hình tròn hoặc dạng tròn thì áp dụng kĩ năng này.

4 3 .  L ăn  d à i .  Lấy một ít đất kéo dài vừa phái đặt trên bảng hay một bàn tay, 
lấy tay lăn đi lăn lại là được. Nếu cần diễn tả đối tượng nào có dạng hình trụ 
ngắn hoặc dài thì vận dụng cách này.

4 ^ .  V u ố t n h ọ n . Dựa vào cách làm hình lăn dài đê’ tiến hành điểu chỉnh một 
đầu cho nhỏ dần, đến nhỏ nhất. Dùng trong trường hợp đối tượng ờ dạng hình 
chóp hoặc hình chóp kéo dài.

4 A  Á n  lõ m . Trên cơ sờ cùa hình đã xoay tròn, dùng hai ngón tay cái và 8 
n g ó n  tay cò n  lại làm  vành tiến  hành án lõ m  và x o a y  dẩn sẽ  được h ìn h  ấn lõm  

theo ý muốn. Sừ dụng cách làm này trong trường hợp đối tượng có vành, có đế 
và rỗng bên trong.

4*5. Án dẹt. vẫn  dùng cách xoay Iròn làm chuẩn cố định để chuyền sang ấn 
dẹt hay còn gọi là dàn mỏng. Dùng hai ngón tay cái đê ấn và 8 ngón tay còn 
lại làm giá đỡ. Trường hợp nào đối tượng ờ dạng rộng bé ngang, hẹp bể cao thì 
vận dụng cách này.

4h6. th ù n g .  Trên cơ sờ như cách làm ấn lõm, tiến hành trổ thùng những 
chỗ cần thiết hoặc bất kì vị trí nào khác trên hình nặn, cũng có thể dùng dao 
đê’ trổ. Cách này dùng trong trường hợp cần đục thủng hoặc khoét vào chỗ nào 
đó đế thay đối vé dáng hoặc dạng bể mặt của đối tượng.

4.7. Đập vuông. Dựa theo cách thể hiện xoay tròn đê làm cho đất có độ déo 
cần thiết, tiến hành đập cho vuông, vát hoặc chữ nhậl đều đuợc. Khi thể hiện 
các khối cứng khoẻ hoặc thô thì áp dụng cách làm này.

4 A  CỐI x é n .  Trong trường hợp cẩn sửa hoặc bồi dấp thêm cho dối tượng 
những chỗ thừa hoặc lồi thì phải dùng dao xén bớt.
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4 .9 .  G ắ n  n ô i. Muốn thế hiện dược dôi tượng, hãy chia nhò thành nhiều bộ 
phận cho dễ làm, khi muốn liên kết lại cần phải dùng kĩ năng gắn nôi. Chỗ tiếp 
giáp hai phần khác nhau có the dùng que tăm hoặc dây thcp nhỏ (đối với đối 
tương nhỏ). Đối tượng lớn phái dùng chốt Irc hoặc bắt vít và có lớp kết dính 
giữa hai phán với nhau.

4 .1 0 .  K hố i liề n . Là tạo hình từ một khối liền, có thể có cách nặn như sau: 
Cần có cốt vững vàng và tiến hành đáp nhiều lớp chồng lên nhau cho khớp và 
mịn, đắp đất đến dâu điểu chỉnh vể dáng và hình đến đó. Nếu là đối tượng nhỏ, 
có the gọt dũa dần từ một khối lớn (giông như đục tượng). Trong quá trình đó 
phải căn được tỉ lệ hình một cách chính xác thì mới đạt.

4 .1 1 .  N ắ n  h ìn h . Tuỳ lừng trường hợp, dùng (ay dc nắn lại hình, khâu này 
còn gọi là chinh hình. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian nặn 
tượng, vì liền một lúc không thể làm chuẩn ngay được.

4 .1 2 .  D ù n g  m a u . Nếu là bột nặn hoặc đất sáp nặn thì khi nặn cần biết phôi 
màu cho phù hợp với chù để. Có thê trộn đất sáp màu với nhau để tạo hiệu quá 
hoà sắc cho đối tương. Còn đất sét phái để se khố mới bôi màu hoặc tráng màu, 
đối tượng lớn có thê dùng cả sơn màu hoặc tạo men màu, chất màu.

4 .1 3 .  V ẽ , k h ắ c , d á n .  Trong quá trình thề hiện có thê vận dụng cách này ờ 
bất cứ lúc nào, nhung ờ giai đoạn cuối khi gần hoàn chỉnh bài nặn cần sử dụng 
tối đa cách này để tạo dộ tinh cho sán phẩm (vẽ, khắc và dán thêm hình chi tiết).

4 .1 4 .  T ạo  tinh  còm  ch o đ ố i tu ọ n g . Một sản phẩm sau khi kết thúc phải gợi 
được cho người xem tình cảm về cả hai mặt: tình cảm của bản thân đối tượng 
và tình cám của chính tác giá gửi gấm vào tác phẩm. Do vậy trong quá trình 
thê hiện phải luôn điểu chinh cho đúng mẫu hoặc đối tượng tường tượng cũng 
phải đúng dáng và tinh thần cần thế hiện Khâu này cũng quan trọng ờ giai 
đ o ạ n  c u ố i,  ta c ó  thể ch ìn h  lạ i v ề  d á n g  h o ặ c  tinh  thần trên k h u ôn  m ặt đ ể  g ợ i tình  

cảm (heo ý muốn.
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5. PHƯƠNG PHÁP TIÉN HÀNH BÀI NẠN
Đê’ nặn được một sản phẩm nào đó có thể tiến hành bằng nhiều phương pháp 
khác nhau, tuy nhiên có hai phương pháp nặn cơ bản là nặn theo mẫu và nặn 
tự do.

5.1. Nặn theo mầu

Nặn theo mẫu và vẽ hình hoạ có mối quan hệ hữu cơ với nhau, vì điêu khắc và 
hội hoạ đều lấy việc nghiên cứu hình hoạ làm phương tiện cơ bản. Muốn nặn 
được các hình và khối thì trước tiên phải biết vẽ và vẽ đúng hình của đối tượng 
như mắt ta nhìn thấy hoặc nghĩ vể nó. Chính vì vậy, vẽ hình hoạ cũng là nhiệm 
vụ đầu tiên của người nặn. Muốn thể hiện bài nặn, ta cần tiến hành các bước 
theo trình tự như sau:

5 .1 .1 . Q uan sá t, nhận xét m ầu
Trước khi bắt tay vào nặn phải quan sát và nhận xét về hình khối cụ thể của 
mẫu: nhìn ngắm để nhận biết những đặc điểm cơ bản của vật mẫu. Ân tượng 
vể mẫu rất quan trọng nên ta phải ghi nhận và nhập tâm vì nó sẽ theo tác giả 
trong suốt quá trình thể hiện. Sau khi đã có nhận xét về mẫu, cần đo, dpi để 
kiểm tra thêm và định hướng trục chính của mẫu, sau đó tiến hành tìm bô cục 
và chuẩn bị khối đất lớn truớc.

5 .1 .2 . Chuẩn b ị đốt
Bước đẩu nhìn tổng thể mẫu rồi chuẩn bị đất theo khối lớn. Ví dụ: Nặn con vật 
cẩn nắn đất dẩn vào cốt và quy về các khối: thân, cổ, đẩu rói đến các chi tiết. Khi 
toàn bộ khối lớn đã ón theo bố cục, tiếp tục đáp đất. Khi đáp đất cãn phái từ từ, 
làm dần từ nhỏ đến lón và từ đơn giản đến phức tạp. Đắp đất ồ ạt quá vể sau lại 
phải gọt bớt khối đi. Làm như vậy vừa tốn công sức, vừa khó đạt hiộu quả.

5 .1 .3 . Phác h inh và  tạo  khói cụ thề
Trên cơ sở cùa hai bước trẽn, tiếp tục thể hiện toàn bộ khối, làm sao đạt được 
cả về cấu trúc và tỉ lệ. Tất cả các khối đẻu quy nạp thành các mảng tổng thể, 
các mảng này phải nằm trong khối lớn. Sau đó vừa tạo hình, vừa phác các vị 
trí của các bộ phận, ví dụ: mắt, mũi, mồm, tai, ngấn bụng, khuỷu chân..., để
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làm cho dung VÌ1 đẹp. Vừa làm vừa phân tích hình khôi và liên hệ giữa các khối 
với nhau đế tạo thành cái chung mang đặc điểm cùa mẫu.

5 .1 .4 . Hoan chinh hình khói theo mâu
Khi đã tạo được khối lớn của toàn bọ đối tượng, cần kiếm tra, nhận xét mẫu dề 
xem tượng đã có đặc điểm đó chưa, toàn bộ khôi dã sát thực tế mẫu chưa hay còn 
chưa cân đối. Kiểm tra lại một lần nữa (có thể dùng thước, com pa, que đo) về tỉ 
lệ của các bộ phận trên bài so với nguyên mẫu. Khi các khối đã chuẩn xác rồi tiếp 
tục thực hiện các yêu cầu vể mặt chỉnh hình cho bài sát với mẫu. Có thê tăng thêm 
những chỗ nhấn về độ nông sâu cùa khối hoặc giảm bớt các chi tiết không cần 
thiết cùa mẫu với mục đích làm cho sản phẩm đẹp, đúng và sinh dộng hơn mẫu.

5.2. Nặn fvdo

Nặn tư do hay còn gọi là nặn Iheo ý thích, mang tính bản năng, tính đặc thù và cá 
tính độc đáo của người nặn rất cao. Tự do là không phải phụ thuộc vào mẫu, phụ 
thuộc vào chù đề mà được quyển thả sức sáng tạo, thay đổi kiểu dáng, phong cách, 
chất biểu cảm để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Chính vì thế mà thè hiện theo cách 
này thường khó hơn rất nhiều, nhưng mang lại nhiều ý tường hay, sự phóng khoáng 
trong cách diễn tả một khối và nhất là cách biểu cảm thì rung động vô cùng. Mục 
đích cuối cùng cùa một sản phẩm nặn là làm cho người xem phải rung động. Cách 
tạo hình theo lối tự do này dễ làm được điểu đó.

5 .2 .1 . Phác thào ý tirảng
Ý tường để thể hiện một bài nặn thì rất nhiều, song tìm được các tứ phù hợp với 
k)ià nang cùa người nạn là quaii uọug nliaì. Nen lim vài ý iưởiig vể 111ỌI vài chủ 
để khác nhau rồi phác thảo chì ra giấy. Có thể tìm ý về loại hình diễn tả khối gần 
sát với thực, tìm khối dạng thô mộc, vuông vức, rắn rỏi, tìm khối ở dạng trơn tròn, 
mềm mại, tìm khối ở dạng hư cấu cách điệu v.v...

Xác định tỉ lệ của một đối tượng hoặc nhóm đối tượng theo các diện không gian ba 
chiều cho đúng tương quan. Trên tinh thần đó tìm và chia các diện theo cấu trúc hình 
cho đúng khối cùa nó, có thể điều chỉnh mức độ gia tăng vể khối để đạt được hiệu 
quả nhất. Tun tiếp một vài ý tưởng vé màu cho sản phẩm, nhân những bản phác thảo 
chì đó ra để thử màu và chọn lấy phương án nào hợp lí nhất để tiến hành thể hiện.
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5.2 .2 . Thé hiện bài
Trên cơ sở của bản phác tháo chì và phác tháo màu được chọn, xác định rõ cấu 
trúc cơ bản về khối tông thê dê tiến hành lên đất. Cứ tạo hình dần dần theo diện 
khối lớn, tên từ nhò đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp và điều chình, vì dựa vào 
bản phác thảo trên giấy không thể dễ bằng quan sát một mâu thật dược. Cho nên 
cẩn liên tục uốn nắn, chỉnh sửa tương quan và tạo hình dần các chi tiết (quá trình 
này diễn ra khá lâu và là một quá trình độc diễn của người sáng tác).

Gần đến giai đoạn cuối, nên bò một khoảnp thời gian nhất định để quan sát bài 
ờ các hướng khác nhau xem đã ổn chưa hoặc cần thay đổi một vài chỗ nào thì 
tốt hơn, cứ như vậy và điều chỉnh lại một lẩn nữa.

Cuối cùng, tìm các điểm nhấn, các chi tiết cần tả sâu hơn và những nét đặc 
trưng vể dáng hoặc tình cảm cùa đối tượng. Khâu này là hước quan trọng, có 
thê diễn ra trong quá trình nặn, nhưng ờ giai đoạn cuối dược thể hiện rõ nhất 
và là bước khẳng định vị trí đứng cho sản phẩm. Chính vì vậy cần chú ý thế 
hiện được tất cà các giai đoan, nhất là giai đoạn cuối cùng.

6 . CÁC LOẠI BÀI TẠP n à n  c o  b à n

Các loại bài tập nặn cũng gần giống như các loại bài tập vẽ hình hoạ, dược tiến 
hành tù dẻ đến khó, lừ đơn giản đến phức tạp. Cụ thể, hình hoạ vẽ hình khối cơ 
bản trước sau đó đến tĩnh vật, đến tượng rồi cuối cùng là người, ờ phẩn nặn này 
quá trình cũng diễn ra tương tự như vậy.

6.1. Nạn cóc Idiói ca bán
Ttong nghẹ thuại nạn, sự phới hợp giữa các khôi với nhau là rät quan trọng bới 
nó góp phần tạo nên cấu trúc, tạo vẻ đẹp cho sản phẩm. Chính vì điểu đó ta 
phái nghiên cứu và thể hiện bắt đầu từ các khối cơ bản, trong đó có khối lập 
phương, khối cầu, khối trụ, khối chóp, khối chữ nhật... Khi thực hành bài tập, 
cần làm đúng tỉ lệ của mẫu, đúng khối và kích thước, có thể dùng que đo, dây 
dọi, com pa, thước kẻ để kiểm tra sản phẩm cho chính xác.

6 ¿ . Nặn tinh vật
Nặn tĩnh vật là dựa trẽn cơ sớ của các khối cơ bản dược chuyên thể dẩn có dạng
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giống các khối cùa đối tượng như: quả bưởi, quả cam, quả đu đù, cái bình, cái 
ấm, lọ hoa...

Trước khi nặn mẫu tĩnh vật, trước tiên cần tìm cách quy nạp chúng theo các 
hình khối cơ bản và lột tả dược đặc điểm của mẫu. Ví dụ: khi nặn hoa, lá tuy 
chúng rất mỏng về cấu tạo, nhưng khi nặn vẫn phái nhìn từ góc độ hình khối 
và thổ hiện theo hình có mảng khối rõ rệt.

Các bước phác hình nặn một SÖ tĩnh vặt
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sân phẩm nặn một s ố  khối tĩnh vặt của sinh viên

6 3 . Nặn vật nuôi trong gia đinh
Nặn vật nuôi là một bước khó hơn so với nặn khối cơ bản và tĩnh vật, đòi hỏi 
phải có sự quan sát rất kĩ vé dáng, tư thế và thần thái của đối tượng. Nặn khối 
và tĩnh vật đối tượng là tĩnh, còn nặn vật nuôi là thể hiện đối tượng động. Chính 
vì thế chọn được góc nhìn thể hiện được dáng động, có sức truyển cảm mạnh 
nhất cùa vật nuôi là điều rất quan trọng. Vật nuôi trong gia đình có: gà, vịt, chó, 
mèo, lợn, dê, trâu, bò, thỏ...

Cách thể hiện các đối tượng này là cũng phải quy chúng vể dạng các khối cơ 
bản, trên cơ sở đó điểu chỉnh dần dẩn vé dáng, thêm dần chi tiết rổi mới hoàn 
chỉnh bài.

222



Một sô  bước phác hình nặn vật nuôi trong gia ơinh

4

ị

m% L_
Ạ \ r

Bài nặn vật nuôi bàng đất sáp màu của sinh viên
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ừ

Bài nặn vật nuôi bàng dât sét trắng của sinh viên 

6-4. Nặn thu (rong rúng
Vật nuôi là các con vật thân quen, có thể bắt gặp hàng ngày nên dễ nắm dirợc 
đặc điểm cùa chúng hơn là thú trong rừng. Các con vật trong rừng bắt gặp rất 
ít ờ các vườn thú hoặc thấy chúng trên sách, ti vi, vì thế nặn loại đối tượng này 
sẽ khó hơn. Các loài thú trong rừng có: hươu, nai, hổ, báo, sư từ, voi, khỉ v.v...

Cách năn cũng giống với cách nặn vật nuôi, ta phái quan sát để bắt được dáng 
đẹp của đối tượng và quy chúng về dạng khối cơ bản, sau đó tạo hình dáng 1Ớ I1, 

các diện khôi và thêm các chi tiêt sau cung.

Bài tập nặn thú trong rừng bàng đất sét tráng cùa s inh viên
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Một s ố  bước phác hình nặn thú trong rừng

6 5 . Nặn nguòi
Nặn người là khó hơn cà. thưòmg phái qua hước nặn tượng tnróíc Nhimg thời 
gian đế học phần này không được nhiều, vì thế phải bò qua bước nặn tượng. 
Muốn nặn người được đúng, trước tiên ta phải nắm chắc về (i lộ cơ thể người ờ 
mọi lứa tuổi, ờ nam giới và phụ nữ (xem lại phẩn tỉ lệ cơ thể người ờ chương
II -  Vẽ hình họa). Nghiên cứu kĩ về cấu tạo cơ thể đê nặn được đúng tỉ lệ, cấu 
trúc sẽ cân đối, vững vàng. Nặn người có thể vận dụng một trong hai cách. Một 
là: nặn rời từng bộ phận, như: thân, đẩu, cổ, hông, lứ chi, bàn tay, bàn chân, sau 
đó ghcp lại và chinh sửa cho hoàn thiện; Hai là nặn liền khối -  dùng khối đất 
lớn nản, véo, đắp và chắt lọc dần đê tạo thàrih đối tượng. Dù lànvbằng cách nào 
cũng phái có cốt thì nhân vật mói vững và đứng vững được.
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Bốn loại bài tập trên đã được xếp theo thứ tự: các bài từ dẻ đến khó. Có the bố 
cục dơn lè, bổ cục đòi, bò cục ba hoặc nhóm là tuỳ vào khá nãng và yêu cầu 
mỗi bài.

PHÙ ĐIÊU (chạm đắp nổi)

Phù điêu còn gọi là chạm đắp nổi, được thể hiện trên mặl phẳng. Nó có khác với 
tượng tròn vể diễn tá khối và về mặt không gian. Khối của tượng tròn được kết 
câu bởi các diện hoàn chỉnh, trên dưới, trái phái, trước sau, diện nào cũng được 
coi là quan trọng và không được xao nhãng ờ một diện nào. Khối của phù điêu 
được kết cấu bời chính ngôn ngữ hình khối của chúng tạo nên (do độ mòng của 
phù diêu). Đặc biệt, chúng phải dựa trên một mặl pháng đê làm nền cho điểm tựa 
của mình, do vậy ờ một góc độ nào đó, nó cũng giống với nghệ thuật hội hoạ. 
Không gian cùa tượng là đặc chiếm một không gian Ihật ba chiểu, còn khòng gian 
phù điêu chủ yếu được thê hiện trẽn mặt phảng hai chiều.

Các bước dáp phù điêu cái ấm pha trà
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Các buức dắp phù diêu con voi
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Các bước dắp phù diêu tĩnh vật

7.1. Thé loại phú điêu
Phù đicu có các độ cao thấp của khối không quá lớn, dưới ánh sáng chiếu vào 
nó sẽ tạo thành khối với nhiều độ nông sâu khác nhau. Phần chính có khối cao 
hơn, các màng phụ khối sẽ thấp hơn, nhiều khi chi là nhũng màng nhấn thấp 
một chút so với diện tích trước nó. Nhưng trôn cơ sở đó ta cũng phân biệt được 
ba loại phù diêu chính như sau:

P h ii  íỉié t i tỉiÚỊ>. L o a i  n ù y  th ư ờ n g  đ ư ợ c  th ổ  h i c n  rốt m ỏ n g ,  c ó  k h i  c h ỉ  là

những nét trang trí được gợi khối. Phù điêu (hấp thường dược thế hiện trên 
các phấn phụ hoặc dùng vào việc trang trí các vật dụng.

-  Phù (tiên vừa: Đây là loại phù điêu rất phổ biến mà thường Ihấy trên các 
bức chạm khắc ờ nhà vãn hoá, bào tàng, ờ đình, chùa... Loại phù điêu này 
thường được đặt ờ trong nhà.

-  Phù điêu ca o : Thường được đắp cao gần như tượng tròn. Loại phù điêu 
này thường có ờ các lan can trong chùa, tháp hoặc hai bên cánh gà của 
tượng đài..., chủ yếu nó được đật ờ ngoài irời là chính.
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7.2. Cách thể hiên

Phù điêu có nhiều cách thể hiện theo các loại hình khác nhau. Phù điêu chạm 
nổi (đắp nổi, đắp nền), khấc chìm (hạ nền), khắc nét, trổ thùng, chạm lộng v.v... 
Tuỳ theo đề tài mà vận dụng từng loại cho phù hợp.

Hình dạng phù điêu phải mang tính cách điệu cao, lược bỏ bớt các chi tiết 
không cần thiết. Dùng độ cao thấp để tạo khối cho cả chiều cao, chiều sâu và 
thể hiện được đường lượn từ phía trước ra phía sau hay từ trái sang phải.

Hình thức trong bố cục phù điêu rất phong phú, vừa có tính nghệ thuật tạo 
hình vừa có tính của nghệ thuật trang trí. Do vậy về mặt chù đề, cách bố cục 
cũng dựa trên tinh thần như cách bố cục trong hội hoạ, trang trí cùa đồ hoạ: 
có thể bố cục dạng đơn lẻ, dạng dính rời, dạng nhóm, dạng nhóm máng, dạng 
liên  k ết v.v...

7 .2 .1 . Cách thể hiện phu điêu dắp nen (loại dắp Iheo mẫu)

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ

Một bảng có kích thước 25cm -  30cm, dầy 2cm. Trẽn mặt gỗ đóng đinh nhò 
loại lcm đến 1,5 cm, khoảng cách từ đinh nọ đến đinh kia khoảng 4cm theo 
hình bàn cờ hoặc ca rô. Dùng dây thép căng từ đầu đinh này sang đầu đinh 
khác tạo thành một màng lưới thép giữ đất khi khô không bị vỡ, bong.

Thêm các dụng cụ khác nữa như: bút, dao, nạo, bay nặn, giẻ, ni lông.

Bước 2: Làm đất

Dùng đất đã nhào mịn vừa độ, cắl thành từng miếng nhỏ đập vào mặt gỗ đã 
c à i  lư ớ i  dAy t h é p ,  s a u  đ ó  d ù n g  g ỗ  đ ậ p  t h à n h  m ặ t  p h ả n g  c h o  đ ấ t  b ú m  c h ắ c

với mặt gỗ. Độ dày của đất cao hơn của đinh một chút.

Bước 3: Quan sát mẫu

Phái quan sát mẫu ờ nhiều góc khác nhau để chọn được góc nhìn phù hợp. So 
sánh tỉ lộ các chiểu và nắm được đặc điểm của mẫu, đồng thời phải có sự nhập 
tâm, chuẩn bị tâm lí cho tốt.

Bước 4: Phác hình trên mặt bảng đất

Dùng bút tre nhọn phác nhẹ hình trên mặt đất, làm cẩn thận và phác như khi
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vẽ hình hoạ. Chỗ nào thày chưa dũng dùng tay xóa đi và vẽ tiếp hình cho sát 
với mẫu. Trong khi vẽ phác phài xác định các mảng chính, mảng phụ, các độ 
cao thấp cùa khối. Người ta thường gọi là: lớp trước, lớp sau, độ dày, độ mòng. 
Hình vẽ phái được kiểm tra kĩ lại một lần nữa sau khi đã phác xong toàn bộ 
hình và bố cục. Vì vậy, việc quan sát và nhộn xét đặc điểm cùa vật mẫu là rất 
quan trọng. Cần điểu chinh lại các hình đã phác cho chính xác mới thực hiện 
bước tiếp theo.

Bước 5: Đắp khối

Trẽn cơ sờ hình cũ đã được xác định, giữ nguyên nền đất bằng rồi tiếp tục đắp 
đất lẽn trên các hình đã vẽ. Có nghĩa là phân các lớp và đắp các lớp cao lên theo 
tí lệ cao thấp như mẫu (mẫu chính cao nhất, mẫu vừa vừa, mẩu phụ thấp nhất). 
Trong quá trình đắp khối phái quan sát kĩ và phân tích các độ cao thấp đê tạo 
dược khối đúng và đẹp.

Hước 6: Chinh khối

Khi khối đã được lên đầy đù, sát với mẫu, cần kiểm tra một lần nữa các độ cao, 
thấp và các dường lượn của hình cũng như các chi tiết phụ irợ, lớp trước, lớp 
sau. Các lớp này hoà quyện vào nhau và có chỏ làn vào mặt bằng của ncn đất.

Trong quá trinh điều chinh nhất thiết phái có cách nhìn tổng thể, không nên 
nhìn các chi tiết vụn vật.

Bước 7: Hoàn chinh bài

Trên linh thẩn các khối lớn, khối đã được chỉnh sửa hợp lí, ta tiếp tục đẩy sâu 
các chi tiết tinh và tìm những điểm nhấn, điểm buông, chỗ thanh, chỗ thô... tới 
khi hoàn chỉnh. Lun ý khi gợi khối và cắt các màng theo hình chu vi phái cắt 
vai thanh c h ư  k h on g  nen  cát d ư n g  thành. V i cá i vai (hành phù d ieu  se  liếp  nhạn  

được ánh sáng, tạo được đậm nhạt cùa khối đồng thời phần nào tạo được chiểu 
dày của khối.

Nhìn chung, muốn làm được một bức phù điêu có kết quả tôì cần hiểu rõ cách 
tạo khối trên mặt phẳng và luôn có nhận xét thấu đáo về vật mẫu. Không đi 
vào các chi tiết vụn vặt ngay mà bao giờ cũng phải đi từ tổng thể đến chi tiết 
thì sẽ thê hiện được điều mong muốn.
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Các bước đáp phù điêu nhân vặt choi trống



Các bước dáp phù điêu tranh phong cánh

' Ậ

§ ẳ
Các bước ơáp phù diêu tranh b ố  cục nhàn vật
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7 .2 .2 . Cach thé hiện phu dièu hạ nen (loại sáng tác)

Bước 1: Phác tháo ý tướng

Ý  tường cho một chù đề có rất nhiều nhưng phái biết lựa chọn những ý tường 
vừa với mức độ và khá năng diễn tá cùa mình. Sau đó chuyển tải từ ý tường 
sang dạng phác tháo. Tìm phác thảo bằng chì trẽn khổ giây nhỏ, có thể tìm 
h a i, b a  p h á c  th á o  k h á c  nhau  rồi c h ọ n  lấ y  p h ác th á o  tố i  ưu nhất đ ế  thể  h iện . 

Phác thào phải thê hiện được độ dày, độ mòng cùa khối, phần chính, phần 
phụ trên bài rõ ràng.

Bưóc 2: Chuẩn bị dụng cụ và làm đất

Dụng cụ giông như phần phù điêu đắp nền, song phần làm đát có khác một chút là 
lãng độ dày của nền đất ờ mức cao nhất và gạt phảng nền dế có thế vẽ lên dược.

Bước 3: Phác hình Irèn mặt phảng đất

Về cơ bản cũng giống cách phác hình cùa phù điêu đấp nén nhưng có điếm 
khác ờ chỗ: Phù điêu đắp nền thê hiện theo mẫu thật, còn bài phù điêu hạ ncn 
này thực hiện theo mầu sáng tác. Ta có thể vặn dụng cách phóng hình theo hình 
ò vuông hoặc hình trám. Khi phác xong cần kiêm tra lại và xem xét hoặc điểu 
chỉnh. Nếu thấy hình đã ổn vể tương quan, có bô cục chặt chẽ thì tiếp tục sang 
bước hạ đất.

Bưức 4: Hạ đất

Dựa vào hình đã vẽ trên mặt đất phẳng, dùng bay nặn khoét theo hình chu vi 
các hình theo thứ tự từ nông đến sâu. Dùng nạo lấy hết đất ờ hình có độ sâu 
thứ hai, rồi hình có dộ sâu thứ ba, đến hình thứ tư v.v... Làm sao các hình đứng 
cạnh nhau se chenil lẹeh VƠI nhau bàng mọt dọ sau nhat đinh.

Bước 5: Chỉnh khối và đẩy sâu

Khi đã hạ hết các khối theo thứ bậc rồi, tiếp tục quan sát, so sánh đê kiểm tra 
độ nòng sàu của khối, chỗ cần điều chỉnh và tiếp tục đây sâu vào tìm hiểu đặc 
điềm đối tượng để diễn tả được nét đặc thù nhất trẽn sản phẩm.

Bước 6: Hoàn thiện bài

Nhìn lại toàn bộ bài đê’ kiểm tra ánh sáng, hình khối, nếu cần tiếp tục chỉnh
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sửa cho tới khi hoàn thiện bài. Các chi tiết tinh cẩn đấy sâu và nhấn buông 
m ộ t s ố  c h ỗ  đ ế  tạ o  c h ỗ  rõ , c h ỗ  lu  m ờ  c h o  sản  p h ẩ m .

Lưu ý: Trong quá trình làm bài, không dược lấy tay miết cho nhẩn mà phải 
dùng dụng cụ đê’ làm. Nếu lấy tay xoa như vậy, khối sẽ bị lu và không tạo dược 
chất của phù điêu.

CÂU HÒI ỒN TẬP
1. Hãy trình bày khái quát chung và vai trò cùa nghệ Ihuật nặn trong tạo hình.

2. Nêu những yếu tố liên kết và nguyên tắc cùa nghệ thuật ba chiều.

3. Hãy trình bày một số kĩ năng nặn cơ bản.

4. Hãy trình bày phương pháp tiến hành mội bài nặn.

5. Nêu những đặc điểm cơ bản vể loại hình phù điêu.

6. Hãy trình bày phương pháp tiến hành một bài phù điêu.

BÀI TÂP THựC HÀNH
1. Nặn theo mẫu một sô' tĩnh vật như: ấm, chén, bình, quá..., bằng chất liệu 

dất sáp nặn hoặc đất sét.

2. Nặn theo mẫu một sô' loại vật nuòi và thú trong rừng, bàng chấl liệu dâì 
sáp màu hoặc đất sét.

3. Nặn theo mẫu tượng chân dung hoặc toàn thân loại nhỏ, bằng chất liệu đất sét.

4. Nặn sáng tác một nhóm các con vật theo một chủ dé nào dó, bằng chất liệu
đ ấ t  s á p  n ặ n  h o ă c  đ ấ t  se t .

5. Nặn sáng tác một nhóm nhân vật theo một chủ đẻ nào đó, bằng chất liệu 
đất sáp nặn hoặc đất sét.

6. Đắp phù điêu một số hình đơn lé ờ dạng đắp nền như đổ vật, con vật, nhân 
vật bằng chất liêu đất sét.

7. Đắp phù điêu một bức tranh phong cảnh hoặc bố cục nhân vật. Tùy chọn 
chù đé, cách bố cục và cách đắp nển hay hạ nén. Chất liệu đất sét.
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PHỤ L Ụ C

PHVƠNG PHÁP PHÓNG - THU ÀNH, TRANH VÀ HÌNH VẼ
Có nhiều cách đổ phóng to, thu nhò một tấm ảnh, một bức tranh hay một hình 
vẽ, Irong đó cách kẻ ô nhỏ để phóng, thu là một cách làm dẻ dàng nhất.

1. Kẻ ô trẽn mầu
Đây là phần quan trọng cùa công việc, đòi hỏi sự chính xác cao vể hình, ti lệ 
trên mẫu và trên khổ tranh cẩn phóng. Ta có thê dùng thước kẻ, e ke dê chia ô.

Yêu cầu các ô phải dược chia chính xác, vuông góc với tranh, ô chia càng nhiều 
thì phóng càng dễ. Tuy nhiên đừng chia nhỏ quá, tốn công và trông dẻ rối mất. 
Thông thường người ta chi chia nhò các ô ở các chỗ có hình chi tiết, ví dụ như 
mắt, mũi, miệng...

Có hai cách kẻ ô thông dụng nhất là: kẻ ô vuông và kẻ ô trám kiểu bàn cờ.

1.1 . Kè ò vuóng
Mảu vẽ sẽ dược kè các ô vuông đéu nhau lên toàn bộ bé mặt. Trên giấy đế 
phóng hình cũng được kẻ số ô vuông tương ứng giống như trên mẫu vẽ. Nếu là 
ánh chàn dung, ta nèn chia ò nhó hơn nữa ơ những phản có chi tiêt nho (như 
mắt, mũi, miệng) thì khi phóng sẽ đàm báo chính xác hơn.

1.2 . Kẻ õ theo kiểu bòn cá (ô trám)

Kẻ hai đường thẳng chéo từ các góc ờ hình mẫu. Điểm gặp nhau của hai đường 
chco đã chia đôi mẫu vẽ làm hai phần bàng nhau iheo chiéu dọc và chiều 
ngang. Theo cách trên, tiếp tục kè các đường ngang, dọc và chéo đê chia nhỏ 
mẫu vẽ cho đến khi đủ để phóng. Tương tự như vậy, giấy đc phóng hình cũng 
chia, ké các ô tương ứng như mẫu vẽ.
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2. Phóng lo hình
Nhìn vào từng ô, xác định vị trí từng nét, từng chấm ờ hình mẫu rồi đánh dấu 
vị trí vào các ô tương tự ở giấy để phóng, sau đó phác các nét chính đê có hình 
khái quát. Sau khi kiểm tra các nét lớn đã đúng hình, đúng tỉ lệ các bộ phận 
lớn thì mới phác đến chi tiết. Lúc này có thê ít dựa vào các ô, nên nhìn hình 
cụ thể từng chi tiết ờ hình mẫu mà phác thì dễ có tương quan đúng và đẹp.

Phác nhẹ bằng chì các máng hình lớn, chu vi các mảng sáng tối (đậm nhạt) 
cần kĩ và đúng, không cần đậm lắm, vì đậm quá lúc vẽ màu, màu bị dày bẩn, 
không được trong trẻo. Khi phác đúng các mảng lớn rổi có thể tìm các chi tiết 
cho đến khi phác xong.

Chú ý không được vội vàng ờ khâu phác hình. Càng phác hình kĩ thì vẽ màu 
càng dễ dàng, nhanh và đẹp. Nếu phóng sơ sài quá, vẽ màu dễ sai, khi sửa lại 
tốn thì giờ vô ích và tranh bị lẩy xoá nhiều lần khó đẹp.
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